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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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	Số: 2524/QĐ-UBND
	Tây Ninh, ngày 06 tháng 10 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VÀ QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH TÂY NINH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 814/QĐ-BKHĐT ngày 25/5/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Công bố danh mục thủ tục hành chính bổ sung mới trong lĩnh vực đầu tư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 357/QĐ-BKHĐT ngày 02/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư, đấu thầu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 701/QĐ-BKHĐT ngày 02/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 885/QĐ-BKHĐT ngày 30/6/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 113/TTr-SGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh. (Danh mục và nội dung Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được công bố bằng file điện tử đính kèm theo Quyết định này trên phần mềm Egov).

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc xây dựng và cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống một cửa tập trung và Cổng Dịch vụ công của tỉnh. Đồng thời, công khai và giải quyết các thủ tục hành chính này cho cá nhân, tổ chức đúng quy định.

Căn cứ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Sở Kế hoạch và Đầu tư cập nhật lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, cập nhật quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lên Hệ thống Một cửa điện tử tập trung. Đồng thời, tham mưu vận hành, điều chỉnh các hệ thống liên quan đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong việc tích hợp với Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính theo quy định.

Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quyết định này. Đồng thời, cập nhật các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã công bố lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia về thủ tục hành chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 1640/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm soát TTHC - VPCP;
- TT: TU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP;
- KSTT; HCC; KT;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.
(Tuấn)
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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DANH MỤC, NỘI DUNG, QUY TRÌNH 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP XÃ

[bookmark: _GoBack](Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-UBND ngày    tháng 10  năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)



PHẦN I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

		STT

		Tên thủ tục hành chính

Mã số

		Lĩnh vực



		1. 

		Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

		Đấu thầu



		2. 

		Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

		Đấu thầu












		Quy trình 01

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



		1. Trình tự 

thực hiện:

		· Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

· Trường hợp tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
05 ngày làm việc



		

		Bộ phận Một cửa cấp xã



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa 
cấp xã 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 

* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, công chức Tài chính - Kế toán cấp xã lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Bộ phận Một cửa cấp xã.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

		Công chức Tài chính - Kế toán 
cấp xã

		03 ngày



		

		

		Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt.

		Lãnh đạo UBND 
cấp xã

		0,5 ngày



		

		

		Chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp xã.

		Công chức Tài chính - Kế toán 
cấp xã

		0,5 ngày



		

		Bộ phận Một cửa cấp xã



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.

· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa 
cấp xã 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình





		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 

· Đơn kiến nghị của nhà thầu;

· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trong đó: 

· Bộ phận Một cửa cấp xã: 01 ngày, 

· Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã: 04 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến bên kiến nghị.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đấu thầu Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

· Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Điều 106).



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;

· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;

· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.















		Quy trình 02

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU



		1. Trình tự 

thực hiện:

		· Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

· Trường hợp tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
20 ngày làm việc



		

		Bộ phận Một cửa cấp xã



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.

· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa 
cấp xã 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 

* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, công chức Tài chính - Kế toán cấp xã lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Bộ phận Một cửa cấp xã.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

		Công chức Tài chính - Kế toán 
cấp xã

		18 ngày



		

		

		Lãnh đạo UBND cấp xã phê duyệt.

		Lãnh đạo UBND 
cấp xã

		0,5 ngày



		

		

		Chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp xã.

		Công chức Tài chính - Kế toán 
cấp xã

		0,5 ngày



		

		Bộ phận Một cửa cấp xã



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.

· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa 
cấp xã 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình





		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp xã.

· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 

· Đơn kiến nghị của nhà thầu;

· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trong đó: 

· Bộ phận Một cửa cấp xã: 01 ngày, 

· Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã: 19 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến bên kiến nghị.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đấu thầu Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

· Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Điều 106).



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;

· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;

· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.







Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp xã. Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện chuyển về Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã.

 (01 ngày)





Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã. Hồ sơ hợp lệ, Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

(19 ngày)





Bộ phận Một cửa cấp xã tiếp nhận văn bản từ Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã gửi kết quả về cá nhân, tổ chức hoặc hệ thống bưu chính (nếu có).

(giờ hành chính)



















Công chức tại Bộ phận Một cửa cấp xã. Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện chuyển về Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã.

 (01 ngày)





Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã. Hồ sơ hợp lệ, Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

(04 ngày)





Bộ phận Một cửa cấp xã tiếp nhận văn bản từ Công chức Tài chính - Kế toán cấp xã gửi kết quả về cá nhân, tổ chức hoặc hệ thống bưu chính (nếu có). 

(giờ hành chính)
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DANH MỤC, NỘI DUNG, QUY TRÌNH 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày    tháng 10  năm 2021 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)




PHẦN I 


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


		STT

		Tên thủ tục hành chính


Mã số

		Lĩnh vực



		1. 

		Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

		Thành lập và hoạt động của hộ KD



		2. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

		Thành lập và hoạt động của hộ KD



		3. 

		Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

		Thành lập và hoạt động của hộ KD



		4. 

		Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

		Thành lập và hoạt động của hộ KD



		5. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

		Thành lập và hoạt động của hộ KD



		6. 

		Đăng ký thành lập HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		7. 

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		8. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		9. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		10. 

		Đăng ký HTX chia

		Thành lập và hoạt động của HTX



		11. 

		Đăng ký HTX tách

		Thành lập và hoạt động của HTX



		12. 

		Đăng ký HTX hợp nhất

		Thành lập và hoạt động của HTX



		13. 

		Đăng ký khi HTX sáp nhập

		Thành lập và hoạt động của HTX



		14. 

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký HTX, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng).

		Thành lập và hoạt động của HTX



		15. 

		Giải thể tự nguyện HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		16. 

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

		Thành lập và hoạt động của HTX



		17. 

		Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		18. 

		Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

		Thành lập và hoạt động của HTX



		19. 

		Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

		Thành lập và hoạt động của HTX



		20. 

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		21. 

		Thay đổi cơ quan đăng ký HTX

		Thành lập và hoạt động của HTX



		22. 

		Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

		Đấu thầu



		23. 

		Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

		Đấu thầu





		Quy trình 01

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, hộ gia đình có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

· Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, hộ gia đình muốn mở hộ kinh doanh và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình


[image: image1.png]Tiép nhan va Tra két
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;


· Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;


· Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ

· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, đại diện hộ gia đình



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.







Phụ lục III-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH


Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ...............


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
Giới tính: ….



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau:


1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Ngành, nghề kinh doanh
: 



4. Vốn kinh doanh: 


Tổng số (bằng số; VNĐ): 



5. Số lượng lao động (dự kiến): ..................................................................

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Cá nhân

		Các thành viên hộ gia đình





7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ kinh doanh:

		STT

		Họ tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Địa chỉ thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ chứng thực của cá nhân

		Chữ ký



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Tôi xin cam kết:


- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hộ kinh doanh và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký trên.


		

		CHỦ HỘ KINH DOANH


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 02

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, hộ gia đình có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

· Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, hộ gia đình muốn mở hộ kinh doanh và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


(Đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;


· Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.


Đối với trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh:


· Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;


· Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trường hợp tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;


· Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;


· Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.


Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác.


Đối với trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới: 


·  Bản sao Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;


·  Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;


·  Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		· Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh.

Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ

· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ

· Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký

Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ

· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


Khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ.


Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục III-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN HỘ KINH DOANH




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh


Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................ 


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: 



Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh như sau:


Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới).


		

		CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục III-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN HỘ KINH DOANH




Số: ……………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO


Thay đổi chủ hộ kinh doanh 


Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: 



Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau:


Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành viên hộ gia đình uỷ quyền cho người khác là chủ hộ kinh doanh


Tặng cho hộ kinh doanh

		



		Bán hộ kinh doanh


Thừa kế hộ kinh doanh

		





1. Người tặng cho/Người bán/Người chết/Chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



2. Người được tặng cho/Người mua/Người thừa kế/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


		NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/NGƯỜI MUA/


NGƯỜI THỪA KẾ/CHỦ HỘ KINH DOANH 


SAU KHI THAY ĐỔI


(Ký và ghi họ tên)


		CHỦ HỘ KINH DOANH TRƯỚC KHI THAY ĐỔI


(Ký và ghi họ tên)








		Quy trình 03

		TẠM NGỪNG KINH DOANH, TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO CỦA HỘ KINH DOANH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, hộ gia đình có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

· Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, hộ gia đình muốn mở hộ kinh doanh và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh;


· Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.



		8. Lệ phí

		Miễn lệ phí



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Trường hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý.


· Hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trước khi tạm ngừng kinh doanh.

· Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục III-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN HỘ KINH DOANH




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh


Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ..............


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 
 


Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: 



Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:………………………………………………


Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………


Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………


Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:


1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:


Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày … / … / … đến hết ngày … / … / ….

Lý do tạm ngừng: 



2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:


Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày ……… tháng ……… năm ………


Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………


Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


		

		CHỦ HỘ KINH DOANH

(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 04

		CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG HỘ KINH DOANH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, hộ gia đình có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

· Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, hộ gia đình muốn mở hộ kinh doanh và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh;


· Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế;


· Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;


· Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.



		8. Lệ phí

		Miễn lệ phí



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ.


· Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chưa thực hiện trước khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận khác.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục III-5


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN HỘ KINH DOANH




Số: …………………

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……., ngày …… tháng …… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh


Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ...................


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: 



Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………


Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………


Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày 
/
/



Hộ kinh doanh cam kết:


- Đã thanh toán đầy đủ/thoả thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


CHỦ HỘ KINH DOANH


    (Ký và ghi họ tên)
 


		Quy trình 05

		CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, hộ gia đình có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, hộ gia đình không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, hộ gia đình có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

· Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, hộ gia đình muốn mở hộ kinh doanh và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận được cấp lại cho hộ kinh doanh.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:

· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục III-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN HỘ KINH DOANH




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh


Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ...................


Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại: 



Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại: 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):………………………


Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):……………………


Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.


Lý do đề nghị cấp lại: 



Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


		

		CHỦ HỘ KINH DOANH


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 06

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


Giấy đề nghị đăng ký thành lập  hợp tác xã ;

· Điều lệ;


· Phương án sản xuất kinh doanh; 


· Danh sách hợp tác xã thành viên;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết Hội nghị thành lập.

· Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp (đối với thành lập mới quỹ tín dụng nhân dân).

· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của  hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 



Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		9.10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


PHẦN V. KẾT LUẬN


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), 


BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		A. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 07

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình


[image: image7.png]Tiép nhan va Tra két
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vi UBND cép huyén
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 


· Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã;


· Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


· Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải phù hợp với hoạt động của  hợp tác xã



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-7


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





THÔNG BÁO


Về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, 


địa điểm kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):……………………… Ngày cấp: …./…../….  Nơi cấp: 



Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính 


(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):



4. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Họ tên người đại diện (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):………………………………. Ngày cấp: ……/……./…….. Nơi cấp: …………………………………………………


6. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		6.1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………..


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………….........


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………...


Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): …………………..


Email (nếu có): ………………………………………………………..



		6.2

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….





Hạch


		toán độc lập


		



		Hạch toán phụ thuộc


		





		

		



		6.4

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		6.5

		Tổng số lao động (dự kiến): ........................................



		6.6

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		6.7

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Tê


		gân hàng


		Số tài khoản ngân hàng




		…………………………………


		……………………………






……………………


		……


		



		

		





Hợp tác xã cam kết:


- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)



		Quy trình 08

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của  hợp tác xã.    


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp tác xã có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.


2. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới.


3. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã”.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-5


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã

		





Thông tin về hợp tác xã được tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã)

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã2 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 




Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập.


Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/


thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã như sau:


(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ            


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 



Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).



Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH4


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


chính

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





Lưu ý: 


Trường hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.


Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN/


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN


1. Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.


2. Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên sau khi thay đổi.


(Lưu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới được bổ sung hoặc các thành viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư này).


3. Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư này.


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)5:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động6:…../…../…….





Hạc


		 toán phụ thuộc


		







		

		



		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..7


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ..................................................................







		ó


		Không






		

		



		9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Số tài khoản 


		gân hàng


		

		………………………………


				…………………………………






		

		





ĐĂNG KÝ


THAY ĐỔI ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:


Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Chức danh: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		        Chứng minh nhân dân

		        Căn cước công dân



		        Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN 


ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã như sau:


Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu được gửi kèm theo.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)9





		Quy trình 09

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã;


· Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện;


· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh  hợp tác xã mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-9


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





THÔNG BÁO


Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………… Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ………………..


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………… Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: 



Nội dung đăng ký thay đổi:


Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ/ 


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






		Quy trình 10

		ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ CHIA



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;


· Điều lệ;


· Phương án sản xuất kinh doanh;


· Danh sách hợp tác xã thành viên; 


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của  hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;

· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 



Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….





Hạch toán độc


		lập


		



		Hạch toán phụ thuộc


		





		

		



		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





…


		……………………………


		



		

		





10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


PHẦN V. KẾT LUẬN


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), 


BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		A. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 11

		ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ TÁCH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình


[image: image11.png]Tiép nhan va Tra két
qui thuge VP HDND
vi UBND cép huyén

chuyén cho nhan vién
bwu dién

Céng chic phong Tai
chinh - K& hogch tiép
nhén hd sotir buu
dién, lanh dao phong
Téi chinh - ké hoach
phén cong cong chic
it 1§ va xem xét,
duyit ket qua (21io)

Cong chirc Phong Tai
chinh - K¢ hoach chuyén
két qua giai quyét TTHC

van the déng déu; chuyén
cho cong chiic tai B) phan
Tiép nhn va Trakét qua
thudc VP HDND vi UBND
cép huyén (1.5gi0)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;


· Điều lệ;


· Phương án sản xuất kinh doanh;


· Danh sách hợp tác xã thành viên; 


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của  hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;

· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 



Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)





		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		9.10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


PHẦN V. KẾT LUẬN


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), 


BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		A. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 12

		ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình


[image: image12.png]Tiép nhan va Tra két
qui thuge VP HDND
vi UBND cép huyén

chuyén cho nhan vién
bwu dién
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nhén hd sotir buu
dién, lanh dao phong
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phén cong cong chic
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duyit ket qua (21io)

Cong chirc Phong Tai
chinh - K¢ hoach chuyén
két qua giai quyét TTHC

van the déng déu; chuyén
cho cong chiic tai B) phan
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thudc VP HDND vi UBND
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã;


· Điều lệ;


· Phương án sản xuất kinh doanh;


· Danh sách hợp tác xã thành viên; 


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của  hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;

· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 



Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		9.10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


PHẦN V. KẾT LUẬN


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), 


BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		D. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		E. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		F. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 13

		ĐĂNG KÝ KHI HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình


[image: image13.png]Tiép nhan va Tra két
qui thuge VP HDND
vi UBND cép huyén

chuyén cho nhan vién
bwu dién

Céng chic phong Tai
chinh - K& hogch tiép
nhén hd sotir buu
dién, lanh dao phong
Téi chinh - ké hoach
phén cong cong chic
it 1§ va xem xét,
duyit ket qua (21io)

Cong chirc Phong Tai
chinh - K¢ hoach chuyén
két qua giai quyét TTHC

van the déng déu; chuyén
cho cong chiic tai B) phan
Tiép nhn va Trakét qua
thudc VP HDND vi UBND
cép huyén (1.5gi0)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-5


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã

		





Thông tin về hợp tác xã được tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã)

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã2 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 




Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập.


Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/


thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã như sau:


(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 



Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).



Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH4

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


Chính

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





Lưu ý: 


Trường hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.


Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN/

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN


1. Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.


2. Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên sau khi thay đổi.


(Lưu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới được bổ sung hoặc các thành viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư này).


3. Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư này.


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)5:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động6:…../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..7

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ..................................................................



		8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng:


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








ĐĂNG KÝ

THAY ĐỔI ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:


Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Chức danh: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		        Chứng minh nhân dân

		        Căn cước công dân



		        Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN 


ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã như sau:


Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu được gửi kèm theo.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)9





		Quy trình 14

		CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HTX, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HTX (trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng).



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng/lần (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-18


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã,
Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………Ngày cấp: …../……/…….   Nơi cấp: ……………………..


Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.


Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh):


- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: 



- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: 



Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………Ngày cấp: ….../…../……. Nơi cấp: …………………………………………………….


Lý do đề nghị cấp lại: 



Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH


(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 15

		GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
5 ngày


 (40 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		37 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Thông báo về việc giải thể hợp tác xã 


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã;


· Biên bản hoàn thành việc giải thể  hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của  hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của  hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký  hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã;


· Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể  hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 05 ngày làm việc (40 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 37 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Thông báo về việc giải thể HTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký  hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		Không thu phí (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-13


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc giải thể hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………..Ngày cấp: …../…../……  Nơi cấp: ………………………


Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau:


Trường hợp hợp tác xã gửi Quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi:


Quyết định giải thể số:……………………………. ngày…/……../



Lý do giải thể: 



Kính đề nghị ………………………….………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thông báo tình trạng hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của hợp tác xã (nếu có) trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Trường hợp hợp tác xã nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Khoản 4 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi:


Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Kính đề nghị …………………………………..………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể. Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 16

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;


· Điều lệ sửa đổi (trong trường hợp thay đổi điều lệ của  hợp tác xã);


· Danh sách hợp tác xã thành viên sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi số lượng hợp tác xã thành viên);


· Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên).


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký HTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký  hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-5


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã

		





Thông tin về hợp tác xã được tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã)

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã2 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 




Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập.


Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/


thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã như sau:


(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 



Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).



Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH4

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


Chính

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





Lưu ý: 


Trường hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.


Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN/


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN


1. Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.


2. Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên sau khi thay đổi.


(Lưu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới được bổ sung hoặc các thành viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư này).


3. Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư này.


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)5:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động6:…../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..7

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ..................................................................



		8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng:


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








ĐĂNG KÝ

THAY ĐỔI ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:


Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Chức danh: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		        Chứng minh nhân dân

		        Căn cước công dân



		        Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN 


ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã như sau:


Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu được gửi kèm theo.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)9





		Quy trình 17

		THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Thông báo về việc góp vốn /mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của  hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của  hợp tác xã


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc góp vốn /mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của  hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-6

		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: 



Số, ngày cấp Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):………………… Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp: 



Hợp tác xã thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã như sau: (Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung thông báo và gửi kèm)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN


1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốn


Tên doanh nghiệp: 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch (chỉ kê khai nếu không có mã số 


doanh nghiệp/mã số thuế): …….….. Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp: 



2. Số vốn góp: 



THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN


1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phần


Tên doanh nghiệp: 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch (chỉ kê khai nếu không có mã số 


doanh nghiệp/mã số thuế): ………… Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp: 



2. Số cổ phần:



3. Mệnh giá cổ phần:



4. Giá trị số cổ phần đã mua:


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập


Tên doanh nghiệp: 



Mã số doanh nghiệp:



2. Vốn điều lệ: 



Hợp tác xã cam kết:


- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 18

		TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
1,5 ngày


 (12 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		9 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của  hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của  hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã.    


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Lưu hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		Không thu phí (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của  hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-10


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, 


văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………….. Ngày cấp: ……/…../……  Nơi cấp: ……………….


1. Đối với hợp tác xã:


Thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... tháng.... năm.... 


Lý do tạm ngừng: 



Sau khi hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh, đề nghị ………………….…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng tạm ngừng hoạt động.


2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoạt động:


Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... tháng.... năm.... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):……………….. Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: …………………


Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):……………………….. Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: …………………………………………………………….


Lý do tạm ngừng: 




Hợp tác xã cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 19

		CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
5 ngày


 (40 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		37 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa  điểm kinh doanh của  hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của  hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh;


· Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 05 ngày làm việc (40 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 37 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		Không thu phí (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa  điểm kinh doanh của  hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-11 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-11


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 


kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………… Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: ………………….


Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có):……………………….. Fax (nếu có): 



Email (nếu có): ……………..Website (nếu có): …………………………..


3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Lý do chấm dứt hoạt động:



Hợp tác xã cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 20

		CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã


· Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-17 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-17


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận Tài chính - Kế hoạch/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………. Ngày cấp: ….../……/……  Nơi cấp: ………………….


Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày  08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 


Trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, đề nghị cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với những ngành, nghề kinh doanh mà hợp tác xã đã Tài chính - Kế hoạch như sau2: 

		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính 


(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ


(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 21

		THAY ĐỔI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức hợp tác xã có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức hợp tác xã có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Trường hợp cá nhân, tổ chức hợp tác xã không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức hợp tác xã có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại:

+ Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn

+ Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ https://dichvucong.gov.vn

+ Nộp hồ sơ qua mạng xã hội Zalo, truy cập vào “Cổng hành chính công tỉnh Tây Ninh” bấm Quan tâm, chọn nút Nộp hồ sơ, chọn Huyện nơi cá nhân, tổ chức hợp tác xã  muốn mở hợp tác xã và thực hiện theo hướng dẫn


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
3 ngày


 (24 giờ) làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:

· Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác).


· Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác).

+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do.


· Chuyển hồ sơ đến công chức Phòng Tài chính- Kế hoạch thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.


· Lãnh đạo Phòng Tài chính- Kế hoạch phân công công chức xử lý hồ sơ và xem xét, ký duyệt kết quả, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện.

		Công chức Phòng 
Tài chính- Kế hoạch

		21 giờ



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ công chức phòng Tài chính – Kế hoạch.


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ.  

		Bộ phận Tiếp nhận và 
Trả kết quả thuộc 
VP HĐND và UBND cấp huyện

		1,5 giờ



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện;


· Nộp qua bưu điện;


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại:


· Cổng dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn/

· Cổng dịch vụ công tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.tayninh.gov.vn/



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập hợp tác xã ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


· Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập HTX  hoặc HTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX; hoặc


· Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký HTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện: 3 giờ


· Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện:

		Cá nhân, tổ chức



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.

b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Tài chính Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã.



		8. Lệ phí

		50.000 đồng (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh).



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-16 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cá nhân, hộ kinh doanh đã nộp; 


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Tài chính – Kế hoạch.





Phụ lục I-16


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký:



Địa chỉ trụ sở chính: 



Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã với nội dung sau:


1. Cơ quan đăng ký hợp tác xã đã đăng ký


Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: 



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại:…………………………………………….. Fax: 



Email: …………………………………………………. Website: 



2. Cơ quan đăng ký hợp tác xã dự định đăng ký


Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: 



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại:…………………………………………….. Fax: 



Email: …………………………………………………. Website: 



Lý do thay đổi: 



Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


		
Các giấy tờ gửi kèm:
- …………………….
- …………………….
- …………………….

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)





		Quy trình 22

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

· Trường hợp tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 05 ngày làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính kế hoạch - UBND cấp huyện giải quyết.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa cấp huyện và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

		Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND cấp huyện

		03 ngày



		

		

		Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

		Lãnh đạo UBND cấp huyện

		0,5 ngày



		

		

		Chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

		Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND cấp huyện

		0,5 ngày



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa cấp huyện và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Đơn kiến nghị của nhà thầu;


· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trong đó: Bộ phận Một cửa cấp huyện 01 ngày, Phòng Tài chính Kế hoạch 04 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND cấp huyện.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến bên kiến nghị.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đấu thầu Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;


· Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Điều 106).



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.





		Quy trình 23

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

· Trường hợp tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích thì có thể nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 20 ngày làm việc



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND cấp huyện giải quyết.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa cấp huyện và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Phòng Tài chính- Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

		Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND cấp huyện

		18 ngày



		

		

		Lãnh đạo UBND cấp huyện phê duyệt.

		Lãnh đạo UBND cấp huyện

		0,5 ngày



		

		

		Chuyển kết quả về Bộ phận Một cửa cấp huyện.

		Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND cấp huyện

		0,5 ngày



		

		Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả 
thuộc VP HĐND và UBND cấp huyện



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Bộ phận Một cửa cấp huyện và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa cấp huyện.

· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Đơn kiến nghị của nhà thầu;


· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trong đó: Bộ phận Một cửa cấp huyện 01 ngày, Phòng Tài chính Kế hoạch 19 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính Kế hoạch - UBND cấp huyện.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến bên kiến nghị.



		8. Lệ phí

		Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đấu thầu Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;


· Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Điều 106).



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư, lưu trữ theo quy định hiện hành.

























































� - Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư; 



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



� Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa chỉ trụ sở mới.



- Các trường hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh còn lại theo quy định tại Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký.



� Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.



� Người được tặng cho/Người mua/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.



� Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này. 



� Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.



� Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.



� Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.



� Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



� - Trường hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã thì người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2,3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



4 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



5 Trường hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



6 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



7 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.







8 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2,3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



4 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



5 Trường hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



6 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



7 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.







8 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, �Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2,3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



4 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



5 Trường hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



6 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



7 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.







8 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.











� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.







1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



- Hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT không cần ghi lại ngành, nghề kinh doanh tại mục này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


(Ban hành kèm theo Quyết định         /QĐ-UBND ngày      tháng 10 năm 2021 của 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh)




PHẦN I 


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 


		STT

		Tên thủ tục hành chính


Mã số

		Lĩnh vực



		1. 

		Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân

		Đăng ký kinh doanh



		2. 

		Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên

		Đăng ký kinh doanh



		3. 

		Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

		Đăng ký kinh doanh



		4. 

		Đăng ký thành lập công ty cổ phần

		Đăng ký kinh doanh



		5. 

		Đăng ký thành lập công ty hợp danh

		Đăng ký kinh doanh



		6. 

		Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		7. 

		Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		8. 

		Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

		Đăng ký kinh doanh



		9. 

		Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

		Đăng ký kinh doanh



		10. 

		Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		11. 

		Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

		Đăng ký kinh doanh



		12. 

		Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

		Đăng ký kinh doanh



		13. 

		Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết

		Đăng ký kinh doanh



		14. 

		Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		15. 

		Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân

		Đăng ký kinh doanh



		16. 

		Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết

		Đăng ký kinh doanh



		17. 

		Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết

		Đăng ký kinh doanh



		18. 

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế)

		Đăng ký kinh doanh



		19. 

		Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		20. 

		Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		21. 

		Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương

		Đăng ký kinh doanh



		22. 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp mà không thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

		Đăng ký kinh doanh



		23. 

		Thông báo lập địa điểm kinh doanh

		Đăng ký kinh doanh



		24. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

		Đăng ký kinh doanh



		25. 

		Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

		Đăng ký kinh doanh



		26. 

		Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền

		Đăng ký kinh doanh



		27. 

		Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

		Đăng ký kinh doanh



		28. 

		Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

		Đăng ký kinh doanh



		29. 

		Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty TNHH, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		30. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

		Đăng ký kinh doanh



		31. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần)

		Đăng ký kinh doanh



		32. 

		Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại

		Đăng ký kinh doanh



		33. 

		Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần

		Đăng ký kinh doanh



		34. 

		Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

		Đăng ký kinh doanh



		35. 

		Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

		Đăng ký kinh doanh



		36. 

		Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

		Đăng ký kinh doanh



		37. 

		Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế

		Đăng ký kinh doanh



		38. 

		Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

		Đăng ký kinh doanh



		39. 

		Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh)

		Đăng ký kinh doanh



		40. 

		Giải thể doanh nghiệp

		Đăng ký kinh doanh



		41. 

		Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhân đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

		Đăng ký kinh doanh



		42. 

		Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

		Đăng ký kinh doanh



		43. 

		Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp

		Đăng ký kinh doanh



		44. 

		Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường

		Đăng ký kinh doanh



		45. 

		Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội

		Đăng ký kinh doanh



		46. 

		Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội

		Đăng ký kinh doanh



		47. 

		Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

		Đăng ký kinh doanh



		48. 

		Cấp đổi Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

		Đăng ký kinh doanh



		49. 

		Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán

		Đăng ký kinh doanh



		50. 

		Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp

		Đăng ký kinh doanh



		51. 

		Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp

		Đăng ký kinh doanh



		52. 

		Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		53. 

		Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		54. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		55. 

		Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		56. 

		Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia

		Liên hiệp HTX



		57. 

		Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách

		Liên hiệp HTX



		58. 

		Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất

		Liên hiệp HTX



		59. 

		Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập

		Liên hiệp HTX



		60. 

		Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng)

		Liên hiệp HTX



		61. 

		Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		62. 

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		63. 

		Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		64. 

		Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		65. 

		Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		66. 

		Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã

		Liên hiệp HTX



		67. 

		Cấp quyết định hỗ trợ cho các dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP

		Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn



		68. 

		Thủ tục xác nhận chuyên gia

		Vốn HTPT (ODA) và vốn vay ưu đãi



		69. 

		Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu

		Đấu thầu



		70. 

		Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu

		Đấu thầu



		71. 

		Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

		PPP



		72. 

		Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP)

		PPP



		73. 

		Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

		PPP



		74. 

		Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

		PPP



		75. 

		Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

		PPP



		76. 

		Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất

		PPP



		77. 

		Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		78. 

		Thủ tục điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		79. 

		Thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		80. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh  

		Đầu tư



		81. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		82. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		83. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		84. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		85. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		86. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh

		Đầu tư



		87. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh

		Đầu tư



		88. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

		Đầu tư



		89. 

		Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài đối với dự án đầu tư đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng không thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

		Đầu tư



		90. 

		Thủ tục gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		Đầu tư



		91. 

		Thủ tục ngừng hoạt động của dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		Đầu tư



		92. 

		Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		Đầu tư



		93. 

		Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư

		Đầu tư



		94. 

		Thủ tục cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		Đầu tư



		95. 

		Thủ tục đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

		Đầu tư



		96. 

		Thủ tục thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đối với nhà đầu tư nước ngoài

		Đầu tư



		97. 

		Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

		Đầu tư



		98. 

		Thủ tục chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

		Đầu tư





		Quy trình 01



		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân:


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.


(iii) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

(iii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của chủ doanh nghiệp tư nhân (phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân).


Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện:


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.


(iii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của chủ doanh nghiệp tư nhân (phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp tư nhân).


(iv) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(v) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

(vii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư. 


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh






		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục I-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		 (i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


DOANH NGHIỆP TƯ NH​ÂN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh….….


Tôi là
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):………......





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………..…


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………....


Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


Đăng ký doanh nghiệp tư nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh


		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện


		





2. Tên doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn đầu tư:


Vốn đầu tư (bằng số; VNĐ):



Vốn đầu tư (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?       Có             Không              


Tài sản góp vốn: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư


 (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





6. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		6.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		6.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ……………………………..


Điện thoại: ………………………………………………………………...



		6.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………...…. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………


Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………………….…….


Email (nếu có): ……………………………………………………………



		6.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		6.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		6.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		6.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		6.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





7. Đăng ký sử dụng hóa đơn
:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





8. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


9. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


10. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân khác, không là chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty hợp danh;


- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật
;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





		Quy trình 02

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện



		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty


(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh:

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty. 


(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(iv) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;


(v) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 


Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty. 


(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có chữ ký của thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức). 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có chữ ký của thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức). 

(v) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(vi) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(iv) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.


Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(iv) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………... 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..



- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5:  Có            Không


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):……





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không 


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





8. Tài sản góp vốn:


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		





		Tổng số

		

		





9. Người đại diện theo pháp luật6: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



10. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		10.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		10.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: ……………………………………………………………...



		10.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……


Email (nếu có): …………………………………………………………



		10.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….





Hạch


		toán phụ thuộc


		

				



		

		



		10.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		10.7

		Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………… 








C


				Không






		

		



		10.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





11. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 03

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image3.png]Céng chiictai
Trungtim Phuc e "
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Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b

dién chuyén cho cong chite tai
Trungtim phcvy hanh chinh









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 


(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 


Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có chữ ký của các thành viên là cá nhân; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức). 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(vi) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

(viii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(v) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:

· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(v) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)

· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
………………………….


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có              Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không

6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………..

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….





Hạch toán độc


		lập


		

				Có báo cáo tài chính hợp nhất



		Hạch toán phụ thuộc


		

				



		

		



		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………







Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ………………………………………………………


Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5

Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





		Quy trình 04

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


(ii) Điều lệ công ty;

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· iấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 


(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 


Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


(ii) Điều lệ công ty;  

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập);

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


 (iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có chữ ký của cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;

(vi) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(vii) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;

(viii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế;

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành

 (v) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


(ii) Điều lệ công ty;

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


· Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(v) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao.

· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí,


 Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………… 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có
     Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thông tin về cổ phần:


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:


		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số

		





8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



10. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………...

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		11.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		11.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		11.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		STT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3 

		Chữ ký của cổ đông sáng lập4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông

		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)


Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





		Quy trình 05

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image5.png]Céng chiictai
Trungtim Phuc e "
hanh chinh Tiép nhinhé sovao Hé théng
Théngtin dingky doanh nghiép
Quécgia dé lanh dgo Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b

dién chuyén cho cong chite tai
Trungtim phcvy hanh chinh









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty.


(iii) Danh sách thành viên.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty.


(iii) Danh sách thành viên.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, 


(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 


Trường hợp doanh nghiệp được chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty.


(iii) Danh sách thành viên.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có chữ ký của các thành viên hợp danh).

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: 


(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Điều lệ công ty.


(iii) Danh sách thành viên.


(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây:


· Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (phải có chữ ký của các thành viên hợp danh).

(vi) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện;


(vii) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện;


(viii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức, hộ kinh doanh



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trong trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii)  Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;

· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-5


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________ ____________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Chúng tôi1 là các thành viên hợp danh 


Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp


Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh2

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện3

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh4:    Có
       Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty (kê khai theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp thánh viên là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		8.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		8.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		8.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….…


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….……. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..…


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………....

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		8.4

		Ngày bắt đầu hoạt động5 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		8.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		8.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..6

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		8.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 






		8.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		8.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) 7:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





9. Đăng ký sử dụng hóa đơn8:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội9:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị hợp nhất.


12. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


13. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Các thành viên hợp danh cam kết:


- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật10;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH

(Ký và ghi họ tên từng thành viên)11 

Phụ lục I-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giớitính

		Quốctịch

		Dântộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Địa chỉ thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp 
 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn


		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		A.Thànhviên hợp danh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B.Thànhviên góp vốn (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

		(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





		Quy trình 06

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image6.png]Céng chiictai
Trungtim Phuc e "
hanh chinh Tiép nhinhé sovao Hé théng
Théngtin dingky doanh nghiép
Quécgia dé lanh dgo Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b

dién chuyén cho cong chite tai
Trungtim phcvy hanh chinh









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		* Thành phần hồ sơ:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.


(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý). Trong đó:


·  Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


·  Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ


Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Trường hợp đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện khác nơi đặt trụ sở chính không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý). Trong đó:


·  Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


·  Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện
thủ tục
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.


(ii) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(iii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iv) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







		Quy trình 07

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công





		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image7.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc đổi tên doanh nghiệp.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		





		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không










Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







		Quy trình 08

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image8.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


·  Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giớitính

		Quốctịch

		Dântộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Địa chỉ thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp 
 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn


		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		A.Thànhviên hợp danh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B.Thànhviên góp vốn (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Quy trình 09

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ





		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image9.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


(i) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới.

(iii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên:


Hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó, nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên được thay thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định:


(i) Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật.

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật mới.

(iii) Bản sao văn bản xác nhận việc người đại diện theo pháp luật của công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. 


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến Cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. Kèm theo thông báo phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực.


(v) Người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là một trong các cá nhân sau đây:


· Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;


· Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới được Hội đồng thành viên bầu;


· Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng quản trị mới được Hội đồng quản trị bầu;


· Trường hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Trường hợp không có thành viên được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì người ký thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật là người được bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.


(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(vii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(viii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

·  Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi người đại diện theo pháp luật 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:


Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi
:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Chức danh: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


		

		CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 10

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, 


CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image10.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		* Thành phần hồ sơ:


Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi.


(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần


(i) Thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.


(ii) Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần.


Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


(iv) Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.





		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục I-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giớitính

		Quốctịch

		Dântộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Địa chỉ thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp 
 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn


		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		A.Thànhviên hợp danh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B.Thànhviên góp vốn (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Quy trình 11

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


·  Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image11.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty;


(v) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(vi) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;


(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế;


(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự.


Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên còn lại của công ty. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn.


Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp:


· (i) Trường hợp người được tặng cho phần vốn góp thuộc đối tượng quy định tại điểm a khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó, hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


· Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;


· Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


(ii) Trường hợp người được tặng cho phần vốn góp thuộc đối tượng quy định tại điểm b khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


· Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


· Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;


· Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ:


(i) Trường hợp công ty đăng ký thay đổi thành viên do thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ và người nhận thanh toán được Hội đồng thành viên chấp thuận trở thành thành viên công ty theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty được thay bằng hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


· Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


· Hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ;


· Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


(ii) Trường hợp công ty đăng ký thay đổi thành viên do thành viên sử dụng phần vốn góp để trả nợ và người nhận thanh toán sử dụng phần vốn góp đó để chào bán và chuyển nhượng cho người khác theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP kèm theo hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


· Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


· Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;


· Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


· Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


· Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


· Hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ.


Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách công ty:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


(iv) Nghị quyết, quyết định chia công ty (trong trường hợp thay đổi thành viên do chia công ty); Nghị quyết, quyết định tách công ty (trong trường hợp thay đổi thành viên do tách công ty); 


(v) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(vi) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định hợp nhất công ty:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(vi) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp; 

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty của các công ty bị hợp nhất và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công ty mới.


Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định sáp nhập công ty:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(vi) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;


(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập.


(viii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
hủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
: Có
          Không

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin 


sau khi thay đổi như sau:


1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân


Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức


- Thông tin về tổ chức:


Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 
 


Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI


(Ký và ghi họ tên)2

		CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ


(Ký và ghi họ tên)3





		Quy trình 12

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image12.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho một cá nhân hoặc một tổ chức:

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước:


(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu công ty;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở hữu do thừa kế:


(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người thừa kế là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người thừa kế là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iv) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế.


Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp:


(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Hợp đồng tặng cho phần vốn góp;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách công ty:

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Nghị quyết, quyết định chia công ty; nghị quyết, quyết định tách công ty;

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định hợp nhất công ty:


(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


(v) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp; 


(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty của các công ty bị hợp nhất và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công ty mới.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định sáp nhập công ty:

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


(v) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 


(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập; 


(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí,


 Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
: Có
          Không

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin 


sau khi thay đổi như sau:


1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân


Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức


- Thông tin về tổ chức:


Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 
 


Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI


(Ký và ghi họ tên)2

		CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ


(Ký và ghi họ tên)3





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








		Quy trình 13

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRONG TRƯỜNG HỢP BÁN, TẶNG CHO DOANH NGHIỆP, CHỦ DOANH NGHIỆP CHẾT



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image13.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của người bán, người tặng cho và người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân đối với trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tư nhân; chữ ký của người thừa kế đối với trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người mua, người được tặng cho doanh nghiệp tư nhân, người thừa kế;


(iii) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua bán trong trường hợp bán doanh nghiệp tư nhân; hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho doanh nghiệp tư nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)





		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO


Thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:


Trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Tặng cho doanh nghiệp tư nhân

		



		Chủ doanh nghiệp chết

		



		Bán doanh nghiệp tư nhân

		





1. Người tặng cho/Người chết/Người bán


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 



Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/



Dân tộc: 
 


Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….


Nơi cấp: …………..


Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Địa chỉ liên lạc (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết không cần kê khai nội dung này):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



2. Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		NGƯỜI ĐƯỢC TẶNG CHO/


NGƯỜI THỪA KẾ/NGƯỜI MUA


(Ký và ghi họ tên)


		CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


(Ký và ghi họ tên)







		Quy trình 14

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy xác nhận thay đổi ngành nghề kinh doanh.  

· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)





		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….





Hạch 


		oán phụ thuộc


		

				



		

		



		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







		Quy trình 15

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image15.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


·  Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







		Quy trình 16

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image16.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


Trường hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. Thành phần hồ sơ bao gồm:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm thông tin về cổ đông sáng lập chưa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện
 thủ tục 
hành chính:

		Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai:

		· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trường hợp cổ đông sáng lập chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua.

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		STT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3 

		Chữ ký của cổ đông sáng lập4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông

		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





		Quy trình 17

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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n buu dién dé nhan vién buu
dién chuyén cho cong chie tai
Trung tim phyc vy hanh chinh









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm:


+ Trường hợp công ty cổ phần chưa niêm yết thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại khoản 3 Điều 31 Luật Doanh nghiệp. Hồ sơ gồm:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần không thay đổi;


(iii) Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc hoàn tất chuyển nhượng;


(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)





		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................





Khôn


				



		

		





Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








		Quy trình 18

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THUẾ


(TRỪ THAY ĐỔI PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image18.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







		Quy trình 19

		ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên chi nhánh, văn phòng đại diện yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a).Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)

(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp xã hội, ngoài các giấy tờ tại mục (i), (ii), (iii) nêu trên thì hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;


(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng, ngoài các giấy tờ tại mục (i), (ii), (iii) nêu trên thì phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.


(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;


(iv) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.


Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, ngoài các giấy tờ tại mục (i),(iii) nêu trên thì phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.


(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


(iii) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của  công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngoài các giấy tờ tại mục (i), (ii), (iii) nêu trên thì phải có bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


(iv) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b). Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện được đặt theo đúng quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh


___________


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………..



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ....................................................................


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): 



4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): 


Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….

Nơi cấp: ………..

Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ………


6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào một trong hai ô sau):


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh


7. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………..


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………......


Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..…….


Email (nếu có): ……………………………………………………..……



		3

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		4

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)3:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh/văn phòng đại diện): 


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

10. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:


Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau đây:


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết:


- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh);


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)4





Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





		Quy trình 20

		THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN Ở NƯỚC NGOÀI (ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN, CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên chi nhánh, văn phòng đại diện yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.


(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí,


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (Phụ lục II-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

		ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……







THÔNG BÁO


Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh  Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo về việc lập chi nhánh/


văn phòng đại diện ở nước ngoài như sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng Tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh): 



b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): 



5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện: 


Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 21

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG, TẠM NGỪNG KINH DOANH, TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRONG TRƯỜNG HỢP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH KHÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NƠI DOANH NGHIỆP ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (ĐỒNG THỜI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH) HOẶC CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
5 ngày


 (40 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ





		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		37 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đối với hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

(i) Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:


· Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.


· Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.


· Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


(ii) Thông báo lập địa điểm kinh doanh


Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


(ii) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy này;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:


(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:


· Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.


(ii) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy này;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:


· Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.


(ii) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy này;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		* Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ


* Trong thời hạn 05 ngày làm việc (40 giờ) đối với thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 37 giờ

*Trong thời hạn 1,5 ngày (12 giờ) làm việc đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các giấy xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp: Tạm ngừng kinh doanh; Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và đăng ký qua mạng điện tử

· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Đối với đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

(i) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đối với hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:


(i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:

(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế;


(ii) Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;


(iii) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(iv) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(v) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(vii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

(viii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(ix) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh


___________


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………..



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ....................................................................


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): 



4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ………


6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào một trong hai ô sau):


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh


7. Thông tin đăng ký thuế:

		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………..


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………......


Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..…….


Email (nếu có): ……………………………………………………..……



		3

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….





Hạch toán độc l


		p


		

				Có báo cáo tài chính hợp nhất



		Hạch toán phụ thuộc


		

				



		

		



		5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)3:

		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh/văn phòng đại diện): 


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

10. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:


Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau đây:


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết:


- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh);


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)4





Phụ lục II-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO 


Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/


văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Nội dung đăng ký thay đổi:


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 


(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-15


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): 



2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số thuế: 



3. Thông tin về Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/giấy tờ có giá trị tương đương khác/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đầu tư cấp:


Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/giấy tờ có giá trị tương đương khác do cơ quan đầu tư cấp: 




Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): 



6. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



7. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		2

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		3

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….1

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		4

		Tổng số lao động: ........................................



		5

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		6

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận).


II. Thông tin về chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai trong trường hợp đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục này):


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)2





Phụ lục II-19


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh 


trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/


chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
:


a) Đối với doanh nghiệp:


Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết ngày….tháng….năm……


Lý do tạm ngừng: 



Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.


b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) 



Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Lý do tạm ngừng: 



2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
:


a) Đối với doanh nghiệp:


Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm……


Lý do tiếp tục kinh doanh: 



Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:


 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.


 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp: 
/
/
 Nơi cấp: 



Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Lý do tiếp tục kinh doanh: 



Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-20


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO 


Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): …………………..


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Lý do chấm dứt hoạt động:



Doanh nghiệp cam kết:


- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 22

		CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THAY THẾ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (ĐỒNG THỜI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH) HOẶC CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DO CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CẤP MÀ KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NƠI DOANH NGHIỆP ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image22.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp.


(ii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương. 


(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.


(iv) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


(v) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo Giấy này.

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b). Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các giấy xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-14


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: … Ngày cấp: …/…/…Nơi cấp: 



Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Loại hình doanh nghiệp:

		



		- Công ty TNHH một thành viên

		 



		- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

		



		- Công ty cổ phần

		



		- Công ty hợp danh

		





1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


3. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





4. Vốn điều lệ: 


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có          Không 


5. Nguồn vốn điều lệ:

		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán (nếu có):

		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số:

		





6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên):

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức

- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có):



- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





7. Danh sách thành viên công ty
 (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo Phụ lục I-6, I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

8. Danh sách cổ đông sáng lập3 (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4 (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

10. Người đại diện theo pháp luật5: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: ……………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


     Điện thoại (nếu có): ………………….Email (nếu có): 



11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)6:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..7

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.6

		Tổng số lao động: .................................................................



		11.7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M

Có


Không






		11.8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)9





Phụ lục II-15


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): 



2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số thuế: 



3. Thông tin về Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/giấy tờ có giá trị tương đương khác/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đầu tư cấp:


Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/giấy tờ có giá trị tương đương khác do cơ quan đầu tư cấp: 




Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): 



6. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



7. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		2

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		3

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….1

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		4

		Tổng số lao động: ........................................



		5

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		6

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận).


II. Thông tin về chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai trong trường hợp đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục này):


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)2





		Quy trình 23

		THÔNG BÁO LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên địa điểm kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Thông báo lập địa điểm kinh doanh

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng

(i) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

(ii) Trường hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, kèm theo bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

(i) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

(ii) Trường hợp doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, kèm theo bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội

(i) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

(ii) Trường hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội, hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC). 


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai:

		· Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.





		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh


___________


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………..



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ....................................................................


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): 



4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ………


6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào một trong hai ô sau):


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh


7. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………..


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………......


Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..…….


Email (nếu có): ……………………………………………………..……



		3

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		4

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)3:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh/văn phòng đại diện): 


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

10. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:


Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau đây:


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết:


- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh);


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)4





Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





		Quy trình 24

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image24.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

(ii) Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

(ii) Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

(iii) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng, ngoài hai loại giấy tờ tại mục 1 và 2 nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp.

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

(ii) Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

(iii) Trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, ngoài hai loại giấy tờ tại mục 1 và 2 nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh/Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC). 


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:

· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO 


Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/


văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Nội dung đăng ký thay đổi:


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 25

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP, ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG, TẠM NGỪNG KINH DOANH, TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TRÊN GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (ĐỒNG THỜI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH) HOẶC CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DO CƠ QUAN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ CẤP ĐỐI VỚI CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÙNG TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG NƠI DOANH NGHIỆP ĐẶT TRỤ SỞ CHÍNH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
5 ngày


 (40 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		37 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đối với hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:


· Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:


+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký.


+ Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện.


+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


· Thông báo lập địa điểm kinh doanh:


+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do người đứng đầu chi nhánh ký trong trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.


(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; 


(iii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp;

Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: 


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.


(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; 


(iii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp;


(v) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo giấy này;


(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:


· Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.


(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; 


(iii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp;


(v) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo giấy này;


(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện.


Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP:


· Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.


(iii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp;


(v) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động theo giấy này;


(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện;

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		*Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ


*Trong thời hạn 05 ngày làm việc (40 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 37 giờ


*Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các giấy xác nhận khác theo quy định tương ứng tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp: đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh.


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		 Đối với hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


(iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đối với hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo:


(i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


(iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh:


(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


(iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp (Phụ lục II-15, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế;


(ii) Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế;

(iii) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(iv) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(v) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(vii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: 


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(viii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________________________


Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh


___________


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ………..



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ....................................................................


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): 



4. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ………


6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp đánh dấu X vào một trong hai ô sau):


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của tất cả địa điểm kinh doanh


   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của từng địa điểm kinh doanh


7. Thông tin đăng ký thuế:

		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………..


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………......


Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..…….


Email (nếu có): ……………………………………………………..……



		3

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		4

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		6

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)3:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi nhánh/văn phòng đại diện): 


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

10. Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/Chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam:


Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau đây:


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết:


- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa điểm kinh doanh);


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)4





Phụ lục II-14


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: … Ngày cấp: …/…/…Nơi cấp: 



Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Loại hình doanh nghiệp:

		



		- Công ty TNHH một thành viên

		 



		- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

		



		- Công ty cổ phần

		



		- Công ty hợp danh

		





1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


3. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





4. Vốn điều lệ: 


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có          Không 


5. Nguồn vốn điều lệ:

		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán (nếu có):

		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số:

		





6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên):

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức

- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có):



- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





7. Danh sách thành viên công ty
 (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo Phụ lục I-6, I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

8. Danh sách cổ đông sáng lập3 (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4 (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

10. Người đại diện theo pháp luật5: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: ……………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


     Điện thoại (nếu có): ………………….Email (nếu có): 



11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)6:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..7

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.6

		Tổng số lao động: .................................................................



		11.7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M

Có


Không






		11.8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)9





Phụ lục II-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO 


Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/
văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/


văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Nội dung đăng ký thay đổi:


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 


(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-15


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): 



2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số thuế: 



3. Thông tin về Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/giấy tờ có giá trị tương đương khác/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đầu tư cấp:


Số Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/giấy tờ có giá trị tương đương khác do cơ quan đầu tư cấp: 




Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện): 



6. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



7. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		2

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		3

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….1

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		4

		Tổng số lao động: ........................................



		5

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		6

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận).


II. Thông tin về chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai trong trường hợp đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục này):


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)2





Phụ lục II-19


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh 


trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/


chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
:


a) Đối với doanh nghiệp:


Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết ngày….tháng….năm……


Lý do tạm ngừng: 



Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.


b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) 



Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Lý do tạm ngừng: 



2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
:


a) Đối với doanh nghiệp:


Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm……


Lý do tiếp tục kinh doanh: 



Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:


 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.


 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp: 
/
/
 Nơi cấp: 



Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Lý do tiếp tục kinh doanh: 



Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-20


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO 


Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): …………………..


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Lý do chấm dứt hoạt động:



Doanh nghiệp cam kết:


- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 26

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI, THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI, THÔNG BÁO CHO THUÊ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN, THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image26.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, hồ sơ gồm: 

· Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài, hồ sơ gồm:


· Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


· Danh sách người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.


Trường hợp thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm: 

(i) Thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân;


(ii) Bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng.


Trường hợp thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền, hồ sơ gồm: 

· Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Miễn lệ phí (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC). 


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu
tờ khai:

		Trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


Trường hợp thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài:

· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


Trường hợp thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân: 

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân (Phụ lục II-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)


Trường hợp thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền:


· Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (trong trường hợp chủ sở hữu, thành viên là tổ chức (Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp không được đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:

· Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;


· Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp;


· Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều tra, Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ luật Tố tụng hình sự;


· Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.


(ii) Doanh nghiệp được tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong các trường hợp sau:


· Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và được Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận;


· Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp về lý do đăng ký thay đổi;


· Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Doanh nghiệp đã được chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”.


(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.


(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 

hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….





Hạch toán phụ t


		uộc


		

				



		

		



		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục II-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày……tháng……năm……





THÔNG BÁO


Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau:


1. Chủ doanh nghiệp tư nhân


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		NGƯỜI THUÊ 


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


(Ký và ghi họ tên)


		CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


(Ký và ghi họ tên)








		Quy trình 27

		ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ CHIA CÔNG TY



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image27.png]Céng chiictai
Trungtim Phuc e "
hanh chinh Tiép nhinhé sovao Hé théng
Théngtin dingky doanh nghiép
Quécgia dé lanh dgo Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b

dién chuyén cho cong chite tai
Trungtim phcvy hanh chinh









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia công ty

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần của công ty mới (Điều 23, Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Danh sách thành viên. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


· Điều lệ công ty; 


· Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(ii) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp.


(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty.


Trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh nghiệp, hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần của công ty mới (Điều 23, Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Danh sách thành viên. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


· Điều lệ công ty; 


· Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


 (ii) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy định tại Điều 198 Luật Doanh nghiệp.


(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chia công ty.


(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


·  Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		· Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.


· Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới. 



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC). 


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC). 


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Biểu mẫu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công ty cổ phần của công ty mới: tương tự như các hồ sơ đăng ký thành lập mới.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: 


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………... 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		





		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..



- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5:  Có            Không


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):……





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không 


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





8. Tài sản góp vốn:


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





9. Người đại diện theo pháp luật6: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



10. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		10.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		10.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: ……………………………………………………………...



		10.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……


Email (nếu có): …………………………………………………………



		10.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		10.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		10.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		10.7

		Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………… 






		10.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		10.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





11. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





Phụ lục I-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
………………………….


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có              Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không

6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………..

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….






		9.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc






		

		



		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 






		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ………………………………………………………


Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………… 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có
     Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:

		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thông tin về cổ phần:


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:


		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số

		





8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



10. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………...

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		11.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		11.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		11.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn





		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		STT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3 

		Chữ ký của cổ đông sáng lập4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông

		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





		Quy trình 28

		ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP TRÊN CƠ SỞ TÁCH CÔNG TY



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách công ty

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần của công ty được tách (công ty mới) (Điều 23, Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


·  Danh sách thành viên. 

· Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


· Điều lệ công ty; 


· Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


 (ii) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp.


(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.


Trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh nghiệp, hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần của công ty được tách (công ty mới) (Điều 23, Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP).

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Danh sách thành viên. 

· Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


· Điều lệ công ty; 


· Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(ii) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp.


(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.


(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường quy định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.



b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		· Các công ty mới (công ty được tách) được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC). 

· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC). 


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Biểu mẫu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công ty cổ phần của công ty được tách (công ty mới): tương tự như các hồ sơ đăng ký thành lập mới.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: 


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………... 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..



- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5:  Có            Không


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):……





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không 


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





8. Tài sản góp vốn:

		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





9. Người đại diện theo pháp luật6: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



10. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		10.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		10.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: ……………………………………………………………...



		10.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……


Email (nếu có): …………………………………………………………



		10.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		10.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		10.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		10.7

		Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………… 






		10.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		10.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





11. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





Phụ lục I-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
………………………….


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có              Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không

6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………..

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 





K


		ông


		



		

		



		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ………………………………………………………


Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………… 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có
     Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:

		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thông tin về cổ phần:


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:


		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số

		





8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



10. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………...

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		11.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		11.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		11.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		STT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3 

		Chữ ký của cổ đông sáng lập4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông

		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





		Quy trình 29

		HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP (ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image29.png]Céng chiictai
Trungtim Phuc e "
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Quécgia dé lanh dgo Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
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Trungtim phcvy hanh chinh









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và công ty hợp danh)

(i) Các giấy tờ quy định tại Điều 22, 23, 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


* Đăng ký thành lập công ty hợp danh:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty.


· Danh sách thành viên.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Danh sách thành viên. 

· Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


· Điều lệ công ty; 


· Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.


(ii) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 200 Luật Doanh nghiệp;

(iii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty của các công ty bị hợp nhất;


(iv) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công ty mới;

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Biểu mẫu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh được thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty: tương tự như các hồ sơ đăng ký thành lập mới.


* Đăng ký thành lập công ty hợp danh:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục
 hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và |
ơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………... 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..



- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5:  Có            Không


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):……





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không 


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





8. Tài sản góp vốn:


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





9. Người đại diện theo pháp luật6: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



10. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		10.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		10.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: ……………………………………………………………...



		10.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……


Email (nếu có): …………………………………………………………



		10.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		10.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		10.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		10.7

		Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………… 






		10.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		10.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





11. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục I-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
………………………….


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có              Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không

6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………..

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….






		9.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 






		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ………………………………………………………


Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………… 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có
     Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:

		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thông tin về cổ phần:


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:


		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số

		





8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



10. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………...

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		11.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		11.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		11.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		STT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3 

		Chữ ký của cổ đông sáng lập4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông

		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-5


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________ ____________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Chúng tôi1 là các thành viên hợp danh 


Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp


Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh2

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện3

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh4:    Có
       Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		





		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty (kê khai theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp thánh viên là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Thông tin đăng ký thuế:

		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		8.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		8.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		8.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….…


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….……. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..…


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………....

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		8.4

		Ngày bắt đầu hoạt động5 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		8.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		8.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..6

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		8.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 







		ó


		Không





		

		



		8.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) 7:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





9. Đăng ký sử dụng hóa đơn8:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội9:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị hợp nhất.


12. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


13. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Các thành viên hợp danh cam kết:


- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật10;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH

(Ký và ghi họ tên từng thành viên)11

Phụ lục I-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới

tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Địa chỉ thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp 
 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn


		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		A.Thànhviên hợp danh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B.Thànhviên góp vốn (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		Quy trình 30

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP (ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY HỢP DANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image30.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới;


(iv) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;


(v) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;


(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập.

Trường hợp công ty nhận sáp nhập (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đăng ký thay đổi vốn điều lệ: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(iv) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp;


(v) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;


(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.

Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh:


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii)  Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(v) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp;


(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;


(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.

Trường hợp thay đổi thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quyết định sáp nhập công ty

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


(vi) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;


(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;


(viii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định sáp nhập công ty

(i)Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


 (ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(v) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;


(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.


 Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định sáp nhập công ty


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần không thay đổi;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


(iv) Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(vi) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;


(viii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trường hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi thành viên hợp danh

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hợp công ty nhận sáp nhập (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh) đăng ký thay đổi vốn điều lệ: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


(iii) Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


Trường hợp thay đổi thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên theo quyết định sáp nhập công ty

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định sáp nhập công ty 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định tách công ty

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


(iii) Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5

Phụ lục I-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giớitính

		Quốctịch

		Dân

tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Địa chỉ thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp 
 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn


		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		A.Thànhviên hợp danh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B.Thànhviên góp vốn (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục II-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……







THÔNG BÁO


Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…………


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
: Có
          Không

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin 


sau khi thay đổi như sau:


1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân


Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức


- Thông tin về tổ chức:


Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 
 


Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI


(Ký và ghi họ tên)2

		CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ


(Ký và ghi họ tên)3





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 
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		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








		Quy trình 31

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI CÔNG TY BỊ TÁCH (ĐỐI VỚI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image31.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(iv) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;


(v) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.

Trường hợp công ty bị tách đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên


(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(v)Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;


(vi) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo quyết định tách công ty:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc tiếp nhận thành viên mới;


(iv) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;


(v) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên.


(vi) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(vii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 


Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định tách công ty:


(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do chủ sở hữu hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ sở hữu mới hoặc người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký;


(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người được ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


Đối với chủ sở hữu là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(v) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;


(vi) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty.


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định tách công ty:

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài sau khi đã thay đổi. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ phần không thay đổi;


(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp người nhận chuyển nhượng là tổ chức.


(iv) Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 Luật Doanh nghiệp;


(vii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc tách công ty. 


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công ty bị tách thay đổi vốn điều lệ

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


Trường hợp công ty bị tách đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định tách công ty, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo quyết định tách công ty

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Phụ lục II-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định tách công ty

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).


(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


(iii) Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-1


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




Tây Ninh, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp

		





Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập.


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
:    Có
      Không

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:


(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP


Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài sau khi thay đổi (nếu có):


Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tư nhân và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/


THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH


Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có.


Trường hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về thành viên góp vốn của công ty hợp danh).


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP


1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty: 


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ): 



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần: 



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với 


vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đã biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đã cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, công ty hợp danh:


Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.


(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó).

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH1


1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Lưu ý: 


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2.


- Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.


- Trường hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính mới tại mục 3.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƯ


CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN


Vốn đầu tư đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Vốn đầu tư sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tư: 


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn đầu tư (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN 


CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƯỚC NGOÀI


Thông tin về người đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP, 


CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN


Trường hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó).


Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thay đổi thông tin về cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó).


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)1:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động2: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….3

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?

Có


Không








Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)1 







Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục II-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……







THÔNG BÁO


Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…………


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh
: Có
          Không

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin 


sau khi thay đổi như sau:


1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân


Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức


- Thông tin về tổ chức:


Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 
 


Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

		CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI


(Ký và ghi họ tên)2

		CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ


(Ký và ghi họ tên)3





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








		Quy trình 32

		CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ NGƯỢC LẠI



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image32.png]Céng chiictai
Trungtim Phuc e "
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Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b

dién chuyén cho cong chite tai
Trungtim phcvy hanh chinh









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Các giấy tờ quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm c khoản 4 Điều 23 và điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các giấy tờ kèm theo khác như sau:


Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần:


(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần:


·  Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


· Điều lệ công ty; 


· Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty; 


(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên:


(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


·  Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty; 


(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên:


(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Danh sách thành viên. 

· Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty; 


(iii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;


(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:

· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);

Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);



		10. Yêu cầu, điều kiện 
thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trường hợp doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký hồ sơ là Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần của công ty sau chuyển đổi

(ii) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.





		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………… 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có
     Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thông tin về cổ phần:


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:


		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số

		





8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



10. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………...

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		11.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		11.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		11.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		STT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3 

		Chữ ký của cổ đông sáng lập4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông

		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)


Phụ lục I-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………... 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..



- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5:  Có            Không


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):……





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		







6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không 


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





8. Tài sản góp vốn:


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		





		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





9. Người đại diện theo pháp luật6: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



10. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		10.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		10.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: ……………………………………………………………...



		10.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……


Email (nếu có): …………………………………………………………



		10.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		10.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		10.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		10.7

		Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………… 






		10.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		10.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





11. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
………………………….


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có              Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không

6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………..

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….








Hạch 


		oán phụ thuộc


		

				



		

		



		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 






		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ………………………………………………………


Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5

		Quy trình 33

		CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY HỢP DANH, CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, CÔNG TY CỔ PHẦN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại các Điều 22, 23 và 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 23 và điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh:


(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty.


· Danh sách thành viên.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;


(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;


(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;


(v) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(vi)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần:


(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;


· Điều lệ công ty; 


· Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;


+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.


Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;


(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;


(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;


(v) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(vi)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

 Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một thành viên:


(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 

· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;


(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;


(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;


(v) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(vi) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai thành viên trở lên:


(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

· Điều lệ công ty. 

· Danh sách thành viên. 

· Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân về việc chịu trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chưa thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn;


(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các bên của hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty được chuyển đổi tiếp nhận và tiếp tục thực hiện các hợp đồng đó;


(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;


(v) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp tư nhân; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tư nhân; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(vi)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

 Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.





		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		* Đăng ký thành lập công ty hợp danh:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


* Đăng ký thành lập công ty cổ phần:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (Phụ lục I-8, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trong trường hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-5


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_________________________ ____________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY HỢP DANH

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Chúng tôi1 là các thành viên hợp danh 


Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp


Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp


		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh2

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện3

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh4:    Có
       Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty (kê khai theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp thánh viên là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		8.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		8.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		8.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….…


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….……. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..…


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………....

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		8.4

		Ngày bắt đầu hoạt động5 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		8.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		8.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..6

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		8.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 






		8.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		8.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp) 7:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





9. Đăng ký sử dụng hóa đơn8:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội9:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị hợp nhất.


12. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


13. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Các thành viên hợp danh cam kết:


- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tư nhân; không đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại);


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật10;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH

(Ký và ghi họ tên từng thành viên)11 


Phụ lục I-9


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giớitính

		Quốctịch

		Dântộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Địa chỉ thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Loại, số, ngày, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp 
 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn


		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		A.Thànhviên hợp danh

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		B.Thànhviên góp vốn (nếu có)

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục I-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………... 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..



- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5:  Có            Không


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):……





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không 


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





8. Tài sản góp vốn:


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





9. Người đại diện theo pháp luật6: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



10. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		10.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		10.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: ……………………………………………………………...



		10.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……


Email (nếu có): …………………………………………………………



		10.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		10.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		10.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		10.7

		Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………… 






		10.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		10.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





11. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








Phụ lục I-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
………………………….


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có              Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không

6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………..

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….








Hạc


		 toán độc lập


		

				Có báo cáo tài chính hợp nhất



		Hạch toán phụ thuộc


		

				





		

		



		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 






		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế







11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ………………………………………………………


Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5

Phụ lục I-4


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh…….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………… 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau2:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có
     Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thông tin về cổ phần:


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán:


		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số

		





8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (kê khai trong trường hợp cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



10. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………….

Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………...

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		11.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 



		11.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		11.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





12. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


15. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-7


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN


		STT

		Tên cổ đông sáng lập

		Ngày, tháng, năm sinh đối với cổ đông sáng lập là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐSL là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với CĐSL là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3 

		Chữ ký của cổ đông sáng lập4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông

		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18

		19

		20



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY

(Ký và ghi họ tên)5





Phụ lục I-8


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


		STT

		Tên cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài

		Ngày, tháng, năm sinh của cổ đông là cá nhân nước ngoài

		Giới tính

		Quốc tịch

		Địa chỉ liên lạc đối với CĐNN là cá nhân; Địa chỉ trụ sở chính đối với CĐNN là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp


		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số cổ phần

		Tỷ lệ (%)

		Loại cổ phần

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		

		Phổ thông




		……..

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Số lượng

		Giá trị

		Số lượng

		Giá trị

		

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15

		16

		17

		18



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5





		Quy trình 34

		CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image34.png]Céng chiictai
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cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 23 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm c khoản 4 Điều 23 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP.

* Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Danh sách thành viên. 

· Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền;


Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

(ii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;


(iii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới trong trường hợp huy động vốn góp của thành viên mới; 


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-3, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trng trường hợp thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


·  Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-3


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……….


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
………………………….


Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5: Có              Không

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không

6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai trong trường hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư):


Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



8. Người đại diện theo pháp luật6:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………….


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 
…………………………..

Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): ……………………


9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….








Hạch toán phụ thu


		c


		

				



		

		



		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ………………………………… 






		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:

Có


Không








		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





10. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng


12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


13. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ………………………………………………………


Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-6


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc đối với thành viên là cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức

		Loại giấy tờ, số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân/tổ chức

		Vốn góp

		Thời hạn góp vốn3

		Chữ ký của thành viên4

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		Phần vốn góp1 (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài: bằng số, loại ngoại tệ, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Loại tài sản, số lượng, giá trị tài sản góp vốn2

		

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)5

Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 35

		CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN THÀNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image35.png]Céng chiictai
Trungtim Phuc e "
hanh chinh Tiép nhinhé sovao Hé théng
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Quécgia dé lanh dgo Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;

* Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên:


· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Điều lệ công ty. 


· Bản sao các giấy tờ sau đây:


+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;


(ii) Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật; Hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất trong trường hợp sáp nhập, hợp nhất công ty;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;


(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ lục I-2, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo ủy quyền (trng trường hợp chủ sở hữu là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

		(i) Doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;


· Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;


· Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;


· Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


______________________________________

Tây Ninh, ngày ……tháng …… năm ……


GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh………


Tôi là1 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 
…………... 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi 


là người đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên2 với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Thành lập mới

		



		Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh3 

		



		Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện4

		





2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


3. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu công nghệ cao):


		Khu công nghiệp

		



		Khu chế xuất

		



		Khu kinh tế

		



		Khu công nghệ cao

		





    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội)


    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây)


Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..



- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh5:  Có            Không


4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):……





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án: 


Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………………………………

Ngày cấp: 
/
/
Cơ quan cấp: 



- Mô hình tổ chức công ty:


		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





6. Vốn điều lệ:

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không 


7. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





8. Tài sản góp vốn:


		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





9. Người đại diện theo pháp luật6: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



10. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		10.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		10.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: ……………………………………………………………...



		10.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..……


Email (nếu có): …………………………………………………………



		10.4

		Ngày bắt đầu hoạt động7 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		10.5

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		10.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..8

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		10.7

		Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………………… 






		10.8

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		10.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)9:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





11. Đăng ký sử dụng hóa đơn10:


		Tự in hóa đơn

		Đặt in hóa đơn



		Sử dụng hóa đơn điện tử

		Mua hóa đơn của cơ quan thuế





12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội11:


Phương thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức):


		Hàng tháng

		03 tháng một lần

		06 tháng một lần





Lưu ý: 


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.


- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.


13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp):

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……………….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.


14. Thông tin về hộ kinh doanh được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh):

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 



Tên chủ hộ kinh doanh: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện được chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa): 



Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: 



Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 10 số): 



Địa chỉ trụ sở chính: 



Tên người đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện):


		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 



Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Tôi cam kết:


- Là người có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo đúng quy định của pháp luật12;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)13





Phụ lục I-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
 


		STT

		Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là tổ chức nước ngoài

		Tên người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Địa chỉ liên lạc

		Số, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy tờ pháp lý của cá nhân

		Vốn được uỷ quyền


		Chữ ký của người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền


		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng giá trị vốn được đại diện (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		Thời điểm đại diện phần vốn 

		

		



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……


NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/


CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY


(Ký và ghi họ tên)








		Quy trình 36

		CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP DO BỊ MẤT, CHÁY, RÁCH, NÁT HOẶC BỊ TIÊU HỦY DƯỚI HÌNH THỨC KHÁC



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image36.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 


Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-18, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-18


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.


Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện):


- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Lý do đề nghị cấp lại: 



Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 37

		CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP NHƯNG KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ ĐĂNG KÝ THUẾ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image37.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


(ii) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (Phụ lục II-13, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nay có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh








Phụ lục II-13


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 96 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp và cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với những ngành, nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh như sau
: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 38

		CẬP NHẬT BỔ SUNG THÔNG TIN TRONG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện



		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image38.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp.

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được cập nhật/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần đối với trường hợp Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí trong các trường hợp: không làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến Điều 60 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; cập nhật, bổ sung thông tin về số điện thoại, số fax, thư điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính. 

· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Tên doanh nghiệp đã được điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-5


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 39

		THÔNG BÁO TẠM NGỪNG KINH DOANH, TIẾP TỤC KINH DOANH TRƯỚC THỜI HẠN ĐÃ THÔNG BÁO (DOANH NGHIỆP, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy xác nhận về việc tạm ngưng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image39.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước  thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


(ii) Trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo Thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		· Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm ngừng kinh doanh. 

· Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần, đăng ký tạm ngừng kinh doanh được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC);


· Doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tư số 47/2019/TT-BTC);


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-19, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo. Trường hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không được quá một năm.

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-19


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh 


trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/


chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
:


a) Đối với doanh nghiệp:


Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết ngày….tháng….năm……


Lý do tạm ngừng: 



Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”.


b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) 



Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Lý do tạm ngừng: 



2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
:


a) Đối với doanh nghiệp:


Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm……


Lý do tiếp tục kinh doanh: 



Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:


 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.


 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp: 
/
/
 Nơi cấp: 



Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Lý do tiếp tục kinh doanh: 



Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 40

		GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
5 ngày


 (40 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		37 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp được thực hiện như sau:


Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 

· Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 


· Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.


Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

· Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 


· Trước khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp.


· Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên.


Giải thể doanh nghiệp:


* Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;


(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;


(iii) Phương án giải quyết nợ (nếu có).


* Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Trường hợp giải thể đối với doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận:


* Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;


(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;


(iii) Phương án giải quyết nợ (nếu có).


* Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;


(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

(iii) Bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận.

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đăng ký giải thể:


* Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;


(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể doanh nghiệp;

(iii) Phương án giải quyết nợ (nếu có).


(iii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.

* Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;


(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có).

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. 


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 37 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		· Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.


· Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/Chấm dứt tồn tại/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		Miễn lệ phí (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


(ii) Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. 

(iii) Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-22


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc giải thể doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:


Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:


Nghị quyết/Quyết định giải thể số: 
ngày 
/
/......



Lý do giải thể: 



Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:


Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể. 


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 41

		GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP HOẶC THEO QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
5 ngày


 (40 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		37 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;


(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp xã hội: Trường hợp doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có thêm bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận:

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;


(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);

(iii) Bản sao tài liệu về việc xử lý số dư tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận được quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện biện pháp cưỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế.


Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 37 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/Chấm dứt tồn tại/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Miễn lệ phí (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT)



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


(ii) Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-22


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc giải thể doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:


Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi:


Nghị quyết/Quyết định giải thể số: 
ngày 
/
/......



Lý do giải thể: 



Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản họp (nếu có), phương án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi:


Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể. 


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 42

		CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
5 ngày


 (40 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả. Thông báo về việc giải thể chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		37 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước:


(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 


Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh ở trong nước:


Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài:


Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin của Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo đối với trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nước ngoài.

Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 37 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không nhận được ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Miễn lệ phí (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài (trong trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài, Phụ lục II-21, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trước khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế

(ii) Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-20


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO 


Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh 


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/


địa điểm kinh doanh sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 


Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): …………………..


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..


Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Lý do chấm dứt hoạt động:



Doanh nghiệp cam kết:


- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-21


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoài


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ……………


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện sau:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc giấy tờ tương đương khác: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 43

		HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


- Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


- Phân công công chức xử lý hồ sơ


- Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image43.png]Coéng chic tai
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clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
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cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Trường hợp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh:


Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin.


Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do quá trình chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:


(i) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin;


(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lưu giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp được hiệu đính/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Miễn lệ phí



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-10, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-12, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có






		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		· Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-10


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận 


đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận 


đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin như sau:


- Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh hiện nay là: 



- Thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện nay là:



Do vậy, đề nghị Quý Phòng hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã đăng ký.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/


NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH
(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục II-12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..




		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




……., ngày……tháng……năm……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi 


dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin như sau:


- Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện nay là:



- Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)/Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương/Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (Giấy chứng nhận) hiện nay là: 



Do vậy, đề nghị Quý Phòng bổ sung, hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng thông tin trên Giấy chứng nhận mà doanh nghiệp đã đăng ký.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 44

		CHẤM DỨT CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Thông báo về việc chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;


(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về việc chấm dứt Cam kết, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải các giấy tờ quy định trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường 


(Phụ lục II-28, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

(ii) Trường hợp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường, doanh nghiệp xã hội phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết định chấm dứt.

(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau: 


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iv)  Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-28


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO CHẤM DỨT
CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Sau khi đã đọc và nhận thức được các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành, doanh nghiệp thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường với lý do như sau:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Thông báo này kèm theo bản sao biên bản họp, nghị quyết, quyết định của công ty hoặc quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) về việc chấm dứt Cam kết trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 45

		CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP THÀNH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thông qua nội dung Cam kết.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp /Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục II-26, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-26


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp mới)

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã hội, môi trường như cam kết sau đây:

1. Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này)

		Các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp nhằm giải quyết

		Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã hội, môi trường mà doanh nghiệp mong muốn giải quyết thông qua các hoạt động kinh doanh)

		 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường (định tính/định lượng) dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường như miêu tả tại cột bên.)





2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn)

 
Không thời hạn.


 …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………...


3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký).

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trường hợp doanh nghiệp có lợi nhuận).

4. Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:


Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này.


		

		NGƯỜI CAM KẾT 

(Ký và ghi họ tên)1 





		Quy trình 46

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG CỦA DOANH NGHIỆP XÃ HỘI



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image46.png]Coéng chic tai
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Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;


(ii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;


(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thông qua nội dung thay đổi của Cam kết.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


·  Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường đã được sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường (Phụ lục II-27, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-27


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG
CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố……………

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Chúng tôi, những người ký tên dưới đây đã đọc và nhận thức được các quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hướng dẫn thi hành; và đăng ký thay đổi nội dung cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường như sau đây: (Doanh nghiệp chọn và kê khai vào mục tương ứng với nội dung thông báo thay đổi)

Mục tiêu xã hội, môi trường và phương thức giải quyết:

		a. Nội dung các vấn đề xã hội, môi trường mà doanh nghiệp cam kết giải quyết



		 Nội dung đã cam kết lần gần nhất:


- 


- 

		Nội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi:


- 


- 



		b. Phương thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp



		 Nội dung đã cam kết lần gần nhất:


- 


- 

		Nội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi:


- 


- 





Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường:

		 Thời hạn đã cam kết lần gần nhất:




		Thời hạn sau khi thay đổi và lý do thay đổi:


- 


- 





Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tư cho các 


Mục tiêu xã hội, môi trường đã đăng ký:

		Mức lợi nhuận giữ lại đã cam kết lần gần nhất:

		Mức lợi nhuận giữ lại sau khi thay đổi và lý do thay đổi:


- 


- 





Nguyên tắc và phương thức xử lý số dư tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trường 


trong trường hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ:

		 Nội dung đã cam kết lần gần nhất:


- 


- 

		Nội dung cam kết sau khi thay đổi và lý do thay đổi:


- 


- 





Trường hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải Thay đổi nội dung Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP 


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 47

		THÔNG BÁO VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY TRONG TRƯỜNG HỢP SAU SÁP NHẬP CÔNG TY, CÔNG TY NHẬN SÁP NHẬP KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Thông báo chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập;


(ii) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;


(iii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp.



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-5, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập không thay đổi, công ty nhận sáp nhập gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-5


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)




		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 48

		CẤP ĐỔI GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ (ĐỒNG THỜI LÀ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH) HOẶC CÁC GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRỊ PHÁP LÝ TƯƠNG ĐƯƠNG SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TRONG TRƯỜNG HỢP KHÔNG THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH VÀ CÓ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image48.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.

· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 


(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; 


(ii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;


(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.


Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:


(i) Giấy tờ tương ứng với nội dung đăng ký, thông báo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP;


(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;


(iii) Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;


(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. 



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		1. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 


Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

2. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:


Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương (Phụ lục II-14, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).

Giấy tờ tương ứng với nội dung đăng ký, thông báo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-14


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương: … Ngày cấp: …/…/…Nơi cấp: 



Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Loại hình doanh nghiệp:

		



		- Công ty TNHH một thành viên

		 



		- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

		



		- Công ty cổ phần

		



		- Công ty hợp danh

		





1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


3. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





4. Vốn điều lệ: 


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có          Không 


5. Nguồn vốn điều lệ:

		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán (nếu có):

		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số:

		





6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên):

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức

- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có):



- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.


- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp):

		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





7. Danh sách thành viên công ty
 (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo Phụ lục I-6, I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm.

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

8. Danh sách cổ đông sáng lập3 (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4 (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

10. Người đại diện theo pháp luật5: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: ……………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


     Điện thoại (nếu có): ………………….Email (nếu có): 



11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)6:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..7

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.6

		Tổng số lao động: .................................................................



		11.7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M

Có


Không






		11.8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		





Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)9





		Quy trình 49

		CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP, ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CHI NHÁNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG THEO GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc tên doanh nghiệp/chi nhánh yêu cầu đăng ký không đúng theo quy định, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp hoặc văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh;


(ii) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động; 


(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh /Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 

Lệ phí:

		· Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).

· Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tư số 47/2019/TT-BTC).


· Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. 



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (Phụ lục II-16, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT);


· Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam (Phụ lục II-17, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép thành lập và hoạt động trước ngày 01 tháng 01 năm 2021 đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật Chứng khoán trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-16


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Tây Ninh


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể như sau (đánh dấu X vào ô thích hợp):


		Loại hình doanh nghiệp:

		



		- Công ty TNHH một thành viên

		 



		- Công ty TNHH hai thành viên trở lên

		



		- Công ty cổ phần

		





1. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 



Tên công ty viết tắt (nếu có): 


2. Địa chỉ trụ sở chính:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





4. Vốn điều lệ :


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại ngoại tệ):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có            Không 


5. Nguồn vốn điều lệ:

		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên)

		STT

		Tài sản góp vốn

		Giá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ (bằng số, VNĐ)

		Tỷ lệ (%)



		1

		Đồng Việt Nam

		

		



		2

		Ngoại tệ tự do chuyển đổi

		

		



		3

		Vàng

		

		



		4

		Quyền sử dụng đất

		

		



		5

		Quyền sở hữu trí tuệ

		

		



		6

		Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp)

		

		



		Tổng số

		

		





Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần):


Mệnh giá cổ phần (VNĐ):



		STT

		Loại cổ phần

		Số lượng

		Giá trị (bằng số, VNĐ)

		Tỉ lệ so với vốn điều lệ (%)



		1

		Cổ phần phổ thông

		

		

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		

		

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		

		

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		

		

		



		5

		Các cổ phần ưu đãi khác

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Thông tin về cổ phần được quyền chào bán (nếu có):

		STT

		Loại cổ phần được quyền chào bán

		Số lượng



		1

		Cổ phần phổ thông

		



		2

		Cổ phần ưu đãi biểu quyết

		



		3

		Cổ phần ưu đãi cổ tức

		



		4

		Cổ phần ưu đãi hoàn lại

		



		5

		Cổ phần ưu đãi khác

		



		Tổng số:

		





6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên):

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:


Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:


- Thông tin về chủ sở hữu:


Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập: 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn:

		Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		



		Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc

		





- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

7. Người đại diện theo pháp luật
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: ……………………………………………………………

Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 



8. Danh sách thành viên công ty
 (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Danh sách cổ đông sáng lập3 (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


10. Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài4 (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).

- Thông tin về người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).


11. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		11.1

		Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có):


Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)5:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: ………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		11.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		11.4

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		11.5

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..6

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		11.6

		Tổng số lao động: .................................................................



		11.7

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M

Có


Không






		11.8

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):


Khấu trừ



Trực tiếp trên GTGT



Trực tiếp trên doanh số



Không phải nộp thuế GTGT









Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP


(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục II-17


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		TÊN DOANH NGHIỆP




Số: ……………….

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc






……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 


Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh


công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố …………..


Tên doanh nghiệp/Tên chi nhánh (trong trường hợp bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp: 



Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày: …./…./…..


Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể như sau:


I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 


Tên chi nhánh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):………..



Tên chi nhánh viết tắt (nếu có): 



2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số thuế: .....................................


3. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



4. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh): 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): 



5. Người đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 


Họ tên người đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


6. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………….


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………...


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………


Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):………………..


Email (nếu có):………………………………………………………



		2

		Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”): 


Hạch toán độc lập




Có báo cáo tài chính hợp nhất

Hạch toán phụ thuộc








		3

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….1

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		4

		Tổng số lao động: ........................................



		5

		Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		6

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp):



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		







Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy chứng nhận).


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


Người ký tại Giấy đề nghị này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA DOANH NGHIỆP/NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH


(Ký và ghi họ tên)2





		Quy trình 50

		ĐỀ NGHỊ DỪNG THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		- Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


- Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


- Phân công công chức xử lý hồ sơ


- Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


- Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư



		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image50.png]Coéng chic tai
Trungtim Phuc Tiép nhan hd sovao Hé thong
vuhinh chinh Théngtin dingky doanh nghié
Quocgia dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong clittc Xt 1y va xem xét, ky
duyétkét qua (9gid)

clmyén keét qua giai quyét TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
vién buu dién dénhan vién b
dién chuyén cho cong chiic tai
Trungtam phycvy hanh chinh
cong (1,5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp


Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Miễn lệ phí 



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)

· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-25


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh……………


Tôi là
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa): 



Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Địa chỉ thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Địa chỉ liên lạc:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Email (nếu có): 


Là người ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số ………… do Phòng Đăng ký kinh doanh ………… cấp ngày … /… /…… về việc đăng ký/thông báo …………………… của ………… (Tên Doanh nghiệp) – Mã số doanh nghiệp ………… (nếu có)
.


Tôi đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh ………… dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số ………… nêu trên.


Lý do đề nghị: 



Tôi cam kết tôi là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp này.


		

		NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 51

		THÔNG BÁO HỦY BỎ NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Ngoài 02 hình thức trên, cá nhân, tổ chức có thể nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn và làm theo hướng dẫn.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia


· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Đăng ký doanh nghiệp Quốc gia và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết/quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện viên chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.


· Nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn 



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


(i) Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể.


(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể. 


 Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau đây:


· Trường hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân được ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.


· Trường hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân người được giới thiệu.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, nhân viên bưu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích phát hành có chữ ký xác nhận của nhân viên bưu chính và người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp.


· Trường hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính không phải là bưu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền thực hiện như Trường hợp ủy quyền cho tổ chức.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết/ quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông tin huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Miễn lệ phí



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-23, Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT).



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

		(i) Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp và Phòng Đăng ký kinh doanh chưa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể, doanh nghiệp gửi thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 


(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:


· Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Có địa chỉ liên lạc của người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;


· Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định.


(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được chấp thuận khi có đầy đủ các yêu cầu sau:


· Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định như hồ sơ bằng bản giấy và được thể hiện dưới dạng văn bản điện tử. Tên văn bản điện tử phải được đặt tương ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ bằng bản giấy. Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP;


· Các thông tin đăng ký doanh nghiệp được kê khai trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thư điện tử của người nộp hồ sơ;


· Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải được xác thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc người được người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.


(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; 


· Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;


· Thông tư số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và
 nơi lưu

		Hồ sơ doanh nghiệp được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục II-23


(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)


 

		 TÊN DOANH NGHIỆP




Số: …………..

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




……, ngày…… tháng…… năm ……





THÔNG BÁO


Về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp


Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh..


Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………


Thông báo về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp như sau:


Ngày … / … / …, doanh nghiệp đã có Nghị quyết/Quyết định số: …… về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể số: …………… ngày … / … / ….


Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải Nghị quyết/Quyết định huỷ bỏ quyết định giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.


Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký và ghi họ tên)






		Quy trình 52

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ bao gồm:


· Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã ;


· Điều lệ;


· Phương án sản xuất kinh doanh; 


· Danh sách hợp tác xã thành viên;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết Hội nghị thành lập.


· Bản sao Giấy phép thành lập và hoạt động được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp (đối với thành lập mới quỹ tín dụng nhân dân).


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


  + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


  + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã./Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 


Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		9.10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


		PHẦN V. KẾT LUẬN

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), 


BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		A. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		





		


		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 53

		ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image53.png]Céng chirc Trung tim phuc vu
hanh chinh cong

buu dién (1.5 gid)

lanh dao Phong Ding ky
kinh doanh phén cong cong

chite xit [§ hd s va xem
xét, duyét ket qua (21 gio)

Chuyén két qua gidi quyét
TTHC van thr dong dau,
cho nhén vién buu
an vien buru dién
chuyén cho Trung tim
phuc vy hanh chinh cong
tinh Tay Ninh (1.5 gio)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 


· Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;


· Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


· Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


 + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


 + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.


b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phải phù hợp với hoạt động của liên hiệp hợp tác xã;



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-7


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





THÔNG BÁO


Về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, 


địa điểm kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):……………………… Ngày cấp: …./…../….  Nơi cấp: 



Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):



Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động:


a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính 


(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		



		

		

		

		





b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):



4. Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:


Họ tên người đại diện (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 




Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):………………………………. Ngày cấp: ……/……./…….. Nơi cấp: …………………………………………………


6. Thông tin đăng ký thuế:

		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		6.1

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ………………


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………….........


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………...


Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): …………………..


Email (nếu có): ………………………………………………………..



		6.2

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		6.3

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		6.4

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		6.5

		Tổng số lao động (dự kiến): ........................................



		6.6

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		6.7

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		6.8

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng:


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


……………………………


…………………………………


……………………………








Hợp tác xã cam kết:


- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 54

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi tên,địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của liên hiệp hợp tác xã.    


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


  + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


  + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chi nhánh liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		1. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp tác xã có thay đổi về tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật thì hợp tác xã phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính.


2. Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã dự định đặt trụ sở mới.


3. Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, hợp tác xã phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã”.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-5


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã

		





Thông tin về hợp tác xã được tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã)

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã2 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 




Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập.

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/


thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã như sau:


(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 



Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).



Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH4

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


chính

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





Lưu ý: 


Trường hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.


Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN/


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN


1. Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.


2. Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên sau khi thay đổi.


(Lưu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới được bổ sung hoặc các thành viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư này).


3. Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư này.


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..


Điện thoại: ………………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại: ……………………………Fax (nếu có): …………………..


Email (nếu có): …………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ huộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?


Có


Không






		

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5 :



		

		Khấu trừ

		



		9

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		 Không phải nộp thuế GTGT

		



		10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng:


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


……………………………………….


…………………………………………


………………………………………


……………………….………








ĐĂNG KÝ

THAY ĐỔI ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Chức danh: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		        Chứng minh nhân dân

		        Căn cước công dân



		        Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN 


ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã như sau:


Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu được gửi kèm theo.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)9





		Quy trình 55

		ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;


· Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với trường hợp thay đổi người đại diện;


· Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân đối với việc thay đổi ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của chi nhánh liên hiệp hợp tác xã mà theo quy định phải có chứng chỉ hành nghề.


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


  + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


  + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chi nhánh liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của HTX theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;

·  Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;

· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-9


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





THÔNG BÁO


Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh,
văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………… Ngày cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ………………..


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………… Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: 



Nội dung đăng ký thay đổi:


Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ/ 


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH


(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)






		Quy trình 56

		ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ CHIA



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã;


· Điều lệ;


· Phương án sản xuất kinh doanh;


· Danh sách hợp tác xã thành viên; 


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia liên hiệp hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;

· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;

· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 


Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		9.10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


PHẦN V. KẾT LUẬN


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, 


KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		A. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 57

		ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ TÁCH



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image57.png]Cong chifc tai
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Théngtin Quécgia vé ding ky
Hop ticxd dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan

vién buu dién dénhan vién b
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


·  Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


·  Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã;


· Điều lệ;


·  Phương án sản xuất kinh doanh;


· Danh sách hợp tác xã thành viên;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách liên hiệp hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 


Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		9.10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


PHẦN V. KẾT LUẬN


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, 


KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		A. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 58

		ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
3 ngày


 (24 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		21 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình


[image: image58.png]Cong chifc tai
Trungtim Phuc
hanh chinh

Tiép nhanhé sovao Hé thong
Théngtin Quécgia vé ding ky
Hop ticxd dé lanh dao Phong

Diingky kinh doanh phan céng
cong chifc X1y va xem xét, ky
duyét két qua (21gid)

Chuyén két qué gidi quyé TTHC
viin thw déng dau, chuyén nhan
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


·  Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã;


· Điều lệ;


· Phương án sản xuất kinh doanh;


· Danh sách hợp tác xã thành viên;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất liên hiệp hợp tác xã


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc (24 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 21 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		· Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-1 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Phương án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT;


· Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

		· Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trường hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện;


· Hồ sơ đăng ký theo quy định tại khoản 2 Điều 23 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Tên của liên hiệp hợp tác xã được đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã 2012;


· Có trụ sở chính theo quy định tại Điều 26 của Luật Hợp tác xã 2012.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;

· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;

· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.





Phụ lục I-1


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

…… ngày….. tháng….. năm….


GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thành lập hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã


Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau:


1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

		Thành lập mới

		(



		Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã

		(



		Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã

		(





2. Tên hợp tác xã:


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):
……...


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
……...


Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có):
……...


3. Địa chỉ trụ sở chính:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 


4. Ngành, nghề kinh doanh
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam):

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





5. Vốn điều lệ:


Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): 



Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ):



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):


Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


6. Nguồn vốn điều lệ:


		Loại nguồn vốn

		Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		Vốn ngân sách nhà nước

		

		



		Vốn tư nhân

		

		



		Vốn nước ngoài

		

		



		Vốn khác

		

		



		Tổng cộng

		

		





7. Số lượng thành viên: 


Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm


8. Người đại diện theo pháp luật:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 


Chức danh: 


Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 


Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		Chứng minh nhân dân

		Căn cước công dân



		Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia:


Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 


Xã/Phường/Thị trấn: 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 


Tỉnh/Thành phố: 


Quốc gia: 


Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 


Email (nếu có): 



9. Thông tin đăng ký thuế:


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		9.1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê khai):


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		9.3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		9.4

		Ngày bắt đầu hoạt động
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….



		9.5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		9.6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..


(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		9.7

		Tổng số lao động (dự kiến): ..................................................................



		9.8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		9.9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		9.10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai):


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã6 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất.


Tôi cam kết:


- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;


- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký hợp tác xã trên.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)7





Phụ lục I-2


PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ


PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG VÀ KHẢ NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ


I. Tổng quan về tình hình thị trường


II. Đánh giá khả năng tham gia thị trường của hợp tác xã


III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã


PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ


I. Giới thiệu tổng thể


1. Tên hợp tác xã


2. Địa chỉ trụ sở chính


3. Vốn điều lệ


4. Số lượng thành viên


5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh


II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp tác xã


PHẦN III. PHƯƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH


I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã


II. Phân tích cạnh tranh


III. Mục tiêu và chiến lược phát triển của hợp tác xã


IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã


1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên


2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm)


V. Kế hoạch Marketing


VI. Phương án đầu tư cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục vụ sản xuất, kinh doanh


PHẦN IV. PHƯƠNG ÁN TÀI CHÍNH


I. Phương án huy động và sử dụng vốn


II. Phương án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu


III. Phương án tài chính khác


PHẦN V. KẾT LUẬN


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký và ghi họ tên)






Phụ lục I-3


DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ 


		STT

		Tên thành viên

		Ngày, tháng, năm sinh đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại đối với thành viên là cá nhân, người đại diện hợp pháp của hộ gia đình

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức

		Số, ngày, cơ quan cấp Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc các giấy chứng nhận tương đương) đối với doanh nghiệp; Quyết định thành lập đối với tổ chức

		Vốn góp

		Thời điểm hoàn


thành góp vốn

		Mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		Giá trị phần vốn góp (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

		Tỷ lệ (%)

		

		

		Chữ ký của thành viên


		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11

		12

		13

		14

		15



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		……, ngày……tháng……năm……

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


 CỦA HỢP TÁC XÃ

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






Phụ lục I-4


DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC), BAN KIỂM SOÁT, 


KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ


		STT

		Họ và tên

		Ngày, tháng, năm sinh

		Giới tính

		Quốc tịch

		Dân tộc

		Chỗ ở hiện tại

		Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú

		Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân dân/căn cước công dân hoặc hộ chiếu 

		Chức danh

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9

		10

		11



		A. Danh sách Hội đồng quản trị



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		B. Giám đốc (Tổng Giám đốc)



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên)



		1

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		……, ngày…. tháng…. năm…
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 59

		ĐĂNG KÝ KHI LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập liên hiệp hợp tác xã


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;

· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;

· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-5


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã

		





Thông tin về hợp tác xã được tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã)

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã2 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 




Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập.

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/


thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã như sau:


(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 



Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).



Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH4

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


Chính

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





Lưu ý: 


Trường hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.


Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN/


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN


1. Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.


2. Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên sau khi thay đổi.


(Lưu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới được bổ sung hoặc các thành viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư này).


3. Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư này.


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)5:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn:...........................


Xã/Phường/Thị trấn: …………………………………………………. 


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ………………


Email (nếu có): ………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động6:…../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ thuộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..7

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ..................................................................



		8

		Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M:


Có


Không






		9

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)8:



		

		Khấu trừ

		



		

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		Không phải nộp thuế GTGT

		



		10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng:


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


…………………………………


…………………………………








ĐĂNG KÝ

THAY ĐỔI ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Chức danh: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		        Chứng minh nhân dân

		        Căn cước công dân



		        Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN 


ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã như sau:


Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu được gửi kèm theo.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)9





		Quy trình 60

		CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ (TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ MẤT HOẶC BỊ HƯ HỎNG)



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh     


·  Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh Phụ lục I-18 quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;

· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;

· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;

· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-18


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã,
Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………Ngày cấp: …../……/…….   Nơi cấp: ……………………..


Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh.

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh):


- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: 



- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh: 



Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………Ngày cấp: ….../…../……. Nơi cấp: …………………………………………………….


Lý do đề nghị cấp lại: 


Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 


CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH


(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 61

		GIẢI THỂ TỰ NGUYỆN LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
5 ngày


 (40 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, thông báo về việc giải thể liên hiệp Hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		37 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã 


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã;


· Biên bản hoàn thành việc giải thể liên hiệp hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế của liên hiệp hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của liên hiệp hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan đăng ký liên hiệp hợp tác xã về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;


· Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã.

· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:

    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 5 ngày làm việc (40 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 37 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Thông báo về việc giải thể LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Miễn lệ phí (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc giải thể hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-13  Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Liên hiệp hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trước khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-13


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc giải thể hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………..Ngày cấp: …../…../……  Nơi cấp: ………………………


Thông báo về việc giải thể hợp tác xã như sau:

Trường hợp hợp tác xã gửi Quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi:


Quyết định giải thể số:……………………………. ngày…/……../



Lý do giải thể: 



Kính đề nghị ………………………….………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thông báo tình trạng hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của hợp tác xã (nếu có) trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


Trường hợp hợp tác xã nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Khoản 4 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi:


Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Kính đề nghị …………………………………..………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng đã giải thể. Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 62

		THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã;


· Điều lệ sửa đổi (trong trường hợp thay đổi điều lệ của liên hiệp hợp tác xã);


· Danh sách hợp tác xã thành viên sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi số lượng hợp tác xã thành viên);


· Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi (trong trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên).


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
hủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký LHHTX/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chi nhánh liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-5


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………….

		…… ngày….. tháng….. năm…..





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):
 


Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào ô thích hợp):


		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã

		



		- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã

		





Thông tin về hợp tác xã được tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã)

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã:



Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã):

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã2 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 



b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã3 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày cấp:…../…../……  Nơi cấp: 




Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập.

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/


thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã như sau:


(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/


thông báo thay đổi và gửi kèm)


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ


Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): 



Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): 



Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có):



ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH


Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại: 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 
Website (nếu có): 



Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính).



Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật.

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH4

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bổ sung

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký

		Mã ngành

		Chi chú



		

		

		

		





3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


được sửa đổi chi tiết

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã):


		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh 


chính

		Mã ngành

		Ghi chú



		

		

		

		





Lưu ý: 


Trường hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2.


Trường hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh được bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên.


ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ


Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): 



Giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (nếu có):



Có hiển thị thông tin về giá trị tương đương theo đơn vị tiền tệ nước ngoài trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không 


Thời điểm thay đổi vốn: 



Hình thức tăng, giảm vốn: 



THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN/


THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN


1. Trường hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp tác xã sau khi thay đổi.


2. Trường hợp thay đổi số lượng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên sau khi thay đổi.


(Lưu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới được bổ sung hoặc các thành viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư này).


3. Trường hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tư này.


THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ


		STT

		Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế



		1

		Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (chỉ kê khai trong trường hợp Giám đốc (Tổng giám đốc) không phải người đại diện theo pháp luật):


Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..


Điện thoại: ………………………………………………………………..



		2

		Thông tin về Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán (nếu có)2:


Họ và tên Kế toán trưởng/Phụ trách kế toán: …………………………….


Điện thoại: …………………………………………………………..



		3

		Địa chỉ nhận thông báo thuế:


Số nhà, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………………………


Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………


Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………


Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….


Điện thoại: ……………………………Fax (nếu có): …………………..


Email (nếu có): …………………………………………………………



		4

		Ngày bắt đầu hoạt động3: …../…../…….



		5

		Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):


Hạch toán độc lập




Hạch toán phụ huộc








		6

		Năm tài chính:


Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….4

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)



		7

		Tổng số lao động: ......................................................................



		8

		Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không?


Có


Không






		

		Phương pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)5 :



		

		Khấu trừ

		



		9

		Trực tiếp trên GTGT

		



		

		Trực tiếp trên doanh số

		



		

		 Không phải nộp thuế GTGT

		



		10

		Thông tin về Tài khoản ngân hàng:


Tên ngân hàng


Số tài khoản ngân hàng


……………………………………….


…………………………………………


………………………………………


……………………….………








ĐĂNG KÝ

THAY ĐỔI ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau:

Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:


Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 
Giới tính: 



Chức danh: 



Sinh ngày: 
/
/
Dân tộc: 
 Quốc tịch: 



Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:



		        Chứng minh nhân dân

		        Căn cước công dân



		        Hộ chiếu

		Loại khác (ghi rõ):…………





Số giấy tờ chứng thực cá nhân:
…………………………………………...


Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/…


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Chỗ ở hiện tại:


Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Quốc gia: 



Điện thoại (nếu có): 
Fax (nếu có): 



Email (nếu có): 




Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã.


THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN 


ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã như sau:


Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu được gửi kèm theo.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)9





		Quy trình 63

		THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Thông báo về việc góp vốn /mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã 


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo về việc góp vốn /mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-6


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: 



Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):………………… Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp: 



Hợp tác xã thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã như sau: (Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung thông báo và gửi kèm)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN


1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốn


Tên doanh nghiệp: 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 


doanh nghiệp/mã số thuế): …….….. Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp: 



2. Số vốn góp: 



THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN


1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phần


Tên doanh nghiệp: 



Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 


doanh nghiệp/mã số thuế): ………… Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp: 



2. Số cổ phần:



3. Mệnh giá cổ phần:



4. Giá trị số cổ phần đã mua:


THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP


1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập


Tên doanh nghiệp: 



Mã số doanh nghiệp:



2. Vốn điều lệ: 



Hợp tác xã cam kết:


- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo quy định của pháp luật.


- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 64

		TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Lưu hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Miễn lệ phí (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã/tạm ngừng hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-10 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-10


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, 


văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………….. Ngày cấp: ……/…../……  Nơi cấp: ……………….


1. Đối với hợp tác xã:

Thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... tháng.... năm.... 


Lý do tạm ngừng: 



Sau khi hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh, đề nghị ………………….…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng tạm ngừng hoạt động.


2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tạm ngừng hoạt động:


Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... tháng.... năm.... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:


Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa) 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):……………….. Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: …………………

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):……………………….. Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: …………………………………………………………….


Lý do tạm ngừng: 




Hợp tác xã cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 65

		CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
5 ngày


 (40 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ký duyệt kết quả.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		37 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện




		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa  điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;


· Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã;


· Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, địa điểm kinh doanh;


· Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 5 ngày làm việc (40 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 37 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục
 hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã.



		8. Phí, 


Lệ phí:

		Không thu phí (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa  điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-11 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-11


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





THÔNG BÁO


Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 


kinh doanh của hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………… Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: ………………….


Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã sau:

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 



Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 



2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: 



Xã/Phường/Thị trấn: 



Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 



Tỉnh/Thành phố: 



Điện thoại (nếu có):……………………….. Fax (nếu có): 



Email (nếu có): ……………..Website (nếu có): …………………………..


3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):


Tên chi nhánh: 



Địa chỉ chi nhánh: 



Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: 



Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): 



Ngày cấp: 
/
/
Nơi cấp: 



4. Lý do chấm dứt hoạt động:


Hợp tác xã cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.


		


		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ/


NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 66

		CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ



		1. Trình tự thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp cá nhân, tổ chức không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian
1,5 ngày


 (12 giờ) 
làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:


+ Lập phiếu tiếp nhận và hẹn ngày trả kết quả (trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác)


+ Hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo mẫu (trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác)


+ Trường hợp từ chối nhận giải quyết hồ sơ phải nêu rõ lý do

· Chuyển hồ sơ cho nhân viên bưu điện 


· Bưu điện nhận và chuyển hồ sơ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Tiếp nhận hồ sơ từ nhân viên bưu điện


· Tiếp nhận hồ sơ vào Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã 

· Phân công công chức xử lý hồ sơ


· Xem xét, xử lý hồ sơ trên Hệ thống Thông tin Quốc gia về đăng ký Hợp tác xã và trình lãnh đạo phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Xem xét, duyệt kết quả giải quyết hồ sơ:


+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp.


+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã.  


· Chuyển kết quả giải quyết TTHC văn thư đóng dấu; chuyển cho nhân viên bưu điện để nhân viên bưu điện chuyển cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Đăng ký kinh doanh 
– Sở Kế hoạch và Đầu tư




		9 giờ



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Tiếp nhận kết quả giải quyết từ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư 


· Trả kết quả cho người nộp hồ sơ  

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		1,5 giờ



		

		* Sơ đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ:


· Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã


· Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 


· Trường hợp người thành lập liên hiệp HTX  ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX, khi thực hiện thủ tục, người được ủy quyền phải nộp bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân, kèm theo:


    + Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập LHHTX  hoặc LHHTX và tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX; hoặc


    + Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật cho cá nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký LHHTX.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc (12 giờ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm phục vụ hành chính công: 3 giờ


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9 giờ



		5. Đối tượng thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Cá nhân, tổ chức 



		6. Cơ quan thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		a) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.


b) Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  Phòng Đăng ký kinh doanh -  Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã/Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã



		8. Phí, 


Lệ phí :

		50.000 đồng/lần nộp tại thời điểm nộp hồ sơ nếu đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh hoặc qua hệ thống Bưu điện (Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh)



		9. Tên mẫu đơn, mẫu 
tờ khai:

		Giấy đề nghị cấp đổi sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-17 Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện 
thủ tục 
hành chính:

		Không có



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

		· Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13ngày 20/11/2012;


· Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;


· Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;


· Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác;


· Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.


· Thông tư 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ;


· Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 01/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh về quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.



		Thành phần hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ đã nhận của cơ quan tổ chức đã nộp (như trên)


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ liên hiệp hợp tác xã được lưu tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh





Phụ lục I-17


		TÊN HỢP TÁC XÃ
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: ………………….

		….. ngày….. tháng….. năm……





GIẤY ĐỀ NGHỊ


Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã


Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã


Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):



Mã số hợp tác xã/mã số thuế:



Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………. Ngày cấp: ….../……/……  Nơi cấp: ………………….


Đề nghị được cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT ngày  08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã. 

Trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, đề nghị cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với những ngành, nghề kinh doanh mà hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh như sau2: 

		STT

		Tên ngành, nghề kinh doanh

		Mã ngành

		Ngành, nghề kinh doanh chính 


(đánh dấu X để chọn một trong các ngành, nghề đã kê khai)



		

		

		

		





Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.


		

		NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA HỢP TÁC XÃ


(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)






		Quy trình 67

		THỦ TỤC CAM KẾT HỖ TRỢ VỐN CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 57/2018/NĐ-CP NGÀY 17/4/2018 CỦA CHÍNH PHỦ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
15 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu ban hành  Công văn cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		08 ngày






		

		

		Lãnh đạo sở ký văn bản tham mưu UBND ban hành Công văn cam kết hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ.

		UBND tỉnh

		05 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công - Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo theo Nghị định số 57/2018/NÐ-CP.Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ (trong đó có 01 bộ gốc, hồ sơ còn lại được đóng dấu giáp lai của doanh nghiệp thực hiện).



		4. Thời hạn giải quyết:

		Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư 09 ngày; 

· UBND tỉnh 05 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức (Doanh nghiệp).



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản cam kết hỗ trợ vốn theo mẫu số 04 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp theo mẫu số 02 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo theo Nghị định số 57/2018/NÐ-CP.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Các dự án được hỗ trợ là Dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư, Dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư hoặc Dự án ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 3, Nghị định 57/2018/NĐ-CP.


· Các nội dung hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 57/2018/NĐ-CP.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





Mẫu số 02

		TÊN DOANH NGHIỆP…
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------



		Số: …………

		…., ngày … tháng … năm …





 

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ VÀO NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư ….


Doanh nghiệp: (Tên doanh nghiệp).......................................................................................;

Loại hình doanh nghiệp: .................................................................. (theo Luật doanh nghiệp)

Ngành nghề kinh doanh:......................................................................................................;

Trụ sở chính:....................................................................................................................... ;

Điện thoại: …………………………………………………. Fax.................................................... ;

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động/Giấy phép kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư số …..do ……………….. cấp ngày ….tháng …..năm ……


I. ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN VỚI NỘI DUNG SAU:

1. Tên Dự án: ......................................................................................................................


2. Lĩnh vực đầu tư: ..............................................................................................................


3. Địa điểm thực hiện Dự án: ...............................................................................................


4. Mục tiêu và quy mô của dự án: ........................................................................................


5. Tổng vốn đầu tư của Dự án: ............................................................................................


6. Diện tích đất dự kiến sử dụng: .........................................................................................


7. Số lao động Dự án sử dụng bình quân trong năm: ............................................................


8. Tiến độ thực hiện Dự án dự kiến: .....................................................................................


II. KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (theo Nghị định số …./2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm 2018 của Chính phủ):

1. Căn cứ hỗ trợ

2. Sự phù hợp với các điều kiện hỗ trợ

3. Các khoản kiến nghị hưởng hỗ trợ đầu tư:


		TT

		Nội dung

		Số tiền

		Thời gian hỗ trợ (năm)

		Ghi chú



		1

		 

		 

		 

		 



		2

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 





III. CÁCH TÍNH CÁC KHOẢN KIẾN NGHỊ HƯỞNG HỖ TRỢ ĐẦU TƯ:

...........................................................................................................................................


IV. DOANH NGHIỆP CAM KẾT: Nội dung hồ sơ đầu tư

1. Về tính chính xác của những thông tin trên đây.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam.

 


		
Nơi nhận:

		....., ngày … tháng … năm ….
Chức danh người đại diện doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)





Hồ sơ kèm theo:....

Ghi chú: Đối với dự án đã triển khai thực hiện trước thời điểm Nghị định …../2018/NĐ-CP ngày... tháng... năm.... của Chính phủ có hiệu lực, phần kiến nghị hỗ trợ đầu tư nêu tại Mục II cho thời hạn hoạt động còn lại của Dự án (nếu có).

		Quy trình 68

		THỦ TỤC XÁC NHẬN CHUYÊN GIA



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
15 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu thủ tục Xác nhận chuyên gia theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		08 ngày



		

		

		Lãnh đạo sở ký văn bản tham mưu UBND thủ tục Xác nhận chuyên gia theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh xem xét, quyết định Xác nhận chuyên gia theo Mẫu số 1 kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC.

		UBND tỉnh

		05 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công - Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia.


· Bản sao hộ chiếu (có chứng thực) của chuyên gia và các thành viên trong gia đình chuyên gia, trong đó có trang thị thực nhập cảnh Việt Nam (nếu có) và trang đóng dấu xuất nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.


· Bản gốc hoặc bản sao (có chứng thực) các tài liệu sau: (i) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn (cá nhân hoặc nhóm chuyên gia); (ii) Tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm phần danh sách tư vấn).


· Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia, tư vấn trong tài liệu đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt


· Bản sao hợp đồng tư vấn của chuyên gia (cá nhân hoặc Nhóm chuyên gia) ký với nhà thầu, cơ quan có thẩm quyền Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Thời gian giải quyết là 15 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức nộp hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 09 ngày; 

· UBND tỉnh: 05 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Là tổ chức (Các chủ dự án của các chương trình, dự án ODA có chuyên gia nước ngoài làm việc và cần xác nhận chuyên gia).



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản xác nhận của cơ quan chủ quản các chương trình, dự án ODA.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam tại Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý của thủ tục 
hành chính:

		· Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA;


· Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





MẪU SỐ 1

Ban hành kèm theo TTLT số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính


TỜ KHAI XÁC NHẬN CHUYÊN GIA NƯỚC NGOÀI  THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA TẠI VIỆT NAM


I. PHẦN DÀNH CHO CHỦ DỰ ÁN


1. Tên chương trình, dự án ODA: ………………………………………….

2. Tên nhà tài trợ: ……………………………………………………………

3. Chủ dự án:


Tên:…………………………………………………………………………….


Địa chỉ:…………………………………………………………………………


Điện thoại:……………………Fax:………………….Email:…………………


Mã số đơn vị sử dụng NSNN:.............................................................................


4. Cơ quan chủ quản:


Tên:…………………………………………………………………………….


Địa chỉ:…………………………………………………………………………


Điện thoại:……………………Fax:………………….Email:…………………


Mã số đơn vị sử dụng NSNN:.............................................................................


5. Ban quản lý dự án:


Tên:…………………………………………………………………………….


Địa chỉ:…………………………………………………………………………


Điện thoại:……………………Fax:………………….Email:…………………


6. Địa điểm thực hiện dự án:


………………………………………………………………………………….


7. Thời gian thực hiện dự án:


Từ ngày……………………..đến ngày………………………


8. Tổng vốn ODA 


- Nguyên tệ: ………………………………………………………………..….


- Quy ra USD: ……………………………………………………………..….


 9. Loại hình viện trợ:


- ODA không hoàn lại:  ⁪


- ODA vay ưu đãi:        ⁪


- ODA vay hỗn hợp:     ⁪


10. Văn bản phê duyệt văn kiện dự án của cấp có thẩm quyền:


Số:………………………ngày………………của……………………………


11. Những hoạt động có sử dụng chuyên gia nước ngoài theo văn kiện dự án:


………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………….


12. Chuyên gia nước ngoài đề nghị xác nhận:


- Tên chuyên gia nước ngoài:…………………………………………………..


- Quốc tịch: ........................................................................................................


- Số hộ chiếu: ......................................................................................................


- Số visa (nếu có): .............................................................................................


- Công việc thực hiện theo Hợp đồng ký với Bên Việt Nam hoặc Bên nước ngoài:…………………………………………………………………………... 


………………………………………………………………………………….


………………………………………………………………………………….


- Thời gian làm việc tại Việt Nam: Từ ngày…………….đến ngày……………


13. Hồ sơ gửi kèm theo gồm: (Quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Thông tư) 


-…………………………………………………………………………………


-…………………………………………………………………………………


Đề nghị (Tên Cơ quan chủ quản) xác nhận (Tên chuyên gia nước ngoài) đáp ứng các điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án  ODA.


                                                    ........., ngày......tháng.......năm..........


                                 (Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

II. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN


14. Trên cơ sở thẩm tra thông tin và hồ sơ xác nhận chuyên gia nước ngoài đính kèm của Chủ dự án nêu tại Mục I của Tờ khai (Tên Cơ quan chủ quản) xác nhận:


(Tên chuyên gia nước ngoài) đáp ứng đủ các điều kiện về ưu đãi và miễn trừ theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án  ODA. 


                                                   ..............., ngày......tháng.......năm........


                                 (Người có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)


		Quy trình 69

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ THẦU



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
05 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		03 ngày



		

		

		Lãnh đạo Sở phê duyệt.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công - Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.



		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Đơn kiến nghị của nhà thầu;


· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 04 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến bên kiến nghị.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đấu thầu Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;


· Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Điều 106).



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





		Quy trình 70

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ VỀ KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
20 ngày làm việc 



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Xem xét tham mưu giải quyết kiến nghị theo đúng thẩm quyền.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		18 ngày



		

		

		Lãnh đạo Sở phê duyệt.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Đơn kiến nghị của nhà thầu;


· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản kiến nghị của nhà thầu. Trong đó:

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày;


·  Sở Kế hoạch và Đầu tư 19 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị gửi đến bên kiến nghị.



		8. Lệ phí

		Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị, tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đấu thầu Số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;


· Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (Điều 106).



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





		Quy trình 71

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
14 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		07 ngày



		

		

		Lãnh đạo sở ký văn bản tham mưu UBND văn bản tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

		UBND tỉnh

		05 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Đơn kiến nghị của nhà đầu tư;


· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày;

· Sở Kế hoạch và Đầu tư 08 ngày; UBND tỉnh 05 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;


· Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





		Quy trình 72

		GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ TRONG QUÁ TRÌNH LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP)



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
14 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		07 ngày



		

		

		Lãnh đạo sở ký văn bản tham mưu UBND văn bản tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh xem xét, quyết định giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

		UBND tỉnh

		05 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Đơn kiến nghị của nhà đầu tư;


· Các tài liệu khác có liên quan kèm theo 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		14 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 08 ngày; 

· UBND tỉnh: 05 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư.



		8. Lệ phí

		Chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà đầu tư về kết quả lựa chọn nhà đầu tư là 0,02% tổng mức đầu tư của nhà đầu tư có kiến nghị nhưng tối thiểu là 20.000.000 đồng và tối đa là 200.000.000 đồng.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Không có.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;


· Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/2/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





		Quy trình 73

		THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 

45 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		21 ngày



		

		

		Ký văn bản tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

		UBND tỉnh

		07 ngày



		

		

		HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án.

		HĐND tỉnh

		15 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 

Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thẩm định;


+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;


+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng);


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


· Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;


+ Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư;


+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư. Trong đó: 

· TTPVHC 01 ngày; 

· Sở Kế hoạch và Đầu tư 22 ngày; 

· UBND tỉnh 07 ngày; 

· HĐND tỉnh: 15 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		· Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;


· Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất. 



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:


· Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;


· Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP;Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP;


· Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật PPP;


+ Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.


· Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm phán cạnh tranh theo quy định tại Điều 37 hoặc Điều 38 của Luật PPP.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;


· Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





Phụ lục I


MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH


(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)


__________


		HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
[CẤP]

_______


DỰ ÁN [Tên dự án]

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Địa điểm, ngày   tháng   năm





KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI hoặc BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN


[tên dự án]

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH


1. Nhiệm vụ thẩm định


- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư] xem xét, quyết định.


Hoặc

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án] xem xét, quyết định.


2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định


Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên quan.


3. Nội dung thẩm định


- Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 15 của Luật PPP [hoặc Điều 18 của Luật PPP].

Hoặc

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 20 của Luật PPP [hoặc Điều 24 của Luật PPP].

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH


1. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định


- Xác định nội dung thẩm định chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định, cụ thể như sau:


(a) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi):


		STT

		Nội dung thẩm định

		Hình thức đánh giá

		Thành viên HĐTĐ chịu trách nhiệm chính theo chức năng quản lý nhà nước được phân công



		1

		Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Tất cả các thành viên Hội đồng



		2

		Sự phù hợp với căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		3

		Hiệu quả đầu tư; khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		4

		Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		5

		Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu đề xuất áp dụng)

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		6

		Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án PPP có sử dụng vốn nhà nước.

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		7

		Các nội dung liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]





(b) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi):


		STT

		Nội dung thẩm định

		Hình thức đánh giá

		Thành viên HĐTĐ chịu trách nhiệm chính theo chức năng quản lý nhà nước được phân công



		1

		Sự phù hợp với căn cứ pháp lý

		Báo cáo bằng văn bản

		Tất cả các thành viên Hội đồng



		2

		Sự cần thiết đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		3

		Sự phù hợp với yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc sản phẩm, dịch vụ công. Việc thẩm định các nội dung về hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		4

		Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		5

		Tính khả thi về tài chính; phương án tổ chức quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		6

		Hiệu quả kinh tế - xã hội

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội dồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		7

		Các nội dung liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]





- Xác định cách thức phối hợp giữa các thành viên Hội đồng.


- Phần chia nhóm làm việc và nhiệm vụ của từng nhóm (nếu cần).


2. Đề xuất về thuê tư vấn thẩm tra (nếu có)


- Căn cứ pháp lý.


- Nhiệm vụ của tư vấn thẩm tra (Yêu cầu đối với tư vấn thẩm tra có thể được đính kèm Kế hoạch thẩm định dưới dạng Phụ lục).


- Dự kiến số lượng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể của các chuyên gia tùy theo từng nội dung trong báo cáo thẩm định và nhu cầu sử dụng chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo.


- Kế hoạch, quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra.


3. Địa điểm và phương tiện làm việc


Xác định địa điểm, phương tiện để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ, lưu trữ hồ sơ, thực hiện khảo sát (nếu có) và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ.


4. Chi phi thẩm định, thẩm tra (có thể lập Thuyết minh dự toán đính kèm Kế hoạch thẩm định dưới dạng Phụ Lục)


- Dự kiến chi phí thẩm tra (nếu có).


- Dự kiến chi phí thẩm định.


- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật.


III. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG


1. Chương trình làm việc


- Dự kiến thời gian tổ chức các cuộc họp thẩm định; thời gian để các thành viên Hội đồng thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định cho cơ quan thường trực Hội đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp, hoàn thiện và trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt báo cáo thẩm định.


- Dự kiến thời gian lựa chọn tư vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tư vấn thẩm tra.


2. Thời gian và tiến độ báo cáo


- Dự kiến thời gian và tiến độ báo cáo.


- Các yêu cầu về chế độ báo cáo, số lượng báo cáo, thời gian nộp báo cáo, nội dung tương ứng từng báo cáo.


3. Trách nhiệm của các bên tham gia thẩm định, thẩm tra


Trên cơ sở nội dung thẩm định, thẩm tra, nêu rõ trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện thẩm định, thẩm tra, phối hợp giữa các bên thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Phụ lục II


(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)
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Mẫu số 01


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP


_________


Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.


Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCTKT theo các nội dung được hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp.


A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN


Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm:


1. Tên dự án.


2. Tên cơ quan có thẩm quyền.


3.
Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án.


4.
Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất.


5. Yêu cầu về kỹ thuật.


6.
Sơ bộ tổng mức đầu tư.


7.
Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có).


8.
Loại hợp đồng dự án.


9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính sơ bộ.


10. Thời gian thực hiện dự án.


11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư.


12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).


B.
CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI


Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm:



1. Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.



2. Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.


3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.


C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH


Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng với từng giai đoạn.



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT (HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT)


1. Văn bản đề nghị thẩm định.


2. Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).



3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT).


4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập BCNCTKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất).


5. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng).


6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)



1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).


2. Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư).


3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT).


4. Báo cáo thẩm định BCNCTKT; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (hoặc báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh).


5. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI


I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN


1.
 Bối cảnh chung


- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển khai.


-
 Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án để xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án.


-
Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.


2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án


- Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.


- Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.


- Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan.


3.
 Các dự án có liên quan


Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan và ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của các dự án đó đối với dự án được đề xuất.


4. Lợi thế của việc đầu tư theo phương thức PPP


Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tư theo phương thức PPP so với phương thức đầu tư khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân; khả năng phân chia rủi ro giữa các bên có liên quan và các nội dung khác.


5. Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cư


Phân tích tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đến xã hội (tái định cư, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ hội việc làm...) đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án.


II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN


1. Mục tiêu của dự án


Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được trong bối cảnh, hiện trạng đã phân tích ở các mục trên.


2. Quy mô, công suất của dự án


Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án.


3. Địa điểm thực hiện dự án


Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án và các dự án hoặc công trình khác đang hoặc sắp được triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên quan đến dự án (nếu có).



4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài nguyên khác (nếu có)


Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước và tài nguyên khác (nếu có) được sử dụng để thực hiện dự án.


5. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư


Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, thuyết minh sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đang được đề xuất theo quy định hiện hành.


III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT



1. Phương án thiết kế sơ bộ (không áp dụng đối với loại hợp đồng O&M)


- Nội dung phương án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc được lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với dự án không có cấu phần xây dựng).



- Trường hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế hoạch và nội dung liên quan khác của việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc.



2. Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp



- Căn cứ quy mô, công suất của dự án, tiêu chuẩn, định mức của ngành, tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ, phân tích một số phương án có thể áp dụng và đề xuất phương án phù hợp, làm cơ sở để tính toán tổng mức đầu tư của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tư được đề xuất phương án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án.



- Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.



- Trường hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, thuyết minh sự cần thiết, phù hợp và lý do áp dụng.



- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.



 3. Phương án phân chia dự án thành phần (nếu có)


Trường hợp dự án PPP dự kiến được tách thành một số dự án thành phần, thuyết minh phương án, cơ sở, mục tiêu của việc phân chia.


IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN


1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội


Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án theo các nhóm yếu tố dưới đây:


- Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy đổi được thành tiền (được sử dụng để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế).


- Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng không định giá được (ví dụ: Lợi ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm...).



- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án...).



2. Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR)


Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư và khai thác, được quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR yêu cầu lớn hơn 1 (>1) và được tính toán sơ bộ trong bước lập BCNCTKT theo công thức sau:
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Trong đó:


Bt: sơ bộ giá trị lợi ích năm thứ t;


Ct: sơ bộ giá trị chi phí năm thứ t;


t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n);


n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án);


re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án (Giá trị re được xác định theo quy định của từng ngành. Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCTKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó).


3.
 Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án


Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


Trường hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại.


4. Tác động môi trường


Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như đối với dự án đầu tư công.


5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước (nếu có)


Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.


6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tư


Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tư.


V.
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN


1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính


-
 Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực để vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn giám sát, dự phòng...


-
 Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí).


-
 Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.


2. Dự báo nhu cầu


- Phân tích lưu lượng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.


- Dự báo tốc độ tăng trưởng của nhu cầu trong tương lai, làm cơ sở xem xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phương án tài chính.



- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M.


3. Phương án tài chính sơ bộ của dự án


Trình bày nội dung phương án tài chính sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:


- Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật được lựa chọn, BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án.


- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương án huy động vốn giá định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có);


- Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:


+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công, giá trị tài sản công (được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công);


+ Vốn thanh toán (bao gồm phương thức thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;


+ Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm,


- Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư trong trường hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M.


- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nước (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M).


- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, thời hạn hợp đồng dự án được xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật.


- Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài chính của dự án (nếu có).


- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành.


- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính.



4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án


Căn cứ nội dung sơ bộ phương án tài chính và các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án được xem xét trên cơ sở chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV).


NPV của dự án là giá trị hiện tại của dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dương (>0) và được tính theo công thức sau:
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Trong đó:


CFt: giá trị dòng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;


t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n);


n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án);


r: tỷ suất chiết khấu.


5.
Đánh giá phương án tài chính và kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án


Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án.


VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC


1.
 Loại hợp đồng dự án


Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án căn cứ thuyết minh về các nội dung sau:


-
Phương án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ.


-
Phương án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M).


-
Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.


2.
Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án


- Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trường, lưu lượng...), rủi ro vận hành...


- Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro và trách nhiệm của các bên trong việc quản lý rủi ro, xác định một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo hiểm rủi ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố ô nhiễm môi trường, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu...).


3.
Ưu đãi, bảo đảm đầu tư


Đề xuất ưu đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng như các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án.


4.
Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu


Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án và các điều kiện quy định tại Điều 82 của Luật PPP, thuyết minh lý do và đề xuất phương án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trước khi áp dụng; thời gian áp dụng; thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác).


5. Tổ chức quán lý thực hiện dự án PPP


- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án.


- Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm: nội dung và phương thức giám sát chất lượng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phương thức nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ.


6. Lựa chọn nhà đầu tư


- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tư; thời gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng theo dõi tiến độ).


- Đối với dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, thuyết minh sự cần thiết, cơ sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế về đầu tư.


7. Kế hoạch thực hiện dự án


Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao gồm thời gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng.


8. Các nội dung khác


- Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án tại bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư).


- Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, thuyết minh nội dung yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư.


Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP.


Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án và xác định các nội dung cần được nghiên cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi.


Mẫu số 02


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP


_________


Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo thẩm định BCNCTKT được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn dưới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định cần đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải quyết trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án. Trường hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp.


A.
KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN


Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm:


1. Tên dự án.


2. Tên cơ quan có thẩm quyền.


3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án.


4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất.


5. Yêu cầu về kỹ thuật.


6. Dự kiến tổng mức đầu tư.


7. Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có).


8. Loại hợp đồng dự án.


9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính sơ bộ.



10. Thời gian thực hiện dự án.


11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư.


12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).

B.
TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN


Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ BCNCTKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các nội dung cụ thể tại Mục c của Báo cáo này. Trường hợp không thành lập Hội đồng thẩm định, đơn vị được giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Mục này.


C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ

Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ.


II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ


1. Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP


Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm:


- Tính cần thiết phải đầu tư dự án.


- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tư theo quy định của Luật PPP.


- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án.


- Lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác.


- Khả năng bố trí vốn nhà nước trong trường hợp có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước.


2.
Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT


Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật PPP, gồm:



- Sự phù hợp của dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.



- Sự phù hợp của dự án với quy định của Luật PPP và pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đầu tư,



- Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có).


3.
 Hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư


a)
 Hiệu quả đầu tư của dự án


- Đánh giá sự phù hợp của phương án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ.


- Trường hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, xem xét sự phù hợp của các nội dung này.


- Trường hợp dự án được đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, xem xét sự phù hợp của đề xuất.


- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội, tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án (BCR). Dự án được đánh giá là đạt hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trường hợp BCNCTKT không xác định BCR, đánh giá tính hợp lý của các nhóm yếu tố còn lại.


- Xem xét sự phù hợp của phần thuyết minh về tác động của dự án đối với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xã hội và các nội dung khác.


- Đánh giá các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.


b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư


- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài chính và sơ bộ phương án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi NPV dương (>0).


- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư nhằm làm tăng tính khả thì của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư PPP.


4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự án


Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu, căn cứ quy mô và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau:


- Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định của pháp luật.


- Sự phù hợp của phương án chia sẻ phần giảm doanh thu.


- Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro trong phạm vi nguồn dự phòng ngân sách nhà nước, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước trong trường hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tương ứng.


5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn


- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công: tổng hợp báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công.


- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp dành để chi thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để thanh toán cho doanh nghiệp dự án: tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan tài chính cấp tương ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.


- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nước tham gia: Tổng hợp giá trị tài sản công được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP.


6. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án


Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án trên cơ sở xem xét các yếu tố:


- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư.


- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án.


- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro đối với ngân sách của trung ương và địa phương, khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án.


7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư


- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án được xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đánh giá sự phù hợp đề xuất này và thời gian đàm phán cạnh tranh.


- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước hoặc đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà đầu tư do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này.


- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước do dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật về đầu tư, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này.


8. Nội dung khác


Xem xét sự phù hợp của các nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư. Trường hợp dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu mức độ cao đến môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường, xem xét sự phù hợp các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.


D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCTKT và nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trường hợp sau đây:


1. Trường hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và được đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, kiến nghị cấp có thẩm quyền:


a) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giao nhà đầu tư tổ chức lập BCNCKT.


b) Giao đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ ý kiến thẩm định BCNCTKT hoàn thiện các nội dung liên quan trong thông báo mời khảo sát và tổ chức khảo sát theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này; hoàn thiện BCNCKT.


2. Trường hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phương án sau:


a) Phương án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tư điều chỉnh BCNCTKT.


b) Phương án 2: Không phê duyệt BCNCTKT.


Mẫu số 03


		CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT
(QUYẾT ĐỊNH)
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

_______


Số: ...........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Địa điểm, ngày   tháng    năm    





NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH)

Về chủ trương đầu tư dự án... theo phương thức đối tác công tư (PPP)


____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ


Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số  /2021/NĐ-CP ngày tháng năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của...;

Căn cứ tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo do
nộp ngày
và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có);

Căn cứ báo cáo thẩm định của
ngày
tháng
năm
;


QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH):


Điều 1. Phê duyệt (quyết định) chủ trương đầu tư (tên dự án) với các nội dung sau:


1. Mục tiểu dự án


2. Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự án


3. Dự kiến thời gian thực hiện dự án


4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác (nếu có)

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP


6. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án


7. Sơ bộ phương án tài chính của dự án


a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có)


b)
Vốn nhà nước trong dự án:


-
Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.


-
Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm.


-
Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và vốn chi trả kinh phi bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tư.


-
Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.


Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ trương đầu tư nêu phương thức thanh toán cho nhà đầu tư (giá trị và tiến độ thanh toán định kỳ).


c)
Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng)

8.
Ưu đãi và bảo đảm đầu tư


a)
Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có)

b)
Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có)

c)
Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có)

d)
Các bảo đảm đầu tư khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối tượng và điều kiện hưởng bảo đảm


9.
Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu


a)
Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật PPP


b)
[Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu] Dự án này được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 82 của Luật PPP như sau: Điều kiện, phương án chia sẻ và nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần giảm doanh thu


10.
Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất)


11.
Các nội dung cần thiết khác


Đối với từng trường hợp cụ thể, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung các nội dung sau:


-
Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết định chủ trương đầu tư nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa chọn nhà đầu tư; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.


-
Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo, quyết định chủ trương đầu tư nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm năng lượng, yêu cầu về bảo vệ môi trường tương ứng để thực hiện việc khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1.
 Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu trách nhiệm hoàn thiện và đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.


2.
 Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định của Luật PPP.


[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới: Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh tranh theo quy định của Luật PPP và Nghị định này.


-
Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước và được đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư: Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư.]


3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có).


4. Các nội dung khác (nếu có).


Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án, các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết (Quyết định) này.


2. Cơ quan ...................... chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết (Quyết định) này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật.


		Nơi nhận:

- Hội đồng thẩm định/đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định;


- Các cơ quan liên quan khác;


- Lưu:......................

		ĐẠI DIỆN CƠ QUAN


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Tên người đại diện





		Quy trình 74

		THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
75 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		58 ngày



		

		

		Ký văn bản tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh quyết định phê duyệt dự án.

		UBND tỉnh

		15 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thẩm định;


+  Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;


+ Báo cáo nghiên cứu khả thi;


+ Quyết định chủ trương đầu tư;


+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);


+ Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


· Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án;


+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án;


+ Báo cáo nghiên cứu khả thi;


+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;


+ Quyết định chủ trương đầu tư;


+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		75 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 59 ngày; 

· UBND tỉnh: 15 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		· Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

· Quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:


· Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;


· Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;


· Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;


· Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;


· Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





Phụ lục I


MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH


(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)


__________


		HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
[CẤP]

_______


DỰ ÁN [Tên dự án]

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Địa điểm, ngày   tháng   năm





KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI hoặc BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN


[tên dự án]

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH


1. Nhiệm vụ thẩm định


- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư] xem xét, quyết định.


Hoặc

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án] xem xét, quyết định.


2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định


Luật, Nghị định, Thông tư và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên quan.


3. Nội dung thẩm định


- Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 15 của Luật PPP [hoặc Điều 18 của Luật PPP].

Hoặc

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 20 của Luật PPP [hoặc Điều 24 của Luật PPP].

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH


1. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định


- Xác định nội dung thẩm định chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định, cụ thể như sau:


(a) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi):


		STT

		Nội dung thẩm định

		Hình thức đánh giá

		Thành viên HĐTĐ chịu trách nhiệm chính theo chức năng quản lý nhà nước được phân công



		1

		Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Tất cả các thành viên Hội đồng



		2

		Sự phù hợp với căn cứ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		3

		Hiệu quả đầu tư; khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		4

		Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		5

		Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu (nếu đề xuất áp dụng)

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		6

		Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án PPP có sử dụng vốn nhà nước.

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		7

		Các nội dung liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]





(b) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi):


		STT

		Nội dung thẩm định

		Hình thức đánh giá

		Thành viên HĐTĐ chịu trách nhiệm chính theo chức năng quản lý nhà nước được phân công



		1

		Sự phù hợp với căn cứ pháp lý

		Báo cáo bằng văn bản

		Tất cả các thành viên Hội đồng



		2

		Sự cần thiết đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		3

		Sự phù hợp với yêu cầu về phương án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng của công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng hoặc sản phẩm, dịch vụ công. Việc thẩm định các nội dung về hồ sơ thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lượng được thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật khác có liên quan

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		4

		Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án PPP

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		5

		Tính khả thi về tài chính; phương án tổ chức quản lý, kinh doanh hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		6

		Hiệu quả kinh tế - xã hội

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội dồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]



		7

		Các nội dung liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư

		Báo cáo bằng văn bản

		Thành viên Hội đồng thuộc cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ quan, đơn vị]





- Xác định cách thức phối hợp giữa các thành viên Hội đồng.


- Phần chia nhóm làm việc và nhiệm vụ của từng nhóm (nếu cần).


2. Đề xuất về thuê tư vấn thẩm tra (nếu có)


- Căn cứ pháp lý.


- Nhiệm vụ của tư vấn thẩm tra (Yêu cầu đối với tư vấn thẩm tra có thể được đính kèm Kế hoạch thẩm định dưới dạng Phụ lục).


- Dự kiến số lượng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể của các chuyên gia tùy theo từng nội dung trong báo cáo thẩm định và nhu cầu sử dụng chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo.


- Kế hoạch, quy trình, thủ tục lựa chọn tư vấn thẩm tra.


3. Địa điểm và phương tiện làm việc


Xác định địa điểm, phương tiện để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ, lưu trữ hồ sơ, thực hiện khảo sát (nếu có) và các điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ.


4. Chi phi thẩm định, thẩm tra (có thể lập Thuyết minh dự toán đính kèm Kế hoạch thẩm định dưới dạng Phụ Lục)


- Dự kiến chi phí thẩm tra (nếu có).


- Dự kiến chi phí thẩm định.


- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, thẩm tra theo đúng quy định của pháp luật.


III. THỜI GIAN VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG


1. Chương trình làm việc


- Dự kiến thời gian tổ chức các cuộc họp thẩm định; thời gian để các thành viên Hội đồng thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định cho cơ quan thường trực Hội đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định tổng hợp, hoàn thiện và trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt báo cáo thẩm định.


- Dự kiến thời gian lựa chọn tư vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tư vấn thẩm tra.


2. Thời gian và tiến độ báo cáo


- Dự kiến thời gian và tiến độ báo cáo.


- Các yêu cầu về chế độ báo cáo, số lượng báo cáo, thời gian nộp báo cáo, nội dung tương ứng từng báo cáo.


3. Trách nhiệm của các bên tham gia thẩm định, thẩm tra


Trên cơ sở nội dung thẩm định, thẩm tra, nêu rõ trách nhiệm của các bên tham gia thực hiện thẩm định, thẩm tra, phối hợp giữa các bên thực hiện theo quy định tại Nghị định này.

Phụ lục II


(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)


__________


		Mẫu số 01

		Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP



		Mẫu số 02

		Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP



		Mẫu số 03

		Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP





Mẫu số 01


BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP


_________


Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục này hướng dẫn các nội dung được trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.


Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư lập BCNCTKT theo các nội dung được hướng dẫn dưới đây. Trường hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp.


A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN


Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm:


1. Tên dự án.


2. Tên cơ quan có thẩm quyền.


3.
Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án.


4.
Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất.


5. Yêu cầu về kỹ thuật.


6.
Sơ bộ tổng mức đầu tư.


7.
Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có).


8.
Loại hợp đồng dự án.


9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính sơ bộ.


10. Thời gian thực hiện dự án.


11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư.


12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).


B.
CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI


Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm:



1. Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến việc triển khai dự án theo phương thức PPP.



2. Các Luật, Nghị định và Thông tư hướng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh vực đầu tư của dự án.


3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.


C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH


Liệt kê thành phần hồ sơ trình tương ứng với từng giai đoạn.



I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT (HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT)


1. Văn bản đề nghị thẩm định.


2. Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).



3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT).


4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập BCNCTKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất).


5. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng).


6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ)



1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư (hoặc điều chỉnh chủ trương đầu tư).


2. Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư).


3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT).


4. Báo cáo thẩm định BCNCTKT; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (hoặc báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh).


5. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI


I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ DỰ ÁN


1.
 Bối cảnh chung


- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương trong giai đoạn dự án được triển khai.


-
 Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án để xuất, các ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án.


-
Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.


2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án


- Trường hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án.


- Trường hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp.


- Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan.


3.
 Các dự án có liên quan


Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan và ảnh hưởng tích cực, tiêu cực của các dự án đó đối với dự án được đề xuất.


4. Lợi thế của việc đầu tư theo phương thức PPP


Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tư theo phương thức PPP so với phương thức đầu tư khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tư nhân; khả năng phân chia rủi ro giữa các bên có liên quan và các nội dung khác.


5. Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cư


Phân tích tác động của việc thực hiện dự án theo phương thức PPP đến xã hội (tái định cư, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ hội việc làm...) đối với cộng đồng, dân cư trong phạm vi dự án.


II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN


1. Mục tiêu của dự án


Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án cần đạt được trong bối cảnh, hiện trạng đã phân tích ở các mục trên.


2. Quy mô, công suất của dự án


Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án.


3. Địa điểm thực hiện dự án


Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án và các dự án hoặc công trình khác đang hoặc sắp được triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên quan đến dự án (nếu có).



4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nước và tài nguyên khác (nếu có)


Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nước và tài nguyên khác (nếu có) được sử dụng để thực hiện dự án.


5. Phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư


Trường hợp hiện trạng khu đất chưa được giải phóng mặt bằng, thuyết minh sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án đang được đề xuất theo quy định hiện hành.


III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT



1. Phương án thiết kế sơ bộ (không áp dụng đối với loại hợp đồng O&M)


- Nội dung phương án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc được lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với dự án không có cấu phần xây dựng).



- Trường hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phương án kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế hoạch và nội dung liên quan khác của việc tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc.



2. Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp



- Căn cứ quy mô, công suất của dự án, tiêu chuẩn, định mức của ngành, tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ, phân tích một số phương án có thể áp dụng và đề xuất phương án phù hợp, làm cơ sở để tính toán tổng mức đầu tư của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tư được đề xuất phương án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án.



- Sơ bộ yêu cầu về chất lượng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án; sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.



- Trường hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, thuyết minh sự cần thiết, phù hợp và lý do áp dụng.



- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công.



 3. Phương án phân chia dự án thành phần (nếu có)


Trường hợp dự án PPP dự kiến được tách thành một số dự án thành phần, thuyết minh phương án, cơ sở, mục tiêu của việc phân chia.


IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN


1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội


Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự án theo các nhóm yếu tố dưới đây:


- Nhóm yếu tố có thể định lượng và quy đổi được thành tiền (được sử dụng để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế).


- Nhóm yếu tố có thể định lượng nhưng không định giá được (ví dụ: Lợi ích do cải thiện về môi trường, lợi ích do thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, gia tăng việc làm...).



- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân vùng dự án...).



2. Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR)


Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tư mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tư và khai thác, được quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR yêu cầu lớn hơn 1 (>1) và được tính toán sơ bộ trong bước lập BCNCTKT theo công thức sau:
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Trong đó:


Bt: sơ bộ giá trị lợi ích năm thứ t;


Ct: sơ bộ giá trị chi phí năm thứ t;


t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n);


n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án);


re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án (Giá trị re được xác định theo quy định của từng ngành. Trường hợp chưa được quy định cụ thể thì đơn vị lập BCNCTKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác nhưng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó).


3.
 Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án


Trên cơ sở phân tích theo hướng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án.


Trường hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có thể định lượng và quy đổi được thành tiền làm cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại.


4. Tác động môi trường


Đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường như đối với dự án đầu tư công.


5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước (nếu có)


Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước.


6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tư


Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tư.


V.
PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN


1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính


-
 Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án gồm tổng mức đầu tư và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. Trong đó, tổng mức đầu tư được xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; các chi phí nhân lực để vận hành và bảo dưỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn giám sát, dự phòng...


-
 Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình tăng giá, phí).


-
 Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác.


2. Dự báo nhu cầu


- Phân tích lưu lượng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công được cung cấp.


- Dự báo tốc độ tăng trưởng của nhu cầu trong tương lai, làm cơ sở xem xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phương án tài chính.



- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M.


3. Phương án tài chính sơ bộ của dự án


Trình bày nội dung phương án tài chính sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính trong dự án PPP), bao gồm:


- Tổng mức đầu tư: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật được lựa chọn, BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án.


- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tư/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phương án huy động vốn giá định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phiếu doanh nghiệp (nếu có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có);


- Vốn nhà nước tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm:


+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: vốn đầu tư công, giá trị tài sản công (được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công);


+ Vốn thanh toán (bao gồm phương thức thanh toán) cho nhà đầu tư thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT;


+ Vốn nhà nước để chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm,


- Phương án thu hồi vốn đầu tư và lợi nhuận của nhà đầu tư trong trường hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M.


- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nước (đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M).


- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, thời hạn hợp đồng dự án được xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp luật.


- Đề xuất ưu đãi đảm bảo phương án tài chính của dự án (nếu có).


- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành.


- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính.



4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án


Căn cứ nội dung sơ bộ phương án tài chính và các thông số đầu vào của mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án được xem xét trên cơ sở chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV).


NPV của dự án là giá trị hiện tại của dòng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dương (>0) và được tính theo công thức sau:


[image: image78.png]NPV = CF',
1=0 (1+7‘)







Trong đó:


CFt: giá trị dòng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu được (dòng tiền vào) và số tiền chi ra (dòng tiền ra) của dự án tại năm thứ t;


t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n);


n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án);


r: tỷ suất chiết khấu.


5.
Đánh giá phương án tài chính và kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án


Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án.


VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC


1.
 Loại hợp đồng dự án


Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án căn cứ thuyết minh về các nội dung sau:


-
Phương án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ.


-
Phương án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M).


-
Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư trong suốt vòng đời dự án.


2.
Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án


- Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trường, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ được lựa chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ương, địa phương, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trường, lưu lượng...), rủi ro vận hành...


- Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro và trách nhiệm của các bên trong việc quản lý rủi ro, xác định một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo hiểm rủi ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố ô nhiễm môi trường, cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu...).


3.
Ưu đãi, bảo đảm đầu tư


Đề xuất ưu đãi đầu tư (bao gồm ưu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phương), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng như các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp đồng dự án.


4.
Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu


Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng đời dự án và các điều kiện quy định tại Điều 82 của Luật PPP, thuyết minh lý do và đề xuất phương án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nước và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trước khi áp dụng; thời gian áp dụng; thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác).


5. Tổ chức quán lý thực hiện dự án PPP


- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ thể; phương thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án.


- Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm: nội dung và phương thức giám sát chất lượng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phương thức nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác công trình dự án, cung cấp dịch vụ.


6. Lựa chọn nhà đầu tư


- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tư; thời gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng theo dõi tiến độ).


- Đối với dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư. Trường hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư, thuyết minh sự cần thiết, cơ sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ.


- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư trong nước phù hợp với các cam kết quốc tế về đầu tư.


7. Kế hoạch thực hiện dự án


Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao gồm thời gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trương đầu tư; lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư và ký kết hợp đồng.


8. Các nội dung khác


- Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư đối với dự án tại bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước dự kiến báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư).


- Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, thuyết minh nội dung yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư.


Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP.


Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư dự án và xác định các nội dung cần được nghiên cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi.


Mẫu số 02


BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP


_________


Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo thẩm định BCNCTKT được thực hiện theo các nội dung hướng dẫn dưới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định cần đưa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phương án giải quyết trong trường hợp có nội dung chưa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án. Trường hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp.


A.
KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN


Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm:


1. Tên dự án.


2. Tên cơ quan có thẩm quyền.


3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án.


4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất.


5. Yêu cầu về kỹ thuật.


6. Dự kiến tổng mức đầu tư.


7. Vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có).


8. Loại hợp đồng dự án.


9. Các chỉ tiêu chính thuộc phương án tài chính sơ bộ.



10. Thời gian thực hiện dự án.


11. Ưu đãi và bảo đảm đầu tư.


12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tư và thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới).

B.
TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN


Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối với hồ sơ BCNCTKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các nội dung cụ thể tại Mục c của Báo cáo này. Trường hợp không thành lập Hội đồng thẩm định, đơn vị được giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan tại Mục này.


C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH

I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ

Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ.


II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ


1. Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP


Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm:


- Tính cần thiết phải đầu tư dự án.


- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tư theo quy định của Luật PPP.


- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án.


- Lợi thế của việc đầu tư dự án theo phương thức PPP so với các hình thức đầu tư khác.


- Khả năng bố trí vốn nhà nước trong trường hợp có nhu cầu sử dụng vốn nhà nước.


2.
Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT


Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với các căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 14 của Luật PPP, gồm:



- Sự phù hợp của dự án với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.



- Sự phù hợp của dự án với quy định của Luật PPP và pháp luật chuyên ngành về lĩnh vực đầu tư,



- Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có).


3.
 Hiệu quả đầu tư và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư


a)
 Hiệu quả đầu tư của dự án


- Đánh giá sự phù hợp của phương án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ.


- Trường hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trường, xem xét sự phù hợp của các nội dung này.


- Trường hợp dự án được đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, xem xét sự phù hợp của đề xuất.


- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội, tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án (BCR). Dự án được đánh giá là đạt hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trường hợp BCNCTKT không xác định BCR, đánh giá tính hợp lý của các nhóm yếu tố còn lại.


- Xem xét sự phù hợp của phần thuyết minh về tác động của dự án đối với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, xã hội và các nội dung khác.


- Đánh giá các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.


b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư


- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài chính và sơ bộ phương án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi NPV dương (>0).


- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ưu đãi, bảo đảm đầu tư nhằm làm tăng tính khả thì của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư PPP.


4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự án


Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu, căn cứ quy mô và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau:


- Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định của pháp luật.


- Sự phù hợp của phương án chia sẻ phần giảm doanh thu.


- Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro trong phạm vi nguồn dự phòng ngân sách nhà nước, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nước trong trường hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tương ứng.


5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn


- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tư công: tổng hợp báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công theo pháp luật về đầu tư công.


- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên, nguồn thu hợp pháp dành để chi thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập để thanh toán cho doanh nghiệp dự án: tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan tài chính cấp tương ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.


- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nước tham gia: Tổng hợp giá trị tài sản công được xác định trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP.


6. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án


Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án trên cơ sở xem xét các yếu tố:


- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tư.


- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án.


- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro đối với ngân sách của trung ương và địa phương, khả năng chi trả của cộng đồng người sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án.


7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư


- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án được xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đánh giá sự phù hợp đề xuất này và thời gian đàm phán cạnh tranh.


- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước hoặc đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà đầu tư do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này.


- Trường hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tư trong nước do dự án thuộc ngành, nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật về đầu tư, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này.


8. Nội dung khác


Xem xét sự phù hợp của các nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư. Trường hợp dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lượng cao, bảo vệ môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu mức độ cao đến môi trường theo pháp luật về bảo vệ môi trường, xem xét sự phù hợp các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư.


D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ


Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCTKT và nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trường hợp sau đây:


1. Trường hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và được đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trương đầu tư theo phương thức PPP, kiến nghị cấp có thẩm quyền:


a) Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Đối với dự án do nhà đầu tư đề xuất, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giao nhà đầu tư tổ chức lập BCNCKT.


b) Giao đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ ý kiến thẩm định BCNCTKT hoàn thiện các nội dung liên quan trong thông báo mời khảo sát và tổ chức khảo sát theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này; hoàn thiện BCNCKT.


2. Trường hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phương án sau:


a) Phương án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tư điều chỉnh BCNCTKT.


b) Phương án 2: Không phê duyệt BCNCTKT.


Mẫu số 03


		CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT
(QUYẾT ĐỊNH)
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

_______


Số: ...........

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


Địa điểm, ngày   tháng    năm    





NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH)

Về chủ trương đầu tư dự án... theo phương thức đối tác công tư (PPP)


____________

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ


Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số  /2021/NĐ-CP ngày tháng năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của...;

Căn cứ tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo do
nộp ngày
và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có);

Căn cứ báo cáo thẩm định của
ngày
tháng
năm
;


QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH):


Điều 1. Phê duyệt (quyết định) chủ trương đầu tư (tên dự án) với các nội dung sau:


1. Mục tiểu dự án


2. Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự án


3. Dự kiến thời gian thực hiện dự án


4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nước, tài nguyên khác (nếu có)

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP


6. Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án


7. Sơ bộ phương án tài chính của dự án


a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn nhà nước trong dự án PPP (nếu có)


b)
Vốn nhà nước trong dự án:


-
Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng.


-
Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm.


-
Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và vốn chi trả kinh phi bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, hỗ trợ xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tư.


-
Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi.


Trường hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ trương đầu tư nêu phương thức thanh toán cho nhà đầu tư (giá trị và tiến độ thanh toán định kỳ).


c)
Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng)

8.
Ưu đãi và bảo đảm đầu tư


a)
Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có)

b)
Ưu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có)

c)
Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: Cơ sở pháp lý của ưu đãi; đối tượng và điều kiện hưởng ưu đãi (nếu có)

d)
Các bảo đảm đầu tư khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối tượng và điều kiện hưởng bảo đảm


9.
Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu


a)
Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định tại khoản 1 Điều 82 của Luật PPP


b)
[Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu] Dự án này được áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 82 của Luật PPP như sau: Điều kiện, phương án chia sẻ và nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần giảm doanh thu


10.
Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu tư đề xuất dự án (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất)


11.
Các nội dung cần thiết khác


Đối với từng trường hợp cụ thể, quyết định chủ trương đầu tư bổ sung các nội dung sau:


-
Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết định chủ trương đầu tư nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa chọn nhà đầu tư; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.


-
Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo, quyết định chủ trương đầu tư nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm năng lượng, yêu cầu về bảo vệ môi trường tương ứng để thực hiện việc khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tư theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.


Điều 2. Tổ chức thực hiện

1.
 Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu trách nhiệm hoàn thiện và đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này.


2.
 Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định của Luật PPP.


[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới: Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án (Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh tranh theo quy định của Luật PPP và Nghị định này.


-
Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nước và được đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư: Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư.]


3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có).


4. Các nội dung khác (nếu có).


Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc nhà đầu tư đề xuất dự án, các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết (Quyết định) này.


2. Cơ quan ...................... chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết (Quyết định) này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ trương đầu tư dự án) theo quy định của pháp luật.


		Nơi nhận:

- Hội đồng thẩm định/đơn vị được giao nhiệm vụ thẩm định;


- Các cơ quan liên quan khác;


- Lưu:......................

		ĐẠI DIỆN CƠ QUAN


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


Tên người đại diện





		Quy trình 75

		THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ, QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
45 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu Thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		21 ngày



		

		

		Ký văn bản tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

		UBND tỉnh

		07 ngày



		

		

		HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

		HĐND tỉnh

		15 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý đầ tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thẩm định;


+ Dự thảo tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư;


+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Văn bản chấp thuận nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trường hợp dự án sử dụng tài sản công làm vốn nhà nước hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng);


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


· Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:


+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư;


+ Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư;


+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh.


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 01 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư 22 ngày; 

· UBND tỉnh 07 ngày; 

· HĐND tỉnh: 15 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		· Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;


· Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:


· Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;


· Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP;Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP;


· Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tư theo phương thức PPP quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật PPP;


+ Không trùng với dự án PPP đang được cơ quan có thẩm quyền tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tư khác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;


+ Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch.


· Dự án do nhà đầu tư đề xuất phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm phán cạnh tranh theo quy định tại Điều 37 hoặc Điều 38 của Luật PPP.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;


· Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





		Quy trình 76

		THẨM ĐỊNH NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI, QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN PPP DO NHÀ ĐẦU TƯ ĐỀ XUẤT



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 75 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý đầu tư công – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
và 
nhân viên bưu điện

		01 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về bộ phận 1 cửa của Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: Tham mưu Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.

		Phòng 
Quản lý đầu tư công 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		58 ngày



		

		

		Ký văn bản tham mưu UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án.

		Lãnh đạo Sở

		0,5 ngày



		

		

		UBND tỉnh quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án.

		UBND tỉnh

		15 ngày



		

		

		Nhận kết quả từ UBND tỉnh và Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Phòng 
Quản lý 
đầu tư công - Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Hồ sơ đề nghị  thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:


+ Văn bản đề nghị thẩm định;


+  Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án;


+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;


+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có);


+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


· Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:


+ Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án;


+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;


+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi;


+ Quyết định chủ trương đầu tư (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, nếu có);


+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư (trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới);


+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.


b) Số lượng hồ sơ: 10 bộ hồ sơ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		75 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản kiến nghị của nhà đầu tư. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 01 ngày; 

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 59 ngày;   

· UBND tỉnh: 15 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Tổ chức, cá nhân.



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		· Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất;

· Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất.



		8. Lệ phí

		Không có.



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư bao gồm:


· Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án;


· Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;


· Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP;


· Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Không có.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020;


· Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn.



		Thời gian lưu và nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





		Quy trình 77

		THỦ TỤC CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH



		 1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:


Trường hợp Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31 2021/NĐ-CP



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến thẩm định các ngành có liên quan.  Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận nhà đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		Trường hợp  Nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 


· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi báo cáo kết quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý kiến của các ngành có liên quan. Đối với dự án đã được Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận nhà đầu tư. 

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương đầu tư khi nhận được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư;


· Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;


· Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;


· Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;


· Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;


· Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày. 



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư theo Mẫu A.I.5 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Nhà đầu tư duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhưng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hoặc nhà đầu tư đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.5


Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư


(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, các khoản 1 và 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)


____________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ


Kính gửi: ………...........(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số......., ngày cấp...., cơ quan cấp.... với các nội dung như sau:


I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: …………………Giới tính: 
..


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:
..


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
..


Địa chỉ thường trú:
...


Chỗ ở hiện tại: 
...


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 
...


2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
...


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ quan cấp:....



Địa chỉ trụ sở: 
...


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):
...


Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2


3. Tỷ lệ (dự kiến) về vốn góp của các nhà đầu tư (trong trường hợp có từ 02 nhà đầu tư trở lên).


		STT

		Tên nhà đầu tư

		Số vốn góp 

		Tỷ lệ (%)



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD (nếu có)

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		





II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư)

1. Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã cấp số......../QĐ.........ngày.........

2. Nội dung dự án: 


- Tên dự án: .......................................................................................................

- Mục tiêu: 



- Tổng vốn đầu tư ..................................................................................

- Quy mô dự án: ...............................................................................................

- Tiến độ:



- Địa điểm: .....................................................................................................


- Thời hạn dự án: .............................................................................................

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ (do nhà đầu tư đề xuất)

1. Vốn đầu tư của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có):


- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......). 


- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ.


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): ...........................................

2. Tiến độ thực hiện dự án: 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:



- Vốn góp (Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn - ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):


		STT

		Tên nhà đầu tư

		Số vốn góp

		Tỷ lệ (%)

		Phương thức góp vốn (*)

		Tiến độ góp vốn



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,
...


- Vốn huy động (dự kiến): 
....


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
...


b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. …….. (tên nhà đầu tư) cam kết thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại Quyết định số……/QĐ…. ngày…..... theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.


2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư. 


2. Các tài liệu khác có liên quan.


		

		……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư 

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)







----------------


1 Là một trong các loại thông tin hoặc giấy tờ sau: Số định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.


		Quy trình 78

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH VĂN BẢN CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến của các ngành có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận nhà đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

· Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; 


· Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng; 

· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);


· Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC); 

· Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu A.II.6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư (Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư) theo Mẫu A.I.11.b ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;


· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án đầu tư được Ủy ban nhân cấp tỉnh chấp thuận nhà đầu tư;


· Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất;


· Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);


· Các điều kiện khác đối với nhà đầu tư theo quy định của pháp luật có liên quan



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





Mẫu A.I.11.b


Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tư


(Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư)
(Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ


Kính gửi: ………...........(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Nhà đầu tư đề nghị chấp thuận nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án đầu tư (không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tư) được quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư.......(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: .................................. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
...........................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ............................... Quốc tịch: ...............


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



II. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... ............
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)3 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)4 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
............................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ........................... Quốc tịch: 
.


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên.


III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Nội dung dự án đầu tư: 


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: ....................................................................................................


- Tiến độ:



- Địa điểm: 



- Thời hạn dự án: 



IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án)


1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:


- Tên dự án:................................................................................................................


- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư



- Quy mô dự án:



- Địa điểm:



- Thời hạn dự án:



- Hiện trạng đang thực hiện:



2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng 


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư



- Quy mô dự án:



- Địa điểm:



- Thời hạn dự án:



- Hiện trạng đang thực hiện:



V. Giải trình về việc chuyển nhượng


1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng.


2. Giải trình về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 và khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tư.


VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.


VII. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.


3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương dự án tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.


VIII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP . 


2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).


		Nhà đầu tư chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)





Mẫu A.I.12


Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh


(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây:


1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:


Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ........., trong đó:  


- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn): 


- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:


+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :
 


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
                                                                                                                                                                                                                                                      


b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): 


- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động…


3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:


- Doanh thu: 



- Giá trị xuất, nhập khẩu: 



- Lợi nhuận:



- Ưu đãi đầu tư được hưởng:



- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động 



- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 



- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba



- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các quy định pháp luật khác


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm ……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 79

		THỦ TỤC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 

· Lấy ý kiến thẩm định của các ngành  có liên quan

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận nhà đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận nhà đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		3.1 Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất bao gồm:

a) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

d) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;

đ) Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;

e) Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

g) Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;

h) Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).

i) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, ngoài các nội dung quy định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư, đề xuất dự án đầu tư bổ sung các nội dung: thuyết minh việc triển khai dự án đầu tư đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án. Đối với các dự án đầu tư xây dựng còn lại thì bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có);


k) Trường hợp dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập, trong đó đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, ngoài các nội dung quy định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư, đề xuất dự án đầu tư bổ sung sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đấu thầu. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

l) Bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư.

* Đối với dự án đầu tư xây dựng, đề xuất dự án đầu tư gồm:

a) Nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Đối với dự án khu đô thị, trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nhà đầu tư hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền được nộp hoặc sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương;

b) Dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có) đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a nội dung đối với dự án đầu tư xây dựng.

3.2 Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập bao gồm:

a) Tờ trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

b) Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

c) Bản sao Danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; giấy tờ chứng minh đất đã được giải phóng mặt bằng (nếu có), tài liệu giải trình khác (nếu có) trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

d) Bản sao Danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; giấy tờ chứng minh đất chưa được giải phóng mặt bằng (nếu có), tài liệu giải trình khác (nếu có) trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu dự án có sử dụng đất. Trong trường hợp này, đề xuất dự án đầu tư xác định sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Trường hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành, tài liệu giải trình căn cứ pháp lý và điều kiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành;

đ) Tài liệu chứng minh dự án không thuộc Danh mục dự án thu hồi đất đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua; bản sao hợp lệ Quyết định giao đất hoặc quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trong trường hợp đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với nhà đầu tư có quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư;

e) Bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp thuận việc nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư và bản sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác thỏa thuận sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư trong trường hợp đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư đối với nhà đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tư.

* Đối với dự án đầu tư xây dựng, đề xuất dự án đầu tư gồm:


a) Mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có); thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.

Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư.

b) Dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có) đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a nội dung đối với dự án đầu tư xây dựng.

b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu A.II.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT hoặc Văn bản thông báo từ chối chấp thuận chủ trương đầu tư (nêu rõ lý do)



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu A.I.1 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT;


· Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền lập (Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư) theo Mẫu A.I.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Đề xuất dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư) theo Mẫu A.I.3 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





Mẫu A.I.1 


Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 


 (Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)


_______________________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Kính gửi: ……….. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau: 


I. NHÀ ĐẦU TƯ


1. Nhà đầu tư thứ nhất: 


a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: …………………Giới tính: 
..


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:
...


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân1)  số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...


Địa chỉ thường trú:
...


Chỗ ở hiện tại: 
...


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 
...


b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
...


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức2) số: ......; ngày cấp: ......; Cơ quan cấp:.....


Địa chỉ trụ sở: 
....


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):
...


Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt Nam3):


		STT

		Tên nhà đầu tư nước ngoài

		Quốc tịch

		Số vốn góp 

		Tỷ lệ (%)



		

		

		

		VNĐ

		Tương đương USD

		



		

		

		

		

		

		





Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty hợp danh (chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam): 


Thông tin về người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:


Họ tên: …………………Giới tính: 



Ngày sinh:
………….Quốc tịch:



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú:



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 



2. Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): kê khai thông tin tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư thứ nhất.


II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế)


1. Tên tổ chức kinh tế: 



2. Loại hình tổ chức kinh tế


3. Vốn điều lệ:…….. (bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......).

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:


		STT

		Tên nhà đầu tư

		Số vốn góp

		Tỷ lệ (%)



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD

		



		

		

		

		

		





III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: 


1.1. Tên dự án: 


1.2. Địa điểm thực hiện dự án: 



(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).


2. Mục tiêu dự án: 


		STT

		Mục tiêu hoạt động



		Mã ngành theo VSIC


(Mã ngành cấp 4)

		Mã ngành CPC (*)


(đối với ngành nghề có mã CPC, nếu có)



		1

		……….

		

		



		2

		……….

		

		





Ghi chú: 


- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.


- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.


3. Quy mô dự án:


Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có):


- Diện tích: liệt kê cụ thể diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha);


- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch);


- Công suất thiết kế;


- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp;


- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…);

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên.


Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ:


- Diện tích đất xây dựng:…. m2;

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m2;

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự … theo quy định của Luật Nhà ở);

- Số lượng nhà ở: ………… căn;

- Quy mô dân số: …… người;

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không);

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không);

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không);

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn: 


4.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó: 


- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ. 


- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ, trong đó:


+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :



- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 


4.2. Nguồn vốn đầu tư:


a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):


		STT

		Tên nhà đầu tư

		Số vốn góp 

		Tỷ lệ (%)




		Phương thức góp vốn (*)

		Tiến độ góp vốn



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ,



b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến. 


c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 



5. Thời hạn hoạt động của dự án:


6. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;


b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


IV. NHÀ ĐẦU TƯ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT

1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận.


4. Đối với nhà đầu tư là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nước ngoài: Trường hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trường và thủ tục đầu tư như quy định đối với nhà đầu tư trong nước, thì từ bỏ tất cả các quyền và lợi ích của nhà đầu tư nước ngoài theo pháp luật trong nước hoặc theo bất kỳ điều ước quốc tế nào có thể áp dụng đối với nhà đầu tư đó.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư.


2. Các văn bản quy định tại các khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có).

3. Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản. 

4. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).  


		

		……., ngày ….. tháng …..năm……


Nhà đầu tư

(Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có))





-------------------------


1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.


3 Đính kèm danh sách thành viên, cổ đông nước ngoài đối với trường hợp là Công ty TNHH, Công ty cổ phần.


A.I.2


Đề xuất dự án đầu tư 


(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan có thẩm quyền lập)
(Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư)


		TÊN CƠ QUAN ĐỀ XUẤT DỰ ÁN


___________

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


_______________________



		Số:….…

		





ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1

(Ngày .... tháng ... năm....)


1. Tên dự án (nếu có):


2. Mục tiêu hoạt động của dự án:



3. Địa điểm thực hiện dự án: 



(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).


4. Quy mô dự án: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có):


- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha);


- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: …..m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch);


- Công suất thiết kế;


- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp;


- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…);

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên.


Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ:


- Diện tích đất xây dựng:…. m2;

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m2;

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự … theo quy định của Luật Nhà ở);

- Số lượng nhà ở: ………… căn;

- Quy mô dân số: …… người;

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không);

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không);

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không);

5. Tổng vốn đầu tư dự kiến: (tổng vốn bằng VNĐ)



(Trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đề nghị bổ sung sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư).


6. Thời hạn hoạt động của dự án: 


7. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn (nếu có);


b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:


Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....).


9. Thông tin về đất đai:


a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai;


b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất;


c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có);

d) Dự kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đối với trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (nếu có).

10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan.

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

12. Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tư và điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

13. Yêu cầu về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ), (nếu có).

14. Đối với dự án đầu tư xây dựng, đề nghị bổ sung các nội dung:


a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương;


b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này: bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có).


15. Cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có).

16. Hồ sơ kèm theo


a) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư; 


b) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;


b) Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản;

c) Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).


		

		……., ngày ….. tháng …..năm……


Tên cơ quan đề xuất dự án


(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)





--------------------



 Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền được sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư này.

A.I.3


Đề xuất dự án đầu tư 


(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất)
(Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư)


_____________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư


Ngày .... tháng ... năm....)


I. NHÀ ĐẦU TƯ /HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ


1. Nhà đầu tư (Ghi tên từng nhà đầu tư theo văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư)


2. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư (nếu có): (Đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai/ Đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu/ Chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư)


Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:


II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


1. Các nội dung về tên dự án, địa điểm thực hiện dự án, mục tiêu, quy mô, vốn, phương án huy động vốn, thời hạn, tiến độ thực hiện dự án: ghi chi tiết như nội dung tại văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư


2. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất (áp dụng đối với dự án đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất).

2.1. Địa điểm khu đất: giới thiệu tổng thể về khu đất (địa chỉ, diện tích, ranh giới, vị trí địa lý):

2.2. Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai (lập bảng cơ cấu hiện trạng sử dụng đất, bản đồ hiện trạng sử dụng đất kèm theo)

2.3. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nêu rõ diện tích đất và cơ cấu sử dụng đất, thời hạn, tỷ lệ sử dụng đất của từng hạng mục công trình)


2.4. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đất đai. 


2.5. Dự kiến kế hoạch, tiến độ giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy định của pháp luật về đất đai. 

2.6. Dự kiến sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác đối với trường hợp các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ (nếu có)


3. Cơ sở pháp lý xác định quyền sử dụng khu đất (nếu có).


4. Nhu cầu về lao động (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể)


5. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ...)

6. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan

7. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường


8. Giải trình việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài  (nếu có) 

9. Đối với dự án đầu tư xây dựng 


a) Đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh việc đáp ứng mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phương án đầu tư xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư giữ lại để đầu tư kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất bàn giao cho địa phương;


b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này: bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có).


10. Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư (đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, dự án đầu tư vào khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao, nếu có). 


11. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tư và lao động sử dụng đối với dự án thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có)


III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)


1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế (nếu có)


5. Ưu đãi đầu tư đặc biệt (nếu có)

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có)

		

		... ……., ngày ….. tháng …..năm……


Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)





		Quy trình 80

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND CẤP TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến thẩm định của các ngành  có liên quan

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 


· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 


· Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;


· Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư (nếu có).     


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (áp dụng đối với trường hợp  điều chỉnh khác) theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và được nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh thuộc một trong các trường hợp:


· Thay đổi mục tiêu đã được quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư;

· Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay đổi địa điểm đầu tư;

· Thay đổi tổng vốn đầu tư từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tư;


· Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tư mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu;

· Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

· Thay đổi công nghệ đã được thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp thuận chủ trương đầu tư;

· Thay đổi nhà đầu tư của dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư trước khi dự án khai thác, vận hành hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có).

· Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (trước 01/01/2021) và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.h


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp điều chỉnh khác)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ 


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... 
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Địa chỉ trụ sở: 
...


Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 
....


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: ..............................................................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .......................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày



3. Mã số thuế:


III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 


1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (áp dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương): 



- Nay đề nghị sửa thành: 



- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: 



- Nay đăng ký sửa thành: 



- Lý do điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo gồm: 


- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 


- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;            


- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





A.I.12


Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh


(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây:


1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:


Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ........., trong đó:  


- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn): 


- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:


+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :
 


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
                                                                                                                                                                                                                                                      


b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): 


- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động…


3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:


- Doanh thu: 



- Giá trị xuất, nhập khẩu: 



- Lợi nhuận:



- Ưu đãi đầu tư được hưởng:



- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động 



- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 



- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba



- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các quy định pháp luật khác


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm ……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 81

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Cá nhân, tổ chức có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:


Trường hợp 1:  thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư, nhà đầu tư nộp văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư kèm theo tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
03 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 3

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 4

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		Trường hợp 2: thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
10 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 


· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Sở Kế hoạch và Đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

		

		09 ngày






		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 3

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công khi nhận được quyết định của UBND tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 4

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Đối với Trường hợp 1:

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


+ Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư. 


· Đối với Trường hợp 2:


+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; 


+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 


+ Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;


+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).     


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		* Trong thời hạn 03 ngày làm việc đối với trường hợp 1 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, trong đó: 


· Trung tâm Phụ vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 2,5 ngày.


 * Trong thời hạn 10 ngày đối với trường hợp 2 kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, tỏng đó:

· Trung tâm Phụ vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 9,5 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh Mẫu A.II.9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (Trường hợp điều chỉnh khác) theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


- Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.h


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp điều chỉnh khác)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ 


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... 
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Địa chỉ trụ sở: 
...


Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 
....


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: ..............................................................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .......................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày



3. Mã số thuế:


III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 


1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (áp dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương): 



- Nay đề nghị sửa thành: 



- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: 



- Nay đăng ký sửa thành: 



- Lý do điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo gồm: 


- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 


- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;            


- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 82

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG MỘT PHẦN HOẶC TOÀN BỘ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến thẩm định các các ngành  có liên quan

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.



		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


· Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư; 


· Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;


· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng; 


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);


· Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC); 


· Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;

· UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu Mẫu A.I.11.a ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		* Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

* Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo các bước nêu trên, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.


· Đáp ứng điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định tại Điều 46 của Luật Đầu tư, cụ thể:


1. Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư;

b) Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư;

c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

e) Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu tư, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

2. Trường hợp đáp ứng điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại mục 1, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư thực hiện như sau:

a) Đối với dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 của Luật Đầu tư và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 của Luật Đầu tư;

b) Đối với dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a mục này, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tư thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước thời điểm Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành (trước 01/01/2021) và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật đầu tư có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tư điều chỉnh dự án đầu tư thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;


· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.a


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)
(Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư)


Kính gửi: ………(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án trong trường hợp chuyển nhượng một phần (hoặc toàn bộ) dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 
..


Ngày sinh: .........
…………. Quốc tịch: 
..


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...


Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):
...


Địa chỉ thường trú: 
....


Chỗ ở hiện tại: 
....


Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 
....


2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
...........................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... .................. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên


II. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ...................…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)4 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)5 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
............................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ................................ Quốc tịch: .
....


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.


III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 2. Nội dung dự án đầu tư: 


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: .....................................................................................................


- Tiến độ:



- Địa điểm: 



- Thời hạn dự án: 



IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (đối với trường hợp chuyển nhượng một phần dự án)


1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng:


- Tên dự án: 



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư



- Quy mô dự án:



- Địa điểm:



- Thời hạn dự án:



- Hiện trạng đang thực hiện:



2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng 


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư



- Quy mô dự án:



- Địa điểm:



- Thời hạn dự án:



- Hiện trạng đang thực hiện:



V. Giải trình về việc chuyển nhượng


1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng:

2. Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tư. 


VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.


VII. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Chấp thuận chủ trương đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc chuyển nhượng dự án không được chấp thuận.


VIII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 


2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có). 


		Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





A.I.12


Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh


(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây:


1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:


Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ........., trong đó:  


- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn): 


- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:


+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :
 


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
                                                                                                                                                                                                                                                      


b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): 


- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động…


3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:


- Doanh thu: 



- Giá trị xuất, nhập khẩu: 



- Lợi nhuận:



- Ưu đãi đầu tư được hưởng:



- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động 



- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 



- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba



- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các quy định pháp luật khác


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm ……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 83

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP NHÀ ĐẦU TƯ CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Bên nhận bảo đảm hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp bên nhận bảo đảm hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến của các ngành  có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tư

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


· Hợp đồng chuyển nhượng dự án đầu tư giữa bên nhận bảo đảm và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng;


· Hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng cấp tín dụng hoặc hợp đồng mua bán nợ (nếu có);


· Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch bảo đảm (nếu có);


· Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trường hợp bên nhận bảo đảm, cơ quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản (nếu có);


· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhà đầu tư nhận chuyển nhượng; 


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);


· Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;


· Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về tình trạng pháp lý của tài sản bảo đảm.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


- UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.c ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		* Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

* Đối với dự án đầu tư thực hiện trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành, thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Điều 117 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.


* Dự án đầu tư đã được UBND cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và việc chuyển nhượng thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.c


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là tài sản bảo đảm)
(Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƯ 


(Trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án 


là tài sản bảo đảm)


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Bên nhận bảo đảm (hoặc nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có)/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) (nếu có)/ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có).........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung như sau:


I. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM


1. Bên nhận bảo đảm là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh:
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng / tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng /tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
...........................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ...................…. Quốc tịch: 
.......


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Bên nhận bảo đảm tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên


II. NHÀ ĐẦU TƯ NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:

Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... ............
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)3 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)4 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
............................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ........................... Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như tại mục 1 và 2 ở trên.


III. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		





 2. Nội dung dự án đầu tư:


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ : 



- Thời hạn dự án: 



- Tóm tắt tình hình triển khai dự án: 



IV. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƯỢNG


1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhượng:

2. Các văn bản liên quan đến nội dung chuyển nhượng và việc đáp ứng các điều kiện nhận chuyển nhượng của nhà đầu tư quy định tại Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP (nếu có). 


V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.


VI. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.


3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.


VII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 


2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).

		Nhà đầu tư nhận chuyển nhượng

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Bên nhận bảo đảm


Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 84

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến của các ngành có liên quan

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


·  Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư; 


· Quyết định của nhà đầu tư về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc tài liệu khác có giá trị pháp lý tương đương;


· Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư; 


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có); 


· Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);


· Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có);


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


- UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu Mẫu A.I.11.d ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.


· Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:


+ Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật; 


+ Không được thay đổi điều kiện của nhà đầu tư (nếu có) tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước khi thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư;



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





Mẫu A.I.11.d


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp chia, tách và sáp nhập dự án đầu tư)


 (Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
(Trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư)

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư khi thực hiện việc chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư theo Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có) / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (điều chỉnh) (nếu có)/ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có).........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ 


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 
..


Ngày sinh: ......................…………. Quốc tịch: 
..


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
..


Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):
..


Địa chỉ thường trú: 
..


Chỗ ở hiện tại: 
..


Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 
...


2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):
...


Địa chỉ trụ sở: 
...


Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 
....


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
.............................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... .……. Quốc tịch: .............................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

1. Dự án thứ nhất


a) Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 b) Nội dung dự án đầu tư:


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ:



- Thời hạn dự án: 



- Tóm tắt tình hình triển khai dự án: 



2. Dự án tiếp theo 3: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với dự án thứ nhất


III. NỘI DUNG DỰ ÁN SAU KHI ĐƯỢC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP

1. Dự án thứ nhất


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ:



- Thời hạn dự án: 



2. Dự án tiếp theo 4: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với dự án thứ nhất


IV. GIẢI TRÌNH VIỆC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP


1. Lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư: 


2. Giải trình vệc đáp ứng các điều kiện và các văn bản liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện chia/tách/sáp nhập dự án quy định tại Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

3. Giải trình về đáp ứng các ưu đãi đầu tư sau khi chia, tách, sáp nhập dự án (nếu có).

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.


VI. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.


3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.


VII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 


2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có). 


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





A.I.12


Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh


(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây:


1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:


Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ........., trong đó:  


- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn): 


- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:


+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :
 


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
                                                                                                                                                                                                                                                      


b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): 


- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động…


3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:


- Doanh thu: 



- Giá trị xuất, nhập khẩu: 



- Lợi nhuận:



- Ưu đãi đầu tư được hưởng:



- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động 



- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 



- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba



- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các quy định pháp luật khác


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm ……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 85

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP CHIA, TÁCH, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến của các ngành có liên quan

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại;


· Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị tổ chức lại về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư;


· Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có);

· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


- UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.đ ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.đ


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế)
(Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 
(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế)


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư 


         Nhà đầu tư là tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có với các nội dung như sau:


I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN/CÁC DỰ ÁN 


1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Nội dung dự án


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ:



- Thời hạn dự án: 



- Tóm tắt tình hình triển khai dự án: 



Thông tin của dự án tiếp theo (nếu có): kê khai như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ BỊ TỔ CHỨC LẠI


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Địa chỉ trụ sở: 
...


Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 
....


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
..............................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …..........…. Quốc tịch: ............
...


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)3 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...


Địa chỉ thường trú: 
...


Chỗ ở hiện tại: 
...


Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 
...


III. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐƯỢC HÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ CHỨC KINH TẾ. 


- Tên dự án:
.


- Mục tiêu:
.


- Tổng vốn đầu tư 
..


- Quy mô dự án: 
..


- Địa điểm: 
..


- Tiến độ:



- Thời hạn dự án: 



IV. GIẢI TRÌNH


1. Giải trình lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu tư


2. Phương án xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư trong quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế


3. Các văn bản liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện thực hiện dự án sau khi tổ chức lại (nếu có)

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này

VI. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.


3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.


VII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo khoản 2 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.


2. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện đối với trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.


3. Các tài liệu có liên quan khác. 


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Tổ chức kinh tế bị tổ chức lại

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 86

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐÂT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐÂU TƯ ĐỂ GÓP VỐN VÀO DOANH NGHIỆP ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến của các ngành có liên quan

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


· Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm góp vốn; 


· Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập doanh nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt động;


· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư góp vốn, nhà đầu tư nhận góp vốn; 


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của bên góp vốn;

· Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.e ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.


· Việc góp vốn bằng sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn vào doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; điều kiện góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


+ Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan (nếu có); 


+ Điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có); 


+ Điều kiện góp vốn và nhận vốn góp bằng tài sản của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan đối với doanh nghiệp nhà nước;


+ Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;


+ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.e 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất thuộc dự án đầu tư)
(Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 


thuộc dự án đầu tư)


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn với các nội dung như sau:


I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ


1. Nhà đầu tư góp vốn


a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……...
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/ tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 
...........................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……....... ……. Quốc tịch: ..................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



2. Nhà đầu tư nhận góp vốn: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư góp vốn


II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ GÓP VỐN

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 2. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ:



- Thời hạn dự án: 



- Tóm tắt tình hình triển khai dự án: 



3. Các văn bản liên quan đến nội dung góp vốn và việc đáp ứng các điều kiện góp vốn bằng việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 


III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ ĐƯỢC ĐEM GÓP VỐN


1. Tài liệu về tư cách pháp lý:….. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất.)


2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm….


3. Diện tích sử dụng đất:
 


4. Mục đích sử dụng đất:



5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (được Nhà nước giao; thuê đất của Nhà nước trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhượng;...).  


6. Thông tin về tài sản trên đất:



7. Các thông tin khác (nếu có):



IV. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ SAU KHI ĐÃ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 

- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ:



- Thời hạn dự án: 



V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƯỢC THÀNH LẬP / TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN GÓP VỐN

1.Thông tin về tổ chức kinh tế


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)5 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: 



Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... ……. Quốc tịch: 
.


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



2. Tỷ lệ góp vốn điều lệ:


		STT

		Tên thành viên góp vốn

		Số vốn góp 

		Tỷ lệ (%)



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD

		



		

		

		

		

		





VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 


Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này

VI. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.


3. Tiếp tục thực hiện dự án đã được ……. (cơ quan chấp thuận chủ trương) chấp thuận chủ trương tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã được quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tư kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan.


VII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 


2. Các tài liệu khác có liên quan.

		Tổ chức kinh tế được thành lập/Tổ chức kinh tế nhận góp vốn


Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư


Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





A.I.12


Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh


(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây:


1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:


Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ........., trong đó:  


- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn): 


- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:


+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :
 


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
                                                                                                                                                                                                                                                      


b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).


2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): 


- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động…


3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:


- Doanh thu: 



- Giá trị xuất, nhập khẩu: 



- Lợi nhuận:



- Ưu đãi đầu tư được hưởng:



- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động 



- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 



- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba



- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các quy định pháp luật khác


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm ……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 87

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐÂT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐÂU TƯ ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
30 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến của các ngành  có liên quan

		

		03 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		10 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		7 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		9 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình


[image: image93.png]. P.HTDT kiém tra hd s0. Hd s
Coing chirc TTPVHC Céng tigp hop & 6 vin ban Iy y kign cic
nhan ho so, chuyén hé so cho 56, nganh (03 ngay) Cicnganh cy kign va di
nhén vién buu dién chuyén v& P HTDTkiémiralis so.H sa Khang ha ‘nd3u tu (10 ngdy)
phong HTBT-S3 KHDT (0,5 inh linh dap ky Thang béo b6 sung
ngay) hd sa, chuyén nhanvi
TTPVHC congtinh (02 ngéy)

$& KHDT nhin Quyét . PR - - PR P
dinh,chuyénvEﬁPVHyCCx'mg UBNDll‘nS:(emxel chip thudn S&KHDT Iip bio céo thim dinh,
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;


· Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm hợp tác kinh doanh; 


· Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh;


· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của các bên tham gia hợp tác kinh doanh; 


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) của nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tưđể hợp tác kinh doanh;


· Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và và tài sản khác gắn liền với đất;


· Bản sao một trong các tài liệu sau của bên tham gia hợp tác kinh doanh: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 10,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 10 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 09 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.g ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh theo Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ và thuộc một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư.


· Việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh phải đáp ứng các điều kiện sau đây:


+ Điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, người có tài sản gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của người nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; điều kiện góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; 


+ Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan (nếu có); 


+ Điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có); 


+ Điều kiện góp vốn và nhận vốn góp bằng tài sản của doanh nghiệp nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên quan đối với doanh nghiệp nhà nước;


+ Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP đối với nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;


+ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nước (nếu có) theo quy định của pháp luật.


+ Điều kiện hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.g

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh) 
(Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh)


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:


I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ


1. Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh


a. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... …………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



b. Đối với nhà đầu tư là tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: .......................................................



Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …. Quốc tịch: 
.......................


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



2. Nhà đầu tư nhận hợp tác kinh doanh: thông tin kê khai tương tự như nội dung đối với nhà đầu tư tại mục 1


II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





 2. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ:



- Thời hạn dự án: 



- Tóm tắt tình hình triển khai dự án: 



3. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 


III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ


1. Tài liệu về tư cách pháp lý:…(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê đất…)


2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm….


3. Diện tích sử dụng đất:
 


4. Mục đích sử dụng đất:



5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (được Nhà nước giao; thuê đất của Nhà nước trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhượng;...).  


6. Thông tin về tài sản trên đất:



7. Các thông tin khác (nếu có):



IV. NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH


1. Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng:



2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư:



3. Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tư kinh doanh:



4. Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tư kinh doanh giữa các bên:



5. Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng:



V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có): 


Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này

VI. CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh.


VII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 


2. Các tài liệu khác có liên quan.

		Nhà đầu tư nhận hợp tác kinh doanh


Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư


Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





A.I.12


Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh


(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… năm …)

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... năm .... với các nội dung cụ thể dưới đây:


1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:


Tổng vốn đầu tư đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn đầu tư đăng ký): ........., trong đó:  


- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất việc góp vốn): 


- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó:


+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :
 


- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 
                                                                                                                                                                                                                                                      


b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư;


c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có);

d) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có);

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn).

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác được quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư (nếu có): 


- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ Kế hoạch và Đầu tư


- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động…


3. Sơ lược tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo tại lần điều chỉnh dự án đầu tư gần nhất:


- Doanh thu: 



- Giá trị xuất, nhập khẩu: 



- Lợi nhuận:



- Ưu đãi đầu tư được hưởng:



- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, người Việt Nam, người nước ngoài (nếu có); mức thu nhập bình quân của người lao động 



- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính: 



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 



- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba



- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trường, xây dựng…và các quy định pháp luật khác


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm ……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 88

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ (KHOẢN 3 ĐIỀU 54 NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2021/NĐ-CP)



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
12 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài trình Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

		

		06 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 3

		- Khi nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. 


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư

		UBND tỉnh Tây Ninh

		05 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 5

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình


[image: image94.png]Céng chirc TTPVHC Cong ti&p nhén hd
s0, chuyén hd so cho nhan vién buu
dién chuyén vé phong HTDT-S& KHDT
(0,5 ngdy)

S& KHDT nhan Quyét dinh,chuyén vé
TIPVHC Cong tinh (0,5 ngay)

P.HTDT kiém tra hb so. H sa khang
hgp 12, trinh linh dao ky Thong bio b3
ung hd 0, chuyén nhan vién buu
dign giri v& TTPVHC cong tinh (02 ngay
lam vigc). H& sa hgp ¢, trinh UBND
tinh quy&t dinh chdp thugn diéu chinh
chi trrong dau tu (06 ngay lam viéc)

UBND tinh quyé&t dinh chap th
chinh chii trirong dau tir (05 ngay lam
vige)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

· Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài;


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		12 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 6,5 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 05 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.h


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp điều chỉnh khác)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ 


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... 
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Địa chỉ trụ sở: 
...


Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 
....


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: ..............................................................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .......................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày



3. Mã số thuế:


III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 


1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (áp dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương): 



- Nay đề nghị sửa thành: 



- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: 



- Nay đăng ký sửa thành: 



- Lý do điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo gồm: 


- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 


- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;            


- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 89

		THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN, TRỌNG TÀI ĐỐI VỚI DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ VÀ KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HOẶC DỰ ÁN ĐÃ ĐƯỢC CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ NHƯNG KHÔNG THUỘC TRƯỜNG HỢP QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 3 ĐIỀU 41 CỦA LUẬT ĐẦU TƯ (KHOẢN 4 ĐIỀU 54 NGHỊ ĐỊNH SỐ 31/2021/NĐ-CP)



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
05 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư  căn cứ bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

		

		04 ngày làm việc



		

		

		Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình


[image: image95.png]P.HTTKiém tra hb so. Hb so khong
Cong chirc TTPVHC Céng tiép nhan hd hop 8, trinh [Enh d3oky Thong bio b6
. o i R T SHlity 7 Gy el G

n chuyén v& phong HTDT-S& KHDT CIBTUTIRVHIE elags (el (2 0y
= (0,5 ngay) vngc)/Ho i hm? 18, S& KHDT thue hlf}n
b thi tuc didu chinh GCNDKBT (04 ngay
3m viéc)

S& KHBTnhan Quy@t dinh,chuyén vé
TTPVHC Cong tinh (0,5 ngay)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

· Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

· Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài;


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 4,5 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh theo Mẫu A.II.9 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.11.h


Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư 


(Trường hợp điều chỉnh khác)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ 


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... 
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Địa chỉ trụ sở: 
...


Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 
....


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: ..............................................................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .......................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày



3. Mã số thuế:


III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH 


1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (áp dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư).


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương): 



- Nay đề nghị sửa thành: 



- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh:


a. Nội dung điều chỉnh 1:


- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh: 



- Nay đăng ký sửa thành: 



- Lý do điều chỉnh: 



b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có). 


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản kèm theo gồm: 


- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh; 


- Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức hoặc văn bản tương đương đối với nhà đầu tư là cá nhân;            


- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư là Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 90

		THỦ TỤC GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐÂU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN THUỘC THẨM QUYỀN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CỦA UBND TỈNH



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
18 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2

		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


· Lấy ý kiến của các ngành  có liên quan

		

		02 ngày






		

		Các ngành có liên quan



		

		Bước 3

		· Các ngành có liên quan có ý kiến trong thời hạn 08 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		Các ngành có liên quan

		  08 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 4

		· Phòng Hợp tác đầu tư lập báo cáo thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.


· Chuyển hồ sơ đến UBND tỉnh để ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		04 ngày



		

		UBND tỉnh Tây Ninh



		

		Bước 5

		· Khi được báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh xem xét, cấp quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư


· Chuyển kết quả về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

		UBND tỉnh

		03 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 6

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 7

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư; 


· Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 


· Quyết định chấp thuận nhà đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 


· Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương; 


· Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 04 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		18 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:

· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 6,5 ngày;


· Các Sở, ngành: 08 ngày;


· UBND tỉnh Tây Ninh: 03 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Tây Ninh.


b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư theo Mẫu A.I.14 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.


· Việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau: 


+ Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển đô thị, chương trình kế hoạch phát triển nhà ở (đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị);


+ Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (đối với trường hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất). 

+ Không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, bao gồm:

 Dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên: a) Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường; hoặc công suất (tính theo số lượng sản phẩm được tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại dưới 85% so với công suất hoặc hiệu suất thiết kế; hoặc mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lượng vượt quá 15% so với thiết kế.


Dự án sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) thuộc các Chương 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có tuổi vượt quá 10 năm hoặc khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Trường hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường liên quan đến máy móc, thiết bị của dự án thì áp dụng chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc gia của một trong các nước G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Dự án đầu tư thuộc trường hợp nhà đầu tư phải chuyển giao không bồi hoàn tài sản cho Nhà nước Việt Nam hoặc bên Việt Nam.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.14


Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư 


(Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, Khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)  


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 _______________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Kính gửi: ………...........(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tư được quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ 


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... 
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
....


Địa chỉ trụ sở: 
...


Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 
...


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: ..........................................................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .......................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày



3. Mã số thuế:


III. NỘI DUNG GIA HẠN


1. Nội dung gia hạn thời hạn hoạt động


- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư đã quy định tại các văn bản: Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tương đương): 



- Nay đề nghị gia hạn thêm: .......... (số năm), đến năm .........



2. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện gia hạn hoạt động quy định tại Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư và Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP: 



IV. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC3 (nếu có): 

Nhà đầu tư kê khai theo mẫu hướng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này.

V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/Quyết định chấp thuận nhà đầu tư/Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có).


VI. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Hồ sơ quy định tại iểm a Khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP.

2. Bản sao Giấy phép đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)......... (số, ngày cấp, cơ quan cấp).

		

		……., ngày ….. tháng ….. năm …


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 91

		THỦ TỤC NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
05 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc ngừng hoạt động của của dự án cho các cơ quan liên quan

		

		04 ngày làm việc



		

		

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình


[image: image97.png]Cong chirc TIPVHC
Cong tiép nhan hd so,
chuyén hd so cho
nhanvién buu dién
chuyénv& phong
HTDT-S& KHDT(0,5

ngay

P.HTDTkiém tra hd so. Hd so khang
hep2, trinh I3nh dao ky Thang bdo
bé sung hd so' / Hb so hop I8, S& K&
hoach vaBau tir théng bio ngirng
hoat ddng cho co quan luén quan (4
ngay)

S& KHBT chuyén két
qua v& TTPVHC Cong
tinh (0,5 ngay)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tư; 


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 4,5 ngày;



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tư theo Mẫu A.II.15 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản thông báo của nhà đầu tư về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư theo Mẫu A.I.13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án đầu tư ngừng hoạt động trong các trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tư.


· Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư không quá 12 tháng. Trường hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư được xác định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư. Trường hợp các văn bản này không xác định thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tư thì tổng thời gian ngừng không quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 56 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.13


Văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tư 

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

I. NHÀ ĐẦU TƯ


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: ………………… Giới tính: 



Ngày sinh: ……... 
…………. Quốc tịch: 



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: 



2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan cấp:....



Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Địa chỉ trụ sở: 



Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm:


Họ tên: …………………………….  Giới tính: .........................................................


Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: .......................



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày



3. Mã số thuế:


III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC


1. Tình hình hoạt động của dự án


1.1. Thực hiện các thủ tục hành chính (nêu các thủ tục đã thực hiện, chưa thực hiện):

1.2. Tiến độ triển khai dự án (nêu theo từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có nhiều giai đoạn): 


- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 



- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có): 



- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động: 



2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: 



- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 


- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba, 



IV. NỘI DUNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)....................., đã được cấp Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh mã số/số .............., do ……. (tên cơ quan cấp) cấp ngày.............. với nội dung như sau: 


1. Nội dung ngừng hoạt động:



2. Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày... tháng... năm đến ngày .... tháng .... năm ......)

3. Giải trình lý do ngừng hoạt động:



4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án:



- Kế hoạch góp vốn: 



- Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động:



5. Kiến nghị về việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong thời gian ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra (nếu có). 


V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có).

2. Quyết định của nhà đầu tư về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).


		

		...……., ngày ….. tháng ….. năm……




Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 92

		THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 

15 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.

		

		Kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ






		

		Bản đồ quy trình


[image: image98.png]Céng chifc TTPVHC Cong tiép nhan hd so,

chuyén hd s cho nhan vién buu dién chuyén
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quyétdinh hosic thang cham dirt hoat ddng cia
dydn dau tu.









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư; 


· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).


· Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		· Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định, nhà đầu tư gửi quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.


· Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư cho các cơ quan liên quan kể từ ngày nhận được quyết định hoặc thông chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Không có kết quả của thủ tục hành chính.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo Mẫu A.I.15 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 48 của Luật Đầu tư



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.15


Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư 

(Điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

I. NHÀ ĐẦU TƯ


(ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)...... (số, ngày cấp, cơ quan cấp). 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số Giấp phép đầu tư/ Giấy chứng nhận đầu tư/số quyết định thành lập: ………… do …… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày



3. Mã số thuế:



III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƯỚC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN


1. Tình hình hoạt động của dự án


- Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn: 


- Tình hình xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành (nếu có):


- Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động:


2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: 


- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba, ......

IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tư (tên dự án)............................. đã được cấp Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh số ..............., do ................. (tên cơ quan cấp) cấp ngày........ với nội dung như sau: 


1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày... tháng... năm.......


2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động: 



V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan.


VI. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/ Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tư (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (nếu có). 


Hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh (trong trường hợp doanh nghiệp vẫn hoạt động theo thông tin doanh nghiệp tại Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/ Giấy phép kinh doanh)


2. Quyết định của nhà đầu tư về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 93

		THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI DỰ ÁN KHÔNG THUỘC DIỆN CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
15 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư



		

		14 ngày làm việc



		

		

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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Gidy chitng nhan BKBT (14 ngay)

Chuyén v& TTPVHCC tinh (0,5
ngay)








		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích..


· Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;


· Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;


· Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;


· Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;


· Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;


· Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;


· Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;


· Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).


(*) Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trong đó đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 14,5 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		· Nhà đầu tư trong nước có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


· Nhà đầu tư nước ngoài;


· Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư.  



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.II.8 quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.6 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Đề xuất dự án đầu tư theo Mẫu A.I.4 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư. 


· Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Điều 6 của Luật Đầu tư và điều ước quốc tế về đầu tư;


· Có địa điểm thực hiện dự án đầu tư được xác định trên cơ sở bản sao hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư; 


· Dự án đầu tư phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 


· Đáp ứng điều kiện về suất đầu tư trên một diện tích đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương và được Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lượng lao động sử dụng (nếu có);


· Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.6


Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 


(Các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)


________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư có dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số ....  và đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư số.... /Nhà đầu tư được chấp thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tư, nay đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: …………………Giới tính: 
...

Ngày sinh:
………….Quốc tịch:
...

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...

Địa chỉ thường trú:
....

Chỗ ở hiện tại: 
....

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 
...

2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ....; ngày cấp: ..........; Cơ quan cấp:..... Địa chỉ trụ sở: 
....

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):



Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):



Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:


Họ tên: …………………Giới tính: 
....


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:



...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 



Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2


II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (nếu có)


1. Tên tổ chức kinh tế: 



2. Loại hình tổ chức kinh tế


3. Địa chỉ: 


4. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......).

5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tư:


		STT

		Tên nhà đầu tư

		Số vốn góp 

		Tỷ lệ (%)



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD

		



		

		

		

		

		





III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ/ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ HOẶC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NH1À ĐẦU TƯ/QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ. 

1. Thông tin về các Quyết định đã cấp: 


		STT

		Tên Quyết định

		Số Quyết định



		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết 


hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Nội dung dự án


- Tên dự án:



- Mục tiêu:



- Tổng vốn đầu tư 



- Quy mô dự án: 



- Địa điểm: 



- Tiến độ: 



- Thời hạn dự án: 



IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Bản sao các Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư / Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư / Quyết định chấp thuận nhà đầu tư liên quan đến dự án.


2. Các tài liệu khác có liên quan. 


		

		….…., ngày ….. tháng ….. năm……


Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





------------------


1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.


A.I.4


Đề xuất dự án đầu tư 1

(Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư)
(Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)


_______________________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________


ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƯ


(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư


Ngày .... tháng ... năm....)


I. TÊN NHÀ ĐẦU TƯ


(Ghi tên từng nhà đầu tư)


Đề nghị thực hiện dự án đầu tư với các nội dung như sau:


II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án: 


1.1. Tên dự án


1.2. Địa điểm thực hiện dự án: 



(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).


2. Mục tiêu dự án: 


		STT

		Mục tiêu hoạt động



		Mã ngành theo VSIC


(Mã ngành cấp 4)

		Mã ngành CPC (*)


(đối với các ngành nghề có mã CPC, nếu có)



		1

		(Ngành kinh doanh chính)

		

		



		2

		……….

		

		





Ghi chú: 


- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án. 


- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.


3. Quy mô dự án:


Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có)

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng (m2 hoặc ha)


- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: m2 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch). 


- Công suất thiết kế


- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp


- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…)

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên.


Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ:


- Diện tích đất xây dựng:…. m2;

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m2;

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cư, biệt thự … theo quy định của Luật Nhà ở);

- Số lượng nhà ở: ………… căn;

- Quy mô dân số: …… người;

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không);

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không);

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không);


4. Vốn đầu tư: 


4.1. Tổng vốn đầu tư: …....(bằng chữ) đồng và tương đương …… (bằng chữ) đô la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó: 


- Vốn góp của nhà đầu tư:...(bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ. 


- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tương đương … (bằng chữ) đô la Mỹ, trong đó:


+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng :



+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác :



+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) :



- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 


4.2. Nguồn vốn đầu tư:


a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư):


		STT

		Tên nhà đầu tư

		Số vốn góp 

		Tỷ lệ (%)




		Phương thức góp vốn (*)

		Tiến độ góp vốn



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		



		…

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ


b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phương án huy động (vay từ tổ chức tín dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến. 


c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tư để tái đầu tư (nếu có): 



5. Thời hạn hoạt động của dự án: 


6. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021): 


a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;


b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành hoặc khai thác vận hành (nếu có)

c) Sơ bộ phương án phân kỳ đầu tư hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có)


(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện từng giai đoạn)


7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể)


8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án:


- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công nghệ, ....).


9. Thông tin về đất đai (nếu có)

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai: 


b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất


c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất 


10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan (nếu có)

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường


12. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)


13. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tư và lao động sử dụng (nếu có)


III. ĐỀ XUẤT ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư)


1. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

2. Ưu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

3. Ưu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất (nếu có)

Cơ sở pháp lý của ưu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp dụng)

4. Ưu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí  được khấu trừ khi tính thu nhập chịu thuế (nếu có)


5. Ưu đãi đầu tư đặc biệt (nếu có)

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tư (nếu có)

		

		... ……., ngày ….. tháng …..năm……


Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)





--------------------



 Đối với dự án đầu tư đã triển khai hoạt động, đề xuất dự án đầu tư được thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư


		Quy trình 94

		THỦ TỤC CẤP LẠI VÀ HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
03 đến 05 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp lại hoặc hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

		

		02 ngày đến 04 ngày làm việc



		

		

		· Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		* Đối với hồ sơ cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn giải quyết hồ sơ là trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 4,5 ngày.


* Đối với hồ sơ hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thời hạn giải quyết hồ sơ là trong 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 2,5 ngày.



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư  



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		· Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.17 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.


· Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.18 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bị mất hoặc bị hỏng;


· Hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chưa chính xác so với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tư



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.17


Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 


(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

........(tên Nhà đầu tư) đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ


Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (số, ngày cấp, cơ quan cấp). 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)


1. Tên tổ chức kinh tế: 


2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày


3. Mã số thuế:



III. NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ ĐÃ CẤP


1. Thông tin về các giấy đã cấp:
 


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số


dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết 


hiệu lực)



		

		

		

		

		

		





2. Lý do cấp lại:
 


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).


		

		……., ngày ….. tháng ….. năm……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





A.I.18


Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 


(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
________________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ


Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (số, ngày cấp, cơ quan cấp). 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có)

1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….

2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: ............, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày........

3. Mã số thuế:



III. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Nội dung hiệu đính:


2.1. Nội dung hiệu đính 1:


- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp: 



- Nay đăng ký sửa thành: 



- Lý do hiệu đính: 



2.2. Nội dung hiệu đính tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1): 


IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 95

		THỦ TỤC ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
03 ngày làm việc



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư

		

		02 ngày làm việc



		

		

		Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 


· Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó:


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 2,5 ngày; 



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư  



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo Mẫu A.I.16 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Nhà đầu tư có dự án đầu tư được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương trước ngày Luật Đầu tư có hiệu lực thi hành được chuyển sang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.16


Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 


(Điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ 
ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Tổ chức kinh tế đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ


Ghi thông tin về Nhà đầu tư quy định tại Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tư (nếu có)...... (số, ngày cấp, cơ quan cấp). 


II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN


1. Tên tổ chức kinh tế: ………………….

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư /số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày:………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày


3. Mã số thuế



III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ


1. Các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được cấp:


		STT

		Tên giấy

		Số giấy/Mã số


dự án

		Ngày cấp

		Cơ quan cấp

		Ghi chú


(Còn hoặc hết 


hiệu lực)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





2. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (ghi đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại Thông tư này trên cơ sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được cấp): .......



IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương đã được cấp.


		

		... ……., ngày ….. tháng ….. năm……


Nhà đầu tư/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án

Từng nhà đầu tư/Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).





		Quy trình 96

		THỦ TỤC THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện thủ tục hành chính này thì chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
15 ngày 



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và thông báo cho nhà đầu tư

		

		14 ngày 



		

		

		*  Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện thêm thủ tục sau:


- Lấy ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;


- Ý kiến của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP

		

		02 ngày làm việc


07 ngày làm việc



		

		

		Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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vaDau tu thangbao cho nha dau tur

(14ngay)

Chuyénva TTPVHCCtinh (0,5 ngay)









		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tư nước ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trước và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tư của tổ chức kinh tế (nếu có);


· Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; 


· Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó; 


· Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 14,5 ngày. 


* Trường hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, thời hạn giải quyết như sau:


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 7,5 ngày;


· Bộ Quốc phòng, Bộ Công an: 07 ngày;



		5. Đối tượng thực hiện:

		· Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. 


· Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế.



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo mẫu A.II.20 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài theo Mẫu A.I.7 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		· Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài;


· Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tư nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trường hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài từ dưới hoặc bằng 50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài khi nhà đầu tư nước ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế;


· Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


·  Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.7


Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài


(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
_________________________


VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/MUA PHẦN VỐN GÓP

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào ………(tên tổ chức kinh tế)….với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: …………………Giới tính: 
..


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:
..


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...


Địa chỉ thường trú:
...


Chỗ ở hiện tại: 
...


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 
...


2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ......; ngày cấp: ....; Cơ quan cấp:..... 



Địa chỉ trụ sở: 
...


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
...


Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):
...


Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:


Họ tên: …………………Giới tính: 
...


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:
...


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...


Địa chỉ thường trú: 
...


Chỗ ở hiện tại: 
...


Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email: 
...


Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 và 2 ở trên.


II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬN GÓP VỐN/CỔ PHẦN/PHẦN VỐN GÓP: 


1. Tên tổ chức kinh tế:


- Tên bằng tiếng Việt
.

- Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 


- Tên viết tắt (nếu có): 



2. Mã số doanh nghiệp: ....................... Ngày cấp lần đầu: .............. Ngày điều chỉnh gần nhất (nếu có):



3. Mã số thuế:


4. Loại hình doanh nghiệp:


5. Địa chỉ trụ sở chính:(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố).

6.Ngành, nghề kinh doanh:

		STT

		Tên ngành

		Mã ngành theo VSIC


(Lấy mã ngành cấp 4)

		Mã ngành CPC (*)


(đối với  ngành nghề có mã CPC)



		

		

		

		



		

		

		

		





7. Vốn điều lệ:………….(bằng chữ) đồng.

8. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế (nếu có):


		STT

		Tên nhà đầu tư nước ngoài

		Số vốn góp 

		Tỷ lệ (%)



		

		

		VNĐ

		Tương đương USD (nếu có)

		



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		….

		

		

		

		





9. Danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài (nếu có);

10. Kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới; xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh (nếu có). 


Ghi rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.... tại...... (vị trí khu đất)


III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP


(chỉ liệt kê giao dịch phát sinh)


		STT

		Tên nhà đầu tư nước ngoài

		Quốc tịch

		Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ

		Giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp



		

		

		

		VNĐ

		Tương đương USD 


(nếu có)

		Tỷ lệ (%) 

		VNĐ

		Tương đương USD (nếu có)



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		





IV. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN VỐN GÓP/CỔ PHẦN/ PHẦN VỐN GÓP: 


1. Tên tổ chức kinh tế:


2. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng. 

3. Tỷ lệ sở hữu: 

		STT

		Tên nhà đầu tư nước ngoài

		Quốc tịch

		Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ



		

		

		

		VNĐ

		Tương đương USD (nếu có)

		Tỷ lệ (%)



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		





4. Ngành nghề kinh doanh: 


		STT

		Tên ngành

		Mã ngành theo VSIC


(Lấy mã ngành cấp 4)

		Mã ngành CPC (*)


(đối với  ngành nghề 


có mã CPC)



		

		

		

		



		

		

		

		





(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN.


V. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ (nếu có)

VI. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (nếu có). 


(Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hình thức đầu tư, phạm vi hoạt động, năng lực của nhà đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế)

VII. NHÀ ĐẦU TƯ VÀ TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 


3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp không được chấp thuận.


VIII. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.


2. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp giữa nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tư nước ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó.


3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài (đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). 


... ……., ngày ….. tháng …..năm……


		Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp


Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có).

		Nhà đầu tư

Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên,chức danh và đóng dấu (nếu có)





---------------------


1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.


		Quy trình 97

		THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
15 ngày 



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC

		

		14 ngày 



		

		

		Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cư trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của người đứng đầu văn phòng điều hành;


· Quyết định của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC về việc thành lập văn phòng điều hành;


· Bản sao quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng điều hành;

· Bản sao hợp đồng BCC.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 

· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;

· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 14,5 ngày;



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư nước ngoài.



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu A.II.12 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Mẫu A.I.8 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Hợp đồng BCC được ký kết giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài hoặc giữa các nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;

· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.8


Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài 


trong hợp đồng Hợp tác kinh doanh


(Điều 49 Luật Đầu tư) 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


VĂN BẢN ĐĂNG KÝ 


THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI


 TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)

Nhà đầu tư đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: …………………Giới tính: 
...


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:
....


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)1 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...


Địa chỉ thường trú:
....


Chỗ ở hiện tại: 
....


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
....


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 
.....


2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
...


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)2 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ quan cấp:.....



Địa chỉ trụ sở: 
....


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
....


Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):
..


Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): 
....


II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


1. Tên dự án: 
...


2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: 
..


3. Ngày cấp:
....


4. Cơ quan cấp: 
....


5. Địa điểm thực hiện dự án: 
....


6. Mục tiêu dự án: 
....


7. Tiến độ:
.


III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


1. Tên văn phòng điều hành:


Tên bằng tiếng Việt: 
.


Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 
.

Tên viết tắt (nếu có): 
....

2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): 



3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành): 



4. Thời hạn hoạt động (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): 



5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:


Họ tên: …………….. Giới tính: 



Ngày sinh: …….......…......…….Quốc tịch: 



Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số : 



Ngày cấp: 
....
Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 



IV. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành.


V. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 49 Luật Đầu tư (liệt kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo).

2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tư (hợp đồng hoặc thỏa thuận thuê địa điểm,…..). 


		

		... …….., ngày ….. tháng …… năm …


Nhà đầu tư


Ký, ghi rõ họ tên, chức danh 
và đóng dấu (nếu có)





----------------------


1 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.


2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.


		Quy trình 98

		THỦ TỤC CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG BCC



		1. Trình tự 


thực hiện:

		· Nhà đầu tư nước ngoài chuẩn bị hồ sơ nộp tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh (Bao gồm: bưu điện tỉnh, huyện, xã) hoặc liên hệ qua số điện thoại 1900561563 để được nhân viên tại các điểm bưu chính thuộc hệ thống Bưu điện tỉnh gần nhất trực tiếp đến tiếp nhận hồ sơ tại nơi mà cá nhân, tổ chức có yêu cầu. Nhân viên tại các điểm bưu chính sau khi tiếp nhận hồ sơ phải vận chuyển hồ sơ và nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

· Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính thì có thể nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (số 83, đường Phạm Tung, Phường 3, Thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định.


· Trực tuyến trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư.

· Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần; Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày lễ, ngày nghỉ).

Quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được thực hiện như sau:



		

		STT

		Nội dung công việc

		Trách nhiệm

		Thời gian 
15 ngày 



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 1

		· Trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ.


· Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người đến nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. 

· Chuyển hồ sơ đến Phòng Hợp tác Đầu tư – Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, giải quyết theo quy định.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		0,5 ngày



		

		Sở Kế hoạch và Đầu tư



		

		Bước 2



		· Kiểm tra nội dung của hồ sơ. 


* Trường hợp hồ sơ có nội dung không phù hợp thì chậm nhất 02 ngày làm việc, phòng lập Thông báo yêu cầu bổ sung hồ sơ về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		Công chức Phòng 
Hợp tác 
đầu tư 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư




		02 ngày


làm việc






		

		

		* Trường hợp hồ sơ đủ thành phần và phù hợp nội dung: 


- Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành.

		

		14 ngày 



		

		

		Chuyển kết quả về Trung tâm Phục vụ hành chính công.

		

		0,5 ngày



		

		Trung tâm Phục vụ hành chính công



		

		Bước 3

		· Yêu cầu tổ chức, cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có) để lưu trữ vào hồ sơ thủ tục hành chính đã thực hiện.


· Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân (trường hợp nhận hộ phải có CMND hoặc giấy ủy quyền của người nhận hộ) và yêu cầu người nhận kết quả ký vào sổ giao nhận.

		Công chức tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công  tỉnh và 
nhân viên bưu điện

		Giờ hành chính



		

		Bản đồ quy trình
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Chuyénva TTPVHCCtinh (0,5 neay)








		2. Cách thức thực hiện:

		· Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.


· Nộp qua dịch vụ bưu chính công ích.



		3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

		a) Thành phần hồ sơ gồm: 


· Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trường hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trước thời hạn;


· Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;


· Danh sách người lao động, quyền và lợi ích của người lao động đã được giải quyết;


· Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế;


· Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về bảo hiểm xã hội;


· Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành;


· Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;


· Bản sao hợp đồng BCC.


b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.



		4. Thời hạn giải quyết:

		Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. Trong đó: 


· Trung tâm Phục vụ hành chính công: 0,5 ngày;


· Sở Kế hoạch và Đầu tư: 14,5 ngày;



		5. Đối tượng thực hiện:

		Nhà đầu tư nước ngoài.



		6. Cơ quan thực hiện:

		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh.



		7. Kết quả thực hiện:

		Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn phòng điều hành theo Mẫu A.II.13 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		8. Lệ phí

		Không có



		9. Tên
mẫu đơn, mẫu tờ khai:

		Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Mẫu A.I.10 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT.



		10. Yêu cầu, điều kiện:

		Nhà đầu tư nước ngoài có yêu cầu chấm dứt văn phòng điều hành.



		11. Căn cứ pháp lý 
của thủ tục hành chính:

		· Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;


· Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

· Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nan ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.



		Hồ sơ lưu

		· Lưu theo thành phần hồ sơ theo TTHC quy định;


· Kết quả giải quyết Thủ tục hành chính;


· Phiếu kiểm tra hồ sơ;


· Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc của Phòng chuyên môn



		Thời gian lưu và 
nơi lưu

		Hồ sơ đã giải quyết xong được lưu tại Văn thư Sở, lưu trữ theo quy định hiện hành.





A.I.10


Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng HỢP TÁC KINH DOANH 


(Điều 50 Luật Đầu tư)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________


VĂN BẢN THÔNG BÁO 


CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư)


Nhà đầu tư đăng ký thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung như sau:


I. NHÀ ĐẦU TƯ


1. Đối với nhà đầu tư là cá nhân:


Họ tên: …………………Giới tính: 
..


Ngày sinh:
………….Quốc tịch:
...


...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 
...


Địa chỉ thường trú:
...


Chỗ ở hiện tại: 
....


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
....


Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 
....


2. Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức:


Tên doanh nghiệp/tổ chức: 
....


...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ quan cấp:.....



Địa chỉ trụ sở: 
....


Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):
....


Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có):
....


Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có): 
....


II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 


1. Tên dự án: 



2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư/Giấy phép kinh doanh: 



3. Ngày cấp:  ................................



4. Cơ quan cấp: 



5. Địa điểm thực hiện dự án: 



6. Mục tiêu dự án: 



7. Tiến độ:



III. NỘI DUNG VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ ĐÃ ĐĂNG KÝ


1. Tên văn phòng điều hành:


Tên bằng tiếng Việt: 
.


Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): 
.

Tên viết tắt (nếu có):………………………….



2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố): 

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành): 



4. Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): ...........................................................................................


5. Thông tin người đứng đầu văn phòng điều hành:


Họ tên: …………….. Giới tính: 



Ngày sinh: …….......…......…….Quốc tịch: 



Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân số : 



Ngày cấp: 
.
Nơi cấp: 



Địa chỉ thường trú: 



Chỗ ở hiện tại: 



Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: 


IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Thông báo chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư (tên văn phòng điều hành) ............................., đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành cho nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh số.........ngày.........với nội dung như sau:


1. Thời điểm chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tư: từ ngày....



2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động: 



V. NHÀ ĐẦU TƯ CAM KẾT:


1. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.


2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên quan.


VI. HỒ SƠ KÈM THEO


1. Các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Đầu tư. 


2. Các văn bản khác có liên quan.


		

		... …….., ngày ….. tháng …… năm …


Nhà đầu tư 


Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có)

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































� Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



�, 3 Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.







� Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



� Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



� Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



� Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



� Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3 , 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trường hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2, 3 Trường hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 



4 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



5 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



6 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



7 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



8 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



9 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



10 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.



� Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Đồng Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)



- Vàng



- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản)



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.



� Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Đồng Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)



- Vàng



- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản)



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



� - Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.



� Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Đồng Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)



- Vàng



- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản)



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



2 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.



3 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.







2, 3 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



2 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.



3 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.







2, 3 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người được tặng cho/Người thừa kế/Người mua ký trực tiếp vào phần này.



� Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân do thừa kế. Trong các trường hợp tặng cho, bán doanh nghiệp tư nhân, chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.



1, 2 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trường hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.



� Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



3 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.



4 - Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.



� Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



3 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.



4 - Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.



� Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.



� - Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



�,3,4 Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.



5 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật. 



6 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2



7 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



8 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.



� Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



3 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.



4 - Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.



� Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



3 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật.



4 - Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



�,3,4 Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.



5 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật. 



6 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2



7 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



8 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.



� Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.



� - Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người thuê doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.



� Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này. 



1, 2 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3 , 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trường hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3 , 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trường hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3 , 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trường hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2, 3 Trường hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 



4 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



5 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



6 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



7 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



8 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



9 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



10 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.



� Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Đồng Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)



- Vàng



- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản)



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.



� Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Đồng Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)



- Vàng



- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản)



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



2 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.



3 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.







2, 3 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



1 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



1 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



2 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



1 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



2 Chủ sở hữu mới/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này.



3 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ sở hữu cũ/Người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào phần này.







2, 3 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trường hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3 , 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2, 3 Trường hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 



4 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



5 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



6 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



7 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



8 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



9 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



10 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.



� Loại tài sản góp vốn bao gồm:



- Đồng Việt Nam



- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ)



- Vàng



- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật



- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản)



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3 , 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trường hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lượng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có.



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4 - Cổ đông là cá nhân nước ngoài ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3, 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có).



2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản).



Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.



3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn.



- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn.



- Các trường hợp khác ngoài các trường hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn.



4  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này.



- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



- Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



5 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



2 Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này.



3 , 4 Trường hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì người nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.



5 Kê khai trong trường hợp có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.



6 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



7 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



8 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



9 Chỉ kê khai trong trường hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



10 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



11 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



12 Không kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.



13 - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo uỷ quyền.



� Không phải kê khai phần này đối với trường hợp kê khai người đại diện theo pháp luật.



� Người được kê khai thông tin ký vào phần này. 



Người đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này.



Trường hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.



� - Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này. 



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



- Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh.



� Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trước khi tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo.



� - Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Trường hợp hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp hiệu đính thông tin của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.



1 1. Trường hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những người ký cam kết là:



a. Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân.



b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh.



c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn:



- Các thành viên là cá nhân;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức.



d. Đối với công ty cổ phần.



- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập;



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức; 



- Người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập.



2. Trường hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã được đăng ký và thành lập, thì người sau đây ký và ghi họ tên:



- Đối với doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp tư nhân;



- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Người đại diện theo pháp luật.



3. Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư.



�,3,4 Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.



5 Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật. 



6 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2



7 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



8 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi thông tin của tất cả người đại diện theo pháp luật trong trường hợp công ty có nhiều hơn 01 người đại diện theo pháp luật.



�, 3, 4 Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải ký vào danh sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.



5 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2.



6 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



7 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



1 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



2 Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định kê khai thông tin vào phần này.



� Không ghi trong trường hợp đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài.



� Người đã ký tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp được đề nghị dừng thực hiện ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 



Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận.



� Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



� - Trường hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã thì người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2,3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



4 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



2 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



3 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



4 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



5 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



� Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



� Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



� - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



� Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



�, 6 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



7 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu.



1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2,3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



4 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



5 Trường hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



6 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã.



7 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.







8 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, �Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2,3 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



4 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



2 Trường hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2.



3 Trường hợp doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.



4 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. 



- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 



- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp.



5 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này.



9 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.











� Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



� 



- Trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



- Trường hợp chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.







1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.



2 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm;



- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư;



- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này.



- Hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT không cần ghi lại ngành, nghề kinh doanh tại mục này.



� Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu đơn được ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu đơn được ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



5 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



4 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



3 Trong trường hợp sáp nhập dự án



4 Trong trường hợp chia, tách dự án



2 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



3 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Trường hợp góp một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư không thuộc các trường hợp tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư thì nhà đầu tư nhận góp vốn sử dụng văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Biểu mẫu A.I.11.b của Thông tư này thay thế cho văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (khoản 5 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.



� Nhà đầu tư sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để góp vốn



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



5 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu đơn được ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Áp dụng cả trong trường hợp điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu đơn được ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



3 Trong trường hợp đề nghị gia hạn đồng thời đề nghị điều chỉnh dự án



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.



� Trường hợp việc chuyển nhượng thuộc quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, thì Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư được thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tư tại Biểu mẫu A.I.11.b của Thông tư này.



� Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.
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